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Trong bối cảnh xã hội hiện nay đang có những biến đổi mạnh mẽ, việc nuôi dạy, giáo dục trẻ em ở nhà 
và ở trường ngày càng trở nên thách thức hơn. Đa số người lớn đều mong muốn con em, học sinh của 
mình có ý thức kỷ luật, giữ gìn nề nếp tốt, chủ động, tự tin, là “con ngoan trò giỏi”. 

Tuy nhiên, làm thế nào để đạt được điều đó luôn là câu hỏi khiến nhiều phụ huynh, giáo viên trăn trở, 
đặc biệt là đối với những trẻ em thường bị coi là bướng bỉnh, hay quậy phá, mắc lỗi. Trong rất nhiều 
trường hợp khi trẻ mắc lỗi, người lớn thường dùng các hình phạt hà khắc như đánh đập, mắng chửi để 
mong muốn trẻ thay đổi, sửa sai và không phạm lại lỗi đó nữa. Song kết quả thường không được như họ 
mong muốn. Thay vì làm theo ý người lớn, nhiều trẻ trở nên khó bảo hơn, lì lợm và chống đối; cũng có 
nhiều trẻ trở nên khép mình hơn, trầm cảm và thiếu tự tin. Hậu quả là trẻ thường học tập kém, phát triển 
không toàn diện về thể chất, tinh thần và mối quan hệ với người lớn ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Mặc dù nhiều người biết việc trừng phạt, đánh đập, mắng chửi không làm trẻ tốt hơn, nhưng họ không 
biết nên làm cách nào khác. “Phương pháp kỷ luật tích cực” có thể là một giải pháp tốt mà chúng tôi 
muốn giới thiệu với các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo.

Trong khuôn khổ dự án “Phòng chống trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ em” do Tổ chức Plan tại Việt 
Nam thực hiện tại 8 tỉnh, thành: Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng 
Ngãi và Thừa Thiên Huế từ năm 2006 đến nay, chúng tôi đã tiến hành biên tập, thử nghiệm và tập huấn 
về “Phương pháp kỷ luật tích cực”. Nội dung tập huấn và tài liệu thử nghiệm đã nhận được các phản hồi 
tích cực và đánh giá rất cao từ các giáo viên, phụ huynh, cán bộ quản lý nhà nước và các chuyên gia về 
tâm lý, giáo dục, quyền trẻ em. Dựa trên các đánh giá và phản hồi đó, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện bộ 
tài liệu về “Phương pháp kỷ luật tích cực”.

Bộ tài liệu này sẽ giúp các bậc phụ huynh, giáo viên hiểu rõ hơn về trẻ em, tâm lý lứa tuổi, tác dụng tiêu 
cực của việc trừng phạt trẻ em và trang bị cho họ những kiến thức, kỹ năng nhằm giáo dục, kỷ luật trẻ 
em một cách tích cực và hiệu quả. Bộ tài liệu này giúp họ học cách kiềm chế sự tức giận, căng thẳng của 
mình khi thấy trẻ bướng bỉnh, làm sai lời. Họ có thể học được cách đưa ra những lời khuyên hay, những 
nội quy tốt để trẻ dễ làm theo. Họ có thể học được cách lắng nghe một cách tích cực để hiểu trẻ hơn, 
hiểu bản thân hơn. Họ có thể sẽ học được cách động viên, khích lệ khi trẻ làm việc tốt. Và họ sẽ học được 
cách làm thế nào để con em, học sinh mình trở nên ngoan ngoãn, học giỏi mà không phải dùng tới các 
hình phạt.

Bộ tài liệu này được biên soạn thành các cuốn sách khác nhau. Trong tay các bạn là cuốn hướng dẫn 
dành cho những tập huấn viên, những người sẽ tiến hành các lớp tập huấn cho các bậc phụ huynh, giáo 
viên và những người chăm sóc trẻ.  Ngoài ra, tài liệu sẽ được biên tập và xuất bản dưới dạng thông tin 
trực tiếp dành riêng cho phụ huynh và thông tin hướng dẫn dành cho giáo viên.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Lê Văn Hảo, Viện tâm lý học, người đã rất tâm huyết cho việc 
biên soạn và là tác giả chính của cuốn tài liệu này.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Đỗ Ngọc Khanh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích 
Hường, Cử nhân Phùng Thị Quỳnh Hoa đã đóng góp xây dựng ý tưởng cho việc biên soạn tài liệu này.
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Chúng tôi xin cám ơn các chuyên gia trong và ngoài nước về tâm lý, giáo dục, quyền trẻ em, ban giám 
hiệu các trường đã tiến hành thử nghiệm tập huấn, các bậc phụ huynh, giáo viên và cán bộ đã phản hồi, 
đóng góp tích cực cho nội dung tài liệu này.

Chúng tôi xin cám ơn các cán bộ của Tổ chức Plan là Anne Marie Davies, Peter Van Dommelen, Shikha 
Ghildyal, Nguyễn Thị An, Lương Quang Hưng, Đỗ Thị Thanh Huyền và Phạm Hồng Hạnh đã dành thời 
gian góp ý, biên tập và hoàn chỉnh bộ tài liệu này.

Chúng tôi xin cám ơn văn phòng Plan Phần Lan đã hỗ trợ tài chính cho việc biên soạn và thử nghiệm 
cuốn tài liệu này. Chúng tôi xin cám ơn văn phòng Plan Bỉ đã hỗ trợ tài chính cho việc xuất bản bộ tài 
liệu này.

Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn nữa cuốn tài liệu này trong 
những lần tái bản sau.

Thay mặt Tổ chức Plan tại Việt Nam

Mark Taylor Pierce

Giám đốc
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Cuốn tài liệu này dành cho các tập huấn viên, những người sẽ tiến hành tập 
huấn cho giáo viên và phụ huynh về phương pháp kỷ luật tích cực.

Cuốn tài liệu này nhằm 2 mục tiêu chính:

1.  Giới thiệu một số kiến thức và kỹ năng cơ bản của phương pháp kỷ luật tích cực  để tập huấn viên 
tiến hành tập huấn cho người lớn, ví dụ như cha mẹ, giáo viên, những người làm việc với trẻ em nói 
chung (Kiến thức đề xuất).

2.  Cung cấp cơ hội để học viên tìm hiểu, trao đổi các khái niệm, kiến thức và thực hành kỹ năng cơ bản 
nói trên theo phương pháp tương tác, có sự tham gia để tập huấn viên tiến hành tập huấn một cách 
hiệu quả và cung cấp một khoá tập huấn chủ động, tích cực cho người lớn, chủ yếu là cha mẹ và giáo 
viên (Hoạt động).

Vì vậy tập huấn viên nên là người đã có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc với trẻ và có kỹ năng, kinh nghiệm 
tập huấn theo phương pháp có sự tham gia. 

Nội dung cuốn sách được chia làm 8 phần: 1 phần hướng dẫn cho tập huấn viên và 7 chương có gắn 
kết với nhau theo một trình tự nhất định nhưng cũng tương đối độc lập với nhau. Mỗi chương bao gồm 
một số mục chứa đựng các kiến thức cơ bản và các hoạt động hình thành kỹ năng để tập huấn viên giới 
thiệu, tổ chức hoạt động cho học viên. Trong mỗi chương có phần Kiến thức đề xuất dành cho tập huấn 
viên mang tính chất định hướng, gợi ý, tham khảo. Đây là phần tập huấn viên nên đọc trước khi tiến 
hành tập huấn. Ở mỗi chương còn có các Tài liệu phát tay dùng để hỗ trợ cho 
các hoạt động tập huấn. 

Các hoạt động hay kỹ thuật tập huấn nên bao gồm:

Khởi động với các trò chơi mang tính chất giáo dục 

Suy nghĩ nhanh, động não, tưởng tượng, suy ngẫm

Thảo luận, làm việc nhóm nhỏ và nhóm lớn

Phân tích các trường hợp qua ví dụ cụ thể…

Tập huấn viên có thể linh hoạt về mặt thời gian đối với 
mỗi chương và mỗi mục vì nhu cầu và trình độ, kỹ năng 
của mỗi nhóm tham gia tập huấn có thể khác nhau. Tuy 
nhiên, nên cố gắng để thực hiện được tất cả các phần, 
các mục là tốt nhất.   
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Lớp tập huấn thành công thường có bầu không khí học tập tích cực mà cả tập huấn viên và học viên đều 
cảm thấy thích thú và hiệu quả. Vì thế, chúng tôi đề xuất sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia 
để tạo môi trường tập huấn mang tính khích lệ, hợp tác, cùng nhau làm việc, chia sẻ.

Tập huấn viên nên cố gắng khuyến khích học viên chia sẻ, khai thác các kiến thức và kinh nghiệm dạy 
dỗ, giáo dục trẻ của họ để dựa vào đó xây dựng, phát triển những kỹ năng mới, cần thiết.  Phương pháp 
này cho phép tập huấn viên luôn lắng nghe, cởi mở, khích lệ, hỗ trợ học viên tham gia, thảo luận và tạo 
cho họ các cơ hội thực hành, tìm tòi thử nghiệm. Mỗi mục hoạt động đều có phần Kiến thức đề xuất. Đây 
là phần kiến thức, kết luận mang tính chất đề xuất mà mỗi tập huấn viên - thông qua các hoạt động như 
thảo luận, làm việc nhóm... – nên cố gắng đạt được. Tuy nhiên, đề xuất cũng có nghĩa là tập huấn viên 
có thể đóng góp, bổ sung từ kiến thức, kinh nghiệm cá nhân hay địa phương mình để làm cho nội dung 
tập huấn phong phú hơn và gắn với tình hình ở địa phương mình hơn.  

Phương pháp tập huấn như trên rất phù hợp với chủ đề rèn luyện nề nếp kỷ luật một cách tích cực, thay 
thế cho cách thức kỷ luật tiêu cực, có hại cho sự phát triển của trẻ và mối quan hệ cha mẹ với con hoặc 
thầy với trò. Để đạt được mục tiêu tập huấn, bạn nên tăng cường các hoạt động như suy nghĩ nhanh, 
động não, tưởng tượng, thảo luận, phân tích trường hợp cụ thể... và thực hành hơn là thuyết trình hay 
giao cho học viên đọc tài liệu. 

Suy nghĩ nhanh, động não là một kỹ thuật nhằm kích thích óc sáng tạo của học viên, nhằm  giúp 
họ đưa ra nhiều ý tưởng, giải pháp cho một vấn đề nào đó. Trong các bài học có nhiều tình huống 
trẻ có hành vi “hư”, bạn có thể hỏi cả lớp: “Các bậc phụ huynh hay giáo viên có thể làm gì? Làm như 
thế nào?”. Sau đó, bạn mời tất cả học viên cùng suy nghĩ nhanh và đưa ra ý kiến. Bạn liệt kê tất cả ý 
kiến đó lên bảng hoặc yêu cầu học viên viết ý kiến của mình lên thẻ màu, rồi cùng học viên xem xét, 
lựa chọn. Kỹ thuật này có thể gây hào hứng và khích lệ học viên tham gia hoạt động vì nó tập trung 
vào số lượng ý tưởng trước để chọn được các giải pháp có chất lượng sau, không phê phán để học 
viên tự do nêu ý tưởng, ghi nhận cả các ý kiến khác thường và kết hợp để đưa ra một giải pháp hoàn 
thiện hơn.

Hình dung, hồi tưởng cũng là một kỹ thuật hay được sử dụng trong các khóa tập huấn về phương 
pháp kỷ luật tích cực. Ví dụ, khi đã đề nghị học viên ngồi thoải mái rồi hình dung đang quay trở lại 
tuổi thơ của mình, tập huấn viên hỏi: “Hồi bé khi bạn mắc lỗi, người lớn đã làm gì?”. Có thể viết câu 
hỏi này lên bảng cho tất cả cùng thấy. Ghi các câu trả lời của họ lên bảng rồi hỏi tiếp “. Lúc đó bạn cảm 
thấy thế nào?”. Vì ai cũng đã từng có những trải nghiệm vui, buồn lúc còn nhỏ nên họ dễ dàng nhận 
ra cách đối xử phù hợp và không phù hợp của người lớn đối với trẻ và cảm xúc của trẻ khi bị đối xử 
như vậy. 

Thảo luận nhóm là một phương pháp thường xuyên được sử dụng khi tập huấn kỹ năng. Tuy 
nhiên khi tổ chức làm việc, thảo luận theo nhóm cũng có một số khó khăn nảy sinh mà tập huấn viên 
phải lưu ý khắc phục hoặc giảm thiểu. Thứ nhất, những học viên quen nhau hay cùng làm việc có xu 
hướng ngồi gần nhau, tham gia cùng một nhóm. Khi làm việc nhóm họ dễ dàng lạc đề, có khi chuyển 
qua nói chuyện riêng (nhất là khi lâu ngày mới gặp nhau). Giải pháp nên áp dụng là chia nhóm ngẫu 
nhiên để tách họ ra và tạo cơ hội cho họ làm việc với các học viên mới. Ví dụ, nếu muốn chia học viên 
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thành 5 nhóm, cách thường làm là đếm thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, rồi những người có cùng số sẽ vào làm 
việc với nhau trong một nhóm. Cũng có thể lồng ghép vào hoạt động khởi động như trò chơi “chia 
nhóm” ở phần dưới. Thứ hai, trong khi có một vài học viên quá tích cực, chi phối cả nhóm thì một số 
học viên khác lại tỏ ra trầm hơn, ít tham gia vào thảo luận. Tập huấn viên nên tìm cách để mọi người 
có cơ hội tham gia đồng đều hơn. Ví dụ, khi mời đại diện lên trình bày kết quả làm việc nhóm bạn có 
thể nói “lần này dành cho những ai chưa có cơ hội” và khích lệ, động viên những người ít tham gia 
hơn. Cũng có khi tập huấn viên nói “mời mỗi người đưa ra một ý tưởng” để tạo cơ hội bình đẳng cho 
tất cả mọi người cùng tham gia thảo luận.

Phân tích các ví dụ cụ thể là phương pháp dùng trải nghiệm của bản thân tập huấn viên hoặc 
học viên để trao đổi, minh họa cho bài học. Tập huấn viên có thể đóng góp, bổ sung thêm các trường 
hợp ở địa phương để làm phong phú bài học và làm cho học viên quan tâm vì cảm thấy gần gũi với 
mình. Tuy nhiên, để bảo vệ lợi ích và sự an toàn của trẻ, của gia đình và nhà trường mà trẻ đang theo 
học, tập huấn viên cần hết sức chú ý đến vấn đề khuyết danh, không được đưa tên thật của nhân vật. 
Đó là những trường hợp đã xảy ra trong thực tế nhưng bạn có thể thay tên người, địa điểm hay địa 
danh... với nguyên tắc là không cung cấp các thông tin có thể gây hại cho trẻ. 

Trong suốt quá trình tập huấn, tập huấn viên luôn sẵn sàng giúp học viên trả lời các câu hỏi của họ bất 
cứ lúc nào. Khi học viên làm việc theo nhóm nhỏ, tập huấn viên nên đi quanh phòng tập huấn để quan 
sát họ giao tiếp, trao đổi, làm việc. Đôi khi bạn có thể dừng lại ở một nhóm nào đó để góp ý kiến, gợi mở, 
khích lệ họ thực hiện hoạt động. 

Học viên chỉ tích cực tham gia các hoạt động tập huấn nếu họ cảm thấy thoải mái, được tôn trọng, được 
lắng nghe... Hãy cố gắng tạo một môi trường an toàn, thân thiện trong lớp tập huấn để học viên chia sẻ 
những trải nghiệm khó khăn của họ, ví dụ như thời nhỏ hay bị cha mẹ trừng phạt hoặc hiện nay họ đang 
sử dụng cách thức tương tự với con em hay học sinh của mình. Bạn nên thận trọng để sao cho họ không 
cảm thấy bất tiện, khó chịu hay thậm chí xấu hổ, mất mặt với hàng xóm hay đồng nghiệp. Mục đích của 
cuộc tập huấn không phải là phán xét hoặc kết tội một ai đó mà là tìm ra những phương pháp thay thế 
một cách hiệu quả hơn. Trong cả khoá tập huấn, bạn hãy cố gắng là một tấm gương với thái độ không 
phán xét. Điều này có nghĩa là tập huấn viên không nên bình luận về đạo đức của học viên hay răn dạy 
họ phải thế này hay thế kia. Ví dụ, nếu học viên nói rằng “phải roi vọt mới nên người” thì bạn có thể phản 
hồi lại “có nhiều cách thức để dạy con trẻ nên người. Liệu có cách nào khác mà không cần dùng roi vọt?”. 
Không nên phản bác, phán xét như: “Anh nói vậy là sai rồi, có nhiều cách không cần roi đâu”.
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Có nhiều hoạt động thảo luận nhóm trong quá trình tập huấn. Tập huấn viên cần chủ động chuẩn bị 
các cách chia nhóm khác nhau. Các tiêu chí chia nhóm có thể linh hoạt cho phù hợp với yêu cầu bài tập. 
Dưới đây là ví dụ một vài cách chia nhóm:

Tập huấn viên đề nghị các học viên sắp xếp nhanh thành các hàng, nhóm với tiêu chí do mình hướng 
dẫn. Ví dụ: Những người tóc ngắn đứng thành một hàng, những người tóc ngang vai đứng thành một 
hàng, những người tóc dài quá eo đứng thành một hàng; Những người có con gái xếp vào một hàng, 
những người có con trai xếp vào một hàng và những người có cả con trai và con gái thì xếp vào một 
hàng; Những người có con dưới 5 tuổi đứng vào hàng thứ nhất, những người có con từ 6 - 12 tuổi đứng 
vào hàng thứ 2 và những người có con từ 12-18 tuổi đứng vào hàng thứ 3.

Nếu các hàng không đều thì đề nghị mọi người linh hoạt sao cho các hàng tương đối đều về số lượng 
(ví dụ: Nhiều học viên có 2 con thuộc 2 nhóm tuổi nên họ tham gia ở nhóm nào cũng được; có người 
thì con còn nhỏ nhưng cũng sẵn sàng vào nhóm trẻ tuổi lớn hơn). Sau đó, đề nghị học viên ngồi theo 
nhóm. Ví dụ, nhóm 1 ngồi phía bên phải, nhóm 2 ngồi bên trái còn nhóm 3 ngồi phía đối diện bảng,… 

Chú ý cần thay đổi các nhóm làm việc thường xuyên để tránh sự nhàm chán hoặc không tập trung của 
các học viên.

Tập huấn viên nên khuyến khích học viên tư duy sáng tạo, trao đổi, thảo luận với nhau, khuyến khích 
họ đưa ra các trường hợp, ví dụ cụ thể. Vì thế khuôn khổ thời gian đề xuất cho mỗi hoạt động (ví dụ 20 
phút, 45 phút) chỉ mang tính chất tương đối. Tập huấn viên cần linh hoạt nhưng nên chú ý đến tổng thời 
gian và toàn bộ nội dung tập huấn. Điều này thể hiện sự tôn trọng học viên, những người dù rất bận rộn 
ở gia đình và nhà trường, đã dành thời gian để tham gia cuộc tập huấn này. Ngoài ra, kiến thức và kinh 
nghiệm của nhóm học viên ở mỗi vùng, địa phương khác nhau cũng có thể khác nhau cho phép chúng 
ta linh hoạt về mặt thời gian. 

Các nội dung của cuốn tài liệu này được xếp sắp theo một trình tự nhất định, bài hay mục sau có gắn kết 
với bài hay mục trước. Hiệu quả nhất là nên tập huấn 4 ngày liên tục. Nhưng nếu không thể, bạn cũng 
có thể thực hiện thành các buổi tách rời, ví dụ như thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ gia đình 
tại địa phương, mỗi buổi một bài độc lập. Khi bắt đầu bài mới nên dành thời gian để cùng học viên ôn 
lại những kiến thức và kỹ năng chủ yếu đã học trong bài cũ. Trước khi kết thúc khoá học bạn cũng nên 
dành khoảng 30 - 45 phút để học viên có thể đánh giá nhanh khoá học (tham khảo mẫu “Phiếu đánh 
giá” ở phần sau) và chia sẻ những suy ngẫm của họ về khoá học. Các thông tin này không chỉ giúp cho 
tập huấn viên nâng cao tay nghề mà còn rất hữu ích cho việc tổ chức các hoạt động sau tập huấn. 

Tập huấn viên cần đọc kỹ các nội dung trong tài liệu này trước khi tập huấn để hiểu rõ kiến thức và cách 
thức tiến hành tập huấn.

Những tập huấn viên có nhiều kinh nghiệm nên sử dụng các ví dụ từ trải nghiệm riêng của mình để 
minh họa cho các kiến thức cần giới thiệu. Trước mỗi buổi tập huấn bạn cần chuẩn bị, phô tô sẵn các Tài 
liệu phát tay. Nếu nơi nào không thể phô tô thì dùng giấy A0 hay mặt sau những tờ lịch tường để viết 
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sẵn rồi treo lên cho cả lớp cùng đọc. Nơi nào có điều kiện, có thể chuẩn bị sẵn một số phần Kiến thức đề 
xuất trên các tờ giấy trong hoặc trên PowerPoint. 

Các vật dụng cần thiết bao gồm:

Bảng trắng hay bảng đen

Bút viết bảng hay phấn trắng

Giấy Ao, A4, bút dạ

Băng dính giấy

Cần lưu ý, các bài trong tài liệu này đều sử dụng phương pháp có sự tham gia của học viên. Do đó, mỗi 
học viên nên có một ghế ngồi riêng, dễ di chuyển và thay đổi vị trí. Bạn có thể đến sớm trước giờ học 
ít phút để kê ghế theo hình tròn hoặc hình chữ U. Ưu điểm của cách sắp xếp này là có một không gian 
rộng để học viên tương tác, thực hiện các hoạt động một cách dễ dàng. Bạn vẫn cần một số bàn để các 
nhóm viết, vẽ... trước khi chia sẻ, trình bày. 

Hoạt động khởi động hay 
trò chơi là một cách thức tạo 
không khí vui vẻ, kích thích sự 
quan tâm của học viên trước 
và trong khi tập huấn. Ngoài ra, 
hoạt động khởi động còn giúp 
gạt bỏ những rào cản giao tiếp 
giữa các học viên, nâng cao sự 
tin tưởng, gắn bó khi cùng hợp 
tác làm việc theo nhóm, chia sẻ 
ý tưởng, kinh nghiệm nuôi dạy, 
giáo dục trẻ. 

Thông thường thì mỗi buổi tập 
huấn cần 2 lần khởi động hoặc 
trò chơi. Một lần vào đầu giờ 
buổi sáng hoặc buổi chiều và một lần vào lúc kết thúc giải lao giữa buổi. Khi cần có thêm trò chơi (đặc 
biệt là những phần diễn ra vào buổi chiều hay lúc học viên tỏ ra mệt mỏi, kém tập trung) tập huấn viên 
có thể:

  Sử dụng thêm các trò chơi của riêng mình.

  Đề nghị học viên đóng góp một hoạt động nào đó.

Kinh nghiệm cho thấy các hoạt động khởi động hay trò chơi thường hiệu quả hơn nếu có ý nghĩa về mặt 
giáo dục, khuyến khích sự hợp tác hơn là cạnh tranh kiểu thắng - thua, và có mối liên hệ với nội dung 
hay hoạt động tập huấn sẽ diễn ra sau đó. Bạn nên chuẩn bị một số hoạt động khởi động, trò chơi trước 
khi tập huấn.
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Làm quen

Mục tiêu
Tập huấn viên và học viên làm quen với nhau, các học viên 
làm quen với nhau để bước đầu tạo bầu không khí thân thiện.

Đối tượng
Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc 
với trẻ

Thời gian 10 phút

Phương

pháp
Tự giới thiệu hoặc làm theo nhóm nhỏ

Nguyên liệu Giấy A4, bút viết

Cách tiến hành

Bước 1 

(1 phút)

Sau khi chào hỏi, điền thẻ tên (nếu có và nếu cần), tập huấn viên có thể giới thiệu 
vài lời về bản thân mình (tên, công việc, kinh nghiệm...). 

Bước 2

(8 phút)

Đề nghị từng người giới thiệu ngắn gọn giống như tập huấn viên vừa làm. Tập 
huấn viên có thể chọn nhiều cách làm quen khác tuỳ thuộc vào kinh nghiệm tập 
huấn, vào thời gian và mối quan hệ của các học viên. Bạn có thể giới thiệu vài điều 
về bản thân mình (tên, tuổi, công việc, địa chỉ,…) rồi  đề nghị mỗi người làm tương 
tự. Nếu có nhiều thời gian hơn và học viên chưa quen nhau bạn có thể chia nhanh 
lớp thành các nhóm 3-5 người rồi đề nghị họ làm quen, tìm hiểu về nhau trong 5-7 
phút. Sau đó lần lượt từng người giới thiệu với cả lớp về những người bạn mới quen 
mà họ vừa tìm hiểu.  Lưu ý nên ngắn gọn.

Kết luận

(1 phút)

Hãy cảm ơn  mọi người đã cởi mở, thân thiện với nhau và với bạn. Tập huấn viên có 
thể nói rằng mọi người sẽ còn nhiều dịp trò chuyện, tìm hiểu kỹ hơn về nhau trong 
suốt thời gian cùng nhau làm việc trong khoá học.                                                                                                    

Mục tiêu khoá tập huấn
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Giới thiệu mục tiêu và chương trình tập huấn

Mục tiêu
Định hướng sự chú ý của học viên vào chủ đề chính của khoá 
tập huấn. Giới thiệu tóm tắt chương trình tập huấn.

Đối tượng
Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc   
với trẻ

Thời gian 10 phút

Phương

pháp
Trình bày và phát tài liệu

Nguyên liệu Giấy A4, bút viết

Cách tiến hành

Bước 1 

(3 phút)

Giới thiệu mục tiêu khoá học: Bạn có thể dùng máy chiếu hoặc viết 2 mục tiêu 
(tham khảo ở trang sau) của khoá tập huấn lên giấy khổ to rồi treo lên. Một cách 
khác đòi hỏi nhiều thời gian hơn là đề nghị học viên cho biết mong đợi của họ 
về khoá tập huấn (họ mong muốn nhận được điều gì từ khóa tập huấn, họ có 
băn khoăn, lo lắng gì khi đến tham dự khoá tập huấn với tư cách là cha mẹ hoặc 
giáo viên). 

Bước 2

(5 phút)

Giới thiệu chương trình làm việc: Nếu có thể, hãy phát cho mỗi học viên một bản 
giới thiệu về chương trình tập huấn – tham khảo mẫu “Chương trình tập huấn” ở 
trang sau.  Để mọi người đọc nhanh chừng 2-3 phút rồi hỏi xem họ có câu hỏi gì 
không. Tập huấn viên có thể điểm qua một số tên bài, mục chứa đựng kiến thức, 
kỹ năng chủ yếu sẽ tiến hành trong khoá tập huấn. Nên ngắn gọn vì bạn sẽ đi từng 
phần một cách chi tiết trong quá trình tập huấn.                                                                                              

Kết luận

(2 phút)

Nhấn mạnh mục tiêu của lớp tập huấn (họ đến đây để làm gì) và chương trình tập 
huấn (nội dung chính của các bài, trình tự tiến hành) như thế nào.                

Mục tiêu khoá tập huấn
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Xây dựng nội qui lớp học

Mục tiêu

Dẫn dắt học viên cùng thiết lập nội quy của lớp tập huấn và 
giới thiệu tầm quan trọng của việc xây dựng nội quy có sự 
tham gia.

Đối tượng
Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc     
với trẻ

Thời gian 10 phút

Phương

pháp
Suy nghĩ nhanh và thảo luận nhóm lớn

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ

Cách tiến hành

Bước 1 

(2 phút)

Dán tờ giấy A0 lên bảng rồi hỏi học viên xem họ muốn có những nội quy cơ bản 
nào trong lớp tập huấn này. Bạn có thể để cho họ 1 phút suy nghĩ nhanh rồi mời họ 
ngồi tại chỗ nêu ý kiến.

Bước 2

(5 phút)

Đây là lần làm mẫu về kỹ năng xây dựng nội quy có sự tham gia. Mỗi điểm trong nội 
quy đều do học viên đề xuất, được tập huấn viên hướng dẫn cả lớp trao đổi, thảo 
luận nhanh và khi tất cả hay đa số đồng ý sẽ được ghi lên giấy. Nếu cần, bạn có thể 
gợi ý hoặc chia sẻ nội quy của lớp tập huấn trước mà bạn đã làm. Lưu ý rằng dù đó 
là ý tưởng của học viên hay của bạn thì điều quan trọng là các học viên phải được 
trao đổi và nhất trí theo đa số trước khi thông qua và viết ra giấy.                                                  

Bước 3

(2 phút)

Sau đó bạn dán lên tường rồi hỏi “‘Ai tham gia đưa ra quyết định này?”, “Ai đã đưa ra 
nội quy này?”. Khi học viên trả lời xong (thường là “cả lớp” hay “tất cả”) bạn lưu ý học 
viên về các nội quy đã được đưa ra.    

Kết luận

(1 phút)

Khi được tham gia quá trình ra quyết định người ta có xu hướng thực hiện các 
quyết định đó cao hơn so với khi bị áp đặt, không được tham gia. Trẻ em cũng vậy. 
Vấn đề này sẽ được đề cập cụ thể trong chương 4, phần Kiến thức đề xuất 2.                                                                                                                  

Mục tiêu khoá tập huấn
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Một số nội quy tham khảo 

1.  Giới thiệu một số kiến thức và kỹ năng cơ bản của phương pháp kỷ luật tích cực 
nhằm thay thế các hình thức trừng phạt, kỷ luật trẻ tiêu cực.  

2.  Cung cấp cơ hội để cha mẹ, thầy cô trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và thực hành 
các kỹ năng cơ bản nói trên theo phương pháp tích cực, có sự tham gia. 

Bắt đầu và kết thúc đúng giờ (người đến muộn sẽ phải hát, múa hay kể chuyện...)1.

Tham gia tích cực2.

Lắng nghe, không nói chuyện riêng3.

Tất cả các ý kiến đều đáng lắng nghe, tham khảo4.

Ngắn gọn. Không trình bày dài dòng5.

Không hút thuốc lá trong phòng6.

Điện thoại di động để ở chế độ rung7.

Mục tiêu khoá tập huấn
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Đối với tất cả các nhóm học viên, đặc biệt 
là phụ huynh, việc ôn tập những kiến 
thức và kỹ năng đã học được ở bài trước 
theo một cách thức “an toàn” và thân 
thiện là rất có ích. Nó có thể giúp học viên 
củng cố bài học và giúp hướng dẫn viên 
có phản hồi nhanh, thường xuyên từ học 
viên, khuyến khích sự tương tác, chia sẻ 
trong lớp học. Ôn tập bài cũ rồi kết nối 
với bài mới là cách giúp học viên thấy sự 
gắn kết của các kiến thức, kỹ năng và vì 
thế họ dễ nhớ và nhớ lâu hơn.   

Có nhiều cách thức ôn tập, ví dụ: Yêu 
cầu học viên đứng thành vòng tròn và 
sau khi khởi động xong, đề nghị một số 
học viên cho lớp biết điều gì làm họ nhớ 
nhất hoặc thích nhất từ bài trước và tại 
sao. Nếu ở bài trước bạn có giao “bài tập 
về nhà” (đề nghị mọi người thử áp dụng 
một kỹ năng nào đó với con hay học sinh 
của mình) thì đây là lúc thích hợp để 
một số người chia sẻ kết quả và những 
suy ngẫm của họ. Lắng nghe và khích 
lệ những kết quả tích cực ban đầu của 
họ hoặc cùng suy ngẫm xem điều gì cản 
trở họ áp dụng kỹ năng mới đã học cũng 
chính là cách tạo động cơ thay đổi ở học 
viên. Bạn cũng có thể tham khảo một số 
cách Trắc nghiệm và bài tập củng cố trong 
chương 4. 
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Phần I

1. Phần nào trong chương trình anh/chị thấy có ích nhiều nhất?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Yếu tố nào tạo nên điều đó?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Phần nào trong chương trình anh/chị thấy có ích ít nhất?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Tại sao?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Điều gì làm anh/chị thích nhất trong khoá học này?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4.  Anh/chị vui lòng xếp hạng các phần dưới đây:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

HẠNG MỤC ĐÁNH GIÁ Yếu kém Khá Tốt Xuất sắc

Toàn bộ chương trình

Nội dung

Phương pháp/Quá trình thực hiện

Chất lượng tương tác, giao tiếp giữa 
giảng viên và học viên

5. Anh/chị có nhận xét, đóng góp gì để nâng cao chất lượng khoá tập huấn này? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Phần II

1.  Đối với cá nhân anh/chị, việc nắm được kiến thức và kỹ năng kỷ luật tích cực đối với trẻ quan trọng
tới mức nào? (khoanh tròn vào một chữ số thích hợp)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoàn toàn           Rất
không quan trọng        quan trọng

2.  Nếu được đề nghị hướng dẫn lại phương pháp kỷ luật tích cực này cho đồng nghiệp và phụ huynh  
ở trường của mình thì cá nhân anh/chị tự tin tới mức nào? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoàn toàn           Rất
không tự tin             tự tin

3. Nếu được đề nghị chia sẻ hướng dẫn lại phương pháp kỷ luật tích cực này cho đồng nghiệp và phụ 
huynh ở trường của mình thì cá nhân anh/chị sẵn sàng tới mức nào?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoàn toàn           Rất
không sẵn sàng         sẵn sàng

Xin chân thành cảm ơn!
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Địa điểm A, ngày X  tháng Y năm Z

Thời gian Nội dung

Ngày 1

7:30 - 8:00 Mở đầu

Chương 1: HIỂU TRẺ VÀ HIỂU MÌNH

8:00 – 9:15 Một số đặc điểm phát triển của trẻ

9:15 – 10:00 Một số nhu cầu cơ bản của trẻ

10:00 – 10:15 Giải lao

10:15 – 11:00 Tại sao trẻ “hư” và phản ứng của người lớn

11:00 – 1:30 Nghỉ trưa

1:30 – 1:45 Khởi động

Chương 2: MỘT SỐ CÁCH KỶ LUẬT KHÔNG PHÙ HỢP

1:45 – 2:45 Trừng phạt, các hình thức trừng phạt

2:45 – 3:30 Tại sao trừng phạt không hiệu quả và có hại?

3:30 – 3:45 Giải lao

3: 45 – 5:00 Tại sao không hiệu quả nhưng người lớn vẫn dùng?

Ngày 2

Chương 3: QUYỀN VÀ BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM. NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP 

LUẬT BẢO VỆ TRẺ EM 

7:30 – 9:15 Bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em. Bổn phận của trẻ em

9:15 – 9:30 Giải lao

9:30 – 11:00 Những quy định pháp luật bảo vệ trẻ em 

11:00 – 1:30 Nghỉ trưa

Chương 4: CÁCH KỶ LUẬT TRẺ MANG TÍNH TÍCH CỰC

1:30 – 2:45 Hệ quả tự nhiên và lôgic

2:45 – 3:45 Hình thành, thiết lập hội quy, nề nếp kỷ luật trong nhà trường và lớp học

3:55 – 4:00 Giải lao

4:00 – 5:00 Thời gian tạm lắng
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Ngày 3

Chương 5: LẮNG NGHE TÍCH CỰC

7:30 – 8:15 Lắng nghe tích cực và tầm quan trọng của lắng nghe tích cực?

8:15 – 9:15 Rào cản lắng nghe tích cực

9:15 – 9:30 Giải lao 

9:30 – 10:15 4 bước lắng nghe tích cực giúp trẻ khi gặp khó khăn

10:15 –11:00 Lắng nghe tích cực và giải quyết bất hoà

11:00 - 1:30 Nghỉ trưa

Chương 6: KHÍCH LỆ

1:30 – 3:00 Củng cố tích cực và tiêu cực. 5 quy tắc củng cố hành vi tích cực 

3:00 – 3:15 Giải lao

3:15 – 4:00 Sự khác nhau giữa khen thưởng và khích lệ

4:00 – 5: 00 Thực hành một số kỹ năng khích lệ

Ngày 4

Chương 7: CHẾ NGỰ CĂNG THẲNG VÀ TỨC GIẬN

7:30 – 8:45 Sự căng thẳng và cách thức giảm căng thẳng

8:45 – 9:00 Giải lao

9:00 – 10:30 Tức giận, cách thức đề phòng, kiềm chế tức giận

10:30 – 11:00 Đánh giá, chia sẻ. Kết thúc khoá học
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Chương 1 

Mục tiêu: Giúp học viên hiểu

1.  Một số đặc điểm phát triển cơ bản của trẻ từ 0 đến dưới 
18 tuổi, đặc biệt là những đặc điểm liên quan đến cách 
thức giáo dục trẻ của người lớn. 

2.  Một số nhu cầu tâm lý – xã hội cơ bản của trẻ và thái độ, 
hành vi của người lớn giúp đáp ứng các nhu cầu đó. 

3.  Nguyên nhân trẻ “hư” hay có hành vi tiêu cực và cách ứng 
xử của người lớn trong các trường hợp đó.

Hieåu treû 
vaø hieåu mình
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Trẻ em là người dưới 16 tuổi (theo quy định của pháp luật 
Việt Nam) hoặc dưới 18 tuổi (theo Công ước quốc tế về 
quyền trẻ em).

Phát triển là quá trình thay đổi trong đó trẻ dần dần làm 
chủ các kỹ năng vận động, tư duy, cảm xúc và xã hội trong 
môi trường sống theo mức độ phức tạp tăng dần. 

Quan điểm về phát triển của trẻ hiện nay đã có sự thay 
đổi. Trước những năm 1970, nhiều người cho rằng trẻ em 
ngây thơ, phát triển một cách bị động như tờ giấy trắng, 
người lớn vẽ gì được nấy, trẻ em phụ thuộc vào sự bảo vệ, chăm sóc của người lớn. Quan niệm này 
trong mấy chục năm gần đây đã thay đổi hoàn toàn, trẻ em mang tính tích cực và có tiềm năng đóng 
góp cho xã hội. Quá trình phát triển của trẻ chịu ảnh hưởng của những người thân xung quanh 
nhưng trẻ cũng ảnh hưởng tới họ (ảnh hưởng 2 chiều).  

Các khía cạnh phát triển của trẻ

Trẻ em rất khác với người lớn. Các em vẫn còn đang trong giai đoạn thay đổi, phát triển và chưa thể hoàn 
thiện như người lớn. Quá trình phát triển của trẻ thường được xem xét theo 4 khía cạnh sau:

Hình 1. Các khía cạnh phát triển của trẻ

Kiến thức 
đề xuất

1
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Thể chất

Là sự phát triển về sức khỏe, phát triển về bộ não, phát triển về vận động. Trẻ lớn dần, có những thay 
đổi của cơ thể trong suốt thời gian phát triển. Sự phát triển giới tính về mặt thể chất của trẻ cũng bao 
gồm cả việc thay đổi hoóc môn. Chính sự thay đổi hoóc môn này ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc ở trẻ 
vị thành niên.

Nhận thức 

Liên quan đến những gì trẻ hiểu biết và quá trình suy nghĩ, ghi nhớ, giải quyết vấn đề, đánh giá và 
phê phán.

Cảm xúc, tình cảm

Bao gồm việc tạo lập các mối quan hệ gắn bó và 
sự tự tin của trẻ. Khi lớn dần, trẻ biết cách kiềm 
chế, kiểm soát cảm xúc của mình. Trẻ học điều 
này thông qua tương tác với người khác để nhận 
ra các hành vi cảm xúc nào là thích hợp và không 
thích hợp trong các tình huống khác nhau trong 
nền văn hoá của mình. Sự phát triển cảm xúc, tình 
cảm là nền tảng cho sự phát triển về mặt nhận thức 
và xã hội bởi vì hầu hết thông tin trẻ thu nhận 
và nhập tâm đều xuất phát từ những người 
gần gũi, gắn bó, những người đóng vai trò như 
tấm gương cho trẻ noi theo trong những năm 
đầu. Sự giao tiếp, tương tác giữa trẻ và những 
người có gắn bó tình cảm với trẻ cung cấp cho 
trẻ những yếu tố và mẫu hình để phát triển về 
mặt nhận thức và xã hội. Trẻ sẽ thích hoạt động và 
hoạt động hiệu quả nếu thấy vui thích. 

Xã hội

Phát triển về mặt xã hội giúp trẻ biết thế nào là 
đúng, sai trong quan hệ xã hội và với chính bản 
thân mình. Khi trẻ lớn dần, sự hiểu biết này tăng lên 
nhưng các hiểu biết, ứng xử đó phụ thuộc rất nhiều vào gia đình, nhà trường, xã hội và các tấm gương 
mà trẻ noi theo. Phát triển về mặt xã hội bao gồm giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ, các thái độ, kỹ 
năng xã hội, hoà nhập vào môi trường xã hội với các chuẩn mực, giới hạn, quy tắc ứng xử. 

Vì vấn đề đang quan tâm là các phương pháp kỷ luật tích cực trong giáo dục trẻ, chúng ta sẽ lưu tâm 
nhiều hơn tới mặt cảm xúc và hành vi ứng xử xã hội trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa giáo 
viên và học sinh. 
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Một số đặc điểm phát triển của trẻ

Trẻ em phát triển trong một số năm. Mỗi trẻ phát triển như một cá nhân, có khi theo nhịp độ và phong cách 
riêng của mình. Điều này đôi khi làm cho người lớn băn khoăn, lo lắng không biết trẻ có vấn đề gì không 
hay là đang phát triển bình thường.

Trong phần lớn các trường hợp, những vấn đề về hành vi mà người lớn quan sát được ở trẻ có thể chỉ là 
một trong những biểu hiện phát triển bình thường. Những tháng năm tiếp theo các hành vi đó lại tiếp 
tục thay đổi. Một vấn đề bất thường về hành vi thường phải kéo dài hơn 6 tháng, diễn ra ở nhiều nơi một 
cách nhất quán và theo một cách thức nhất định.

Dưới đây là một số đặc điểm phát triển bình thường của trẻ theo các lứa tuổi cùng với một số góp ý liên 
quan đến cách thức kỷ luật tích cực:

0-1 tuổi

  Trẻ tin tưởng cha mẹ hoặc những người chăm sóc trẻ như ông, bà. 

  Hình thành sự gắn bó an toàn rất quan trọng cho những năm sau này. 

  Để có được cảm giác an toàn, tin tưởng, trẻ phải nhận được sự yêu thương, chăm sóc, tương tác 
như ẵm bế, vuốt ve, trò chuyện, chơi đùa... từ cha mẹ hoặc người chăm sóc. Nếu không, trẻ có 
thể trở nên lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, không tin tưởng. 

1-3 tuổi 

  Trẻ bắt đầu có định hướng rõ ràng, có trọng tâm, trẻ có thể nhận 
biết và trải nghiệm những cơn giận dữ khi bị xúc phạm hoặc bị tổn 
thương. 

  Trẻ có nhiều hành vi người lớn coi là “hư”, nhưng lại là sự phát triển 
hết sức bình thường ở trẻ, ví dụ, trẻ muốn sờ mó để khám phá mọi 
thứ trong tầm tay, hoặc có những cơn bốc đồng, tức giận không 
kiểm soát được.

  Đây là giai đoạn “trẻ con muốn làm gì cũng được”, muốn tự làm 
nhiều thứ như tập nói, tập đi, tự đi vệ sinh, mặc quần áo, xúc ăn, 
giao tiếp và sốt sắng khám phá thế giới xung quanh… 

  Trẻ coi bạn cùng tuổi là kẻ cạnh tranh hoặc là người cung cấp 
những thứ trẻ cần. 

  Khả năng xem xét sự vật, hiện tượng từ quan điểm của người khác 
của trẻ mới chỉ bắt đầu. 

  Trẻ có khả năng thấy nguyên nhân và kết quả nhưng tư duy tương đối cụ thể. 

  Việc người lớn nói những câu nhằm mục đích rèn luyện như “tí nữa mẹ cho” hoặc “sau khi ăn cơm 
con nhé” với trẻ lúc này là rất quan trọng. Nó giúp cho trẻ dần có cảm giác kiềm chế bản thân. 
Nhưng cần lưu ý là các quy tắc, nề nếp đưa ra cần rõ ràng, đơn giản và có ích cho trẻ.
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3-6 tuổi

  Trong những năm đầu đời, trẻ hay 
lấy mình làm trung tâm. Trẻ chỉ để ý 
đến mong muốn của mình mà thôi. 
Trẻ thường tỏ ra ích kỷ và thường nói 
“không” để cảm thấy mình có quyền 
hành. Chính vì thường trái ý người lớn 
nên trẻ hay bị coi là bướng bỉnh, hư. 

  Trẻ thích khám phá thế giới tự 
nhiên và xã hội, thích bắt chước 
người khác, thường muốn “để 
con làm” hoặc có “sáng kiến” với 
cách khám phá, cách làm riêng 
của mình. Vì vậy, trẻ có thể gây ra 
nhiều lỗi như làm đổ, vỡ, làm hỏng 
thứ gì đó.

  Trẻ tăng dần khả năng chấp nhận ấm ức và trì hoãn điều làm trẻ thích thú, hài lòng. 

  Khả năng tự điều chỉnh của trẻ tăng dần.

  Đôi khi trẻ cố tình gây sự. 

  Trẻ bắt đầu học những gì là đúng, phù hợp về mặt xã hội. 

  Trẻ bắt đầu phát triển ngôn ngữ. 

  Trẻ có khả năng nhận thức về giới tính của mình. 

  Việc chơi của trẻ là rất quan trọng. Trẻ thường có bạn “ảo”, bạn tưởng tượng, ví dụ như gấu bông, 
pôkêmon, vật nuôi trong nhà,... Điều này là bình thường và hữu ích. 

  Việc người lớn từ chối những đòi hỏi vô lý của trẻ một cách thận trọng, có cân nhắc sẽ giúp trẻ 
kiểm soát bản thân tốt hơn.

Thời điểm 5 tuổi rất nhạy cảm với trẻ nếu trẻ bị trừng phạt khi mắc lỗi. Việc cha mẹ, thầy cô đánh 
mắng khi trẻ mắc lỗi trong lứa tuổi này dễ gây tổn thương cho trẻ.  

6-12 tuổi

  Giai đoạn này trẻ vẫn rất nhạy cảm với việc bị trừng phạt khi mắc lỗi. Ở lứa tuổi này, trẻ đang tập 
thích nghi với trường học. Nếu bị phạt khi mắc lỗi trẻ dễ thu mình, cảm thấy không an toàn, có 
thể giảm hứng thú, động cơ học tập hoặc thậm chí không muốn đi học.   

  Cha mẹ, thầy cô cần chấp nhận rằng việc trẻ mắc lỗi là bình thường và coi đó là cơ hội giúp trẻ 
học tập, không đồng nhất hành vi mắc lỗi với tính cách, con người của trẻ.   

  Cha mẹ, thầy cô có thể ảnh hưởng đến việc hình thành sự thiên lệch về mặt văn hoá, thái độ của 
trẻ, ví dụ như định kiến, rào cản về giới tính, dân tộc...

  Chức năng thích nghi của trẻ được củng cố, và trẻ hình thành thói quen chăm chỉ học tập, giúp 
cha mẹ một số việc nhà. Kỹ năng làm thành thạo hoặc giỏi một việc gì đó là rất quan trọng cho 
quá trình phát triển của trẻ. Trẻ có thể mặc cảm, tự ti nếu thấy mình không thể đạt được những 
gì người lớn mong đợi. Do đó, trẻ cần được nâng đỡ, khích lệ.   
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  Trẻ đã biết tự kiềm chế cảm xúc, ít gây gổ.

  Trẻ có thể tự mình tổ chức, sắp xếp và thực hiện 
các hoạt động học và chơi. 

  Kỹ năng xã hội của trẻ bắt đầu phát triển, quan hệ 
bạn bè cùng tuổi ở giai đoạn này rất quan trọng.

  Trẻ có thể có các biệt hiệu do bạn đặt, ví dụ “béo”, 
“cò hương”, “tay chiêu”... 

  Trẻ phân biệt rõ cuộc sống chung và cuộc sống 
riêng tư, trẻ có bí mật riêng. 

  Trẻ nhận thức được những người nào có “quyền 
lực” đối với mình, ví dụ như cha mẹ, thầy cô. 

  Đặc điểm nhân cách của trẻ phát triển. Nói chung đây 
là giai đoạn phát triển khá ổn định, khác với giai đoạn 
tiếp theo.

12-18 tuổi

  Hoóc môn thay đổi, tâm trạng của trẻ hay thay đổi, ví dụ như nhạy cảm hơn, dễ nổi giận bất ngờ, 
dễ nhiệt tình, nhưng cũng dễ chán nản. 

  Trẻ phát triển cả về mặt đạo đức và xã hội. Bạn cùng lứa rất quan trọng, có khi trẻ còn chịu ảnh 
hưởng của bạn bè hơn cả của cha mẹ, thầy cô. 

  Trẻ có cảm giác xáo trộn, có thể nhầm lẫn về vai trò vì không biết mình sẽ đóng vai trò gì khi 
thành người lớn. Trẻ có thể trở nên bướng bỉnh, nổi loạn, chống đối. Trẻ thích thể hiện cá tính, 
thể hiện bản thân, vì vậy, dễ xảy ra va chạm, xung đột với người lớn. Nhu cầu độc lập, tự lập của 
trẻ được thể hiện rõ hơn. Việc trẻ tỏ ra thách thức tranh luận, cãi lại người lớn có thể coi là điều 
bình thường.

   Người lớn không nên coi hành vi tiêu cực của trẻ là để 
cố tình chống lại cha mẹ, thầy cô mà nên hiểu rằng 
việc trẻ có thể độc lập, tự chịu trách nhiệm còn rất 
khó khăn vì trẻ chưa đủ trưởng thành và vẫn có nhu 
cầu phụ thuộc, dựa dẫm và cần sự hướng dẫn của 
người lớn. Hãy nghĩ lại trải nghiệm của bạn khi ở 
lứa tuổi đó: Liệu bạn có gặp khó khăn tương tự với 
người lớn không?

   Trẻ muốn được tin tưởng để có thể đưa ra những 
quyết định đúng đắn. Lúc này nhiều em như ở ngã 
ba đường và không biết nên đi theo hướng nào. 
Người lớn cần hướng dẫn một cách thân thiện, tôn 
trọng, giúp đỡ xác định mục tiêu và hướng đi để trẻ 
dần tạo lập chỗ đứng trong cuộc sống sau này.
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K
    

Mục tiêu
Hiểu một số đặc điểm phát triển cơ bản của trẻ từ 0 đến dưới       
18 tuổi

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 50 phút

Phương

pháp
Thảo luận nhóm nhỏ

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ

Cách tiến hành

Bước 1 

(3 phút)

Chia học viên làm 3 nhóm: nhóm 0-6 tuổi (mầm non), nhóm 6-12 tuổi (tiểu học, trung 
học cơ sở) và nhóm 12-18 tuổi (mới lớn, tuổi teen – thanh thiếu niên)

Bước 2 

(20 phút)

Mỗi nhóm thảo luận và ghi ra giấy A0 những đặc điểm phát triển của từng nhóm tuổi 
nói trên theo 4 khía cạnh (xem hình 1). Sau đó mời từng nhóm lên trình bày.                                                                                          

Bước 3 

(22 phút)

Khi mỗi nhóm trình bày xong bạn có thể đề nghị tất cả học viên bổ sung thêm. Tập huấn 
viên bổ sung những điểm còn thiếu dựa vào phần kiến thức lấy từ phần Kiến thức đề 
xuất 1 trên đây. Bạn có thể bổ sung bằng cách nói và ghi thêm vào tờ A0 của chính các 
nhóm hoặc bạn có thể chiếu phần Kiến thức đề xuất 1 bằng cách dùng giấy trong hay 
PowerPoint.

Kết luận

(5 phút)

Hãy tóm tắt và nhắc lại một số đặc điểm chính của từng nhóm tuổi (theo những chữ in 
nghiêng ở phần Kiến thức đề xuất 1), nhấn mạnh những đặc điểm mà phương pháp kỷ 
luật của cha mẹ, thầy cô có thể gây tác động tích cực hoặc tiêu cực một cách rõ nét. 
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K

    

Mục tiêu
Tìm hiểu 3 phong cách giáo dục trẻ và xác định xem mình thường 
sử dụng phong cách nào

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 20 phút

Phương

pháp
Suy nghĩ nhanh, thảo luận nhóm

Nguyên liệu
Phôtô bài tập Bạn nuôi dạy con theo cách nào?,  giấy A0 và bút dạ 
hoặc bảng và phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(10 phút)

Phát cho mỗi học viên Tài liệu phát tay “Bạn nuôi dạy con theo cách nào?”. Để học viên 
tự đọc, trao đổi với người bên cạnh khoảng 3 phút rồi quyết định xem mình thường 
sử dụng phong cách giáo dục trẻ kiểu nào là chủ yếu: (1) Độc đoán, gia trưởng; (2) 
Nuông chiều; (3) Tôn trọng, tích cực. 

Bước 2 

(5 phút)

Hỏi xem có bao nhiêu người thuộc mỗi nhóm và có ai khó khăn khi xác định xem 
mình thuộc nhóm nào. Nếu có ai khó khăn thì hỏi xem tại sao ? Tập huấn viên nên 
dành thời gian để học viên chia sẻ.                                                                             

Kết luận

(5 phút)

Tập huấn viên nhấn mạnh lại: Trong thực tế,  mỗi người đều dùng một chút phong cách 
này và một chút phong cách khác tùy từng tình huống. Sử dụng phong cách tích cực 
(khác với 2 phong cách không tích cực còn lại) tuy không dễ thực hiện mọi lúc mọi nơi 
nhưng rất tốt cho sự phát triển của trẻ và có hiệu quả. Chúng ta sẽ thảo luận kỹ điều này 
trong các chương sau.
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T
    

Mục tiêu
Tìm hiểu xem sự khác nhau hoặc khác biệt của trẻ có bình thường, 
tự nhiên hay không.

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 10 phút

Phương

pháp
Suy nghĩ nhanh, chia sẻ, thuyết trình

Nguyên liệu Giấy A0 và  bút dạ hoặc bảng và phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(2 phút)

Đề nghị một học viên bất kỳ tìm trong lớp tập huấn, cơ quan, địa phương hay trên trái 
đất xem có ai giống hệt mình về mọi mặt (từ ngoại hình đến nhu cầu, sở thích, tính 
cách...) hay không?

Bước 2 

(3 phút)

Câu trả lời dễ dàng và nhanh chóng là ‘không’. Tập huấn viên hỏi tiếp xem trong gia 
đình cùng cha mẹ và cùng một môi trường nuôi dưỡng liệu 2, 3 người con có giống 
nhau hay cũng khác nhau (về cân nặng, quá trình phát triển, tốc độ phát triển,...). 
Trong lớp học của các thầy cô giáo có các học sinh giống nhau về sở thích, tính 
cách không?    

Kết luận

(5 phút)

Sự khác biệt ở trẻ là bình thường, tự nhiên. Có trẻ dễ tính, có trẻ khó tính, khó gần. Có em 
mạnh dạn, có em rụt rè, nhút nhát. Có em học bằng tai tốt hơn, có em học bằng mắt tốt 
hơn, có em lại phải qua thực hành. Có em học kiểu “chạy” (rất nhanh), có em học kiểu “đi 
bộ” (từ từ, chậm rãi, chắc chắn), có em học kiểu “nhảy” (mãi chẳng thấy tiến bộ, nhưng 
rồi cùng với thời gian cũng đạt được mức bình thường về phát triển các mặt nhận thức, 
thể chất,...). 
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Ngoài những nhu cầu sinh lý tối thiểu như nhu cầu thở, ăn, uống, ngủ... để sống, trẻ em còn có các nhu 
cầu tâm lý – xã hội rất cần thiết cho sự phát triển của mình. Trẻ có nhu cầu được: 

  An toàn      Hiểu, thông cảm

  Yêu thương     Có giá trị

  Tôn trọng

Cha mẹ và thầy cô có thể có những thái độ và hành vi sau đây để đáp ứng các nhu cầu nói trên của trẻ 
ở nhà và ở trường:

1. Thái độ, hành vi của cha mẹ, thầy cô làm cho trẻ cảm thấy được AN TOÀN

Cha mẹ, thầy cô cần khoan dung, giúp đỡ trẻ phân biệt đúng sai và biết cách để lần sau làm cho 
đúng. Nói cách khác, nên coi lỗi lầm là nguồn thông tin có ích để giúp trẻ học tập.

Trong gia đình hoặc ở trường, người lớn cần làm cho trẻ hiểu rõ là không ai có quyền làm tổn 
thương người khác và mọi người đều có quyền được bảo vệ. 

Kiến thức 
đề xuất

2
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Cha mẹ, thầy cô nên thông cảm và chia sẻ trong quá trình thảo luận với trẻ và cùng bàn luận với 
gia đình, nhà trường nhằm giúp trẻ đưa ra các quyết định tốt hơn. 

Cha mẹ, thầy cô nên kiên định về các chuẩn mực trong cư xử, xử lý một cách công bằng trong 
mọi tình huống.

2. Thái độ, hành vi của cha mẹ, thầy cô làm cho trẻ cảm thấy được YÊU THƯƠNG

  Cha mẹ, thầy cô nên tạo ra môi trường thân thiện trong gia đình, trường học để trẻ có thể biểu 
lộ, thể hiện bản thân, cảm thấy được yêu thương bởi vì được là chính bản thân mình.

Cha mẹ, thầy cô nên có cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần, lời nói dịu dàng, thân mật, gần gũi; lắng nghe 
tâm sự của trẻ; tôn trọng ý kiến của trẻ; động viên, giúp đỡ, khích lệ, khoan dung, độ lượng, vị 
tha; thể hiện sự ấm áp, quan tâm, tốt bụng, khẳng định các phẩm chất tốt đẹp ở trẻ; công bằng 
với mọi trẻ trong gia đình, lớp học, không phân biệt đối xử.

3. Thái độ, hành vi của cha mẹ, thầy cô làm cho trẻ cảm thấy được HIỂU, THÔNG CẢM

Lắng nghe trẻ.

Tạo điều kiện cho trẻ diễn đạt ý nghĩ và bộc lộ cảm xúc.

Cho trẻ điều kiện, cơ hội để chấp nhận và trả lời các câu hỏi của trẻ một cách rõ ràng.

Cởi mở, linh hoạt.

   Hiểu đặc điểm tâm lý của trẻ qua từng giai đoạn phát triển.

4.  Thái độ, hành vi của cha mẹ, thầy cô làm cho trẻ cảm thấy được 

TÔN TRỌNG

Lắng nghe trẻ một cách quan tâm, chăm chú.

Dành thời gian để nhận ra các cảm xúc của trẻ. 

Cùng trẻ thiết lập nội quy trong gia đình, lớp học cho các hoạt động.

   Tạo giới hạn và bình tĩnh khi trẻ vi phạm nội quy.

Luôn giữ cho âm điệu, giọng nói của mình hài hòa trong gia đình, lớp 
học tạo bầu không khí tôn trọng. Tuỳ theo tình huống, có lúc giọng 
nói thể hiện sự quan tâm, phấn khởi, khích lệ, có lúc rõ ràng, kiên quyết, 
nghiêm khắc. 

5.  Thái độ, hành vi của cha mẹ, thầy cô làm cho trẻ cảm thấy có GIÁ TRỊ

Luôn  tiếp nhận các ý kiến của trẻ.

Lắng nghe trẻ nói.

Tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ những khả năng của mình.

Hưởng ứng các ý tưởng hợp lý của trẻ.

Nếu trẻ mắc lỗi thì chú ý đến hành vi. Không đồng nhất hành vi tiêu cực với nhân cách, con người 
của trẻ. Ví dụ, nếu trẻ làm vỡ lọ hoa do mải chơi thì không nên mắng trẻ là “đồ hậu đậu, chẳng 
làm nên trò trống gì cả.”
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Q
    

Mục tiêu
Tìm hiểu một số nhu cầu tâm lý xã hội cơ bản cần thiết cho sự 
phát triển lành mạnh của trẻ.

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 15 phút

Phương

pháp
Suy nghĩ nhanh, chia sẻ.

Nguyên liệu Giấy A0 và bút dạ hoặc bảng và phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(2 phút)

Đề nghị học viên ngồi thoải mái, hình dung trở lại tuổi của mình với những kỷ niệm 
vui buồn, những thời điểm hạnh phúc hay khó khăn. Hỏi học viên “Hồi đó bạn muốn 
được người lớn (ở nhà và ở trường, ngoài xã hội) đối xử như thế nào?”. Có thể viết câu 
hỏi này lên bảng cho tất cả học viên cùng thấy. 

Bước 2 

(5 phút)

Đề nghị 2 người ngồi cạnh nhau trao đổi, chia sẻ những điều họ nghĩ và đã trải qua, 
những kỷ niệm vui buồn đã có trong mối quan hệ với người lớn.

Bước 3 

(5 phút)

Mời một số học viên chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Bạn có thể liệt kê hết lên 
bảng những mong muốn tuổi thơ của họ (như được cha mẹ chiều chuộng, thầy cô 
lắng nghe...)

Kết luận

(3 phút)

Bảng liệt kê có thể gồm nhiều điều nhưng bạn có thể qui về 5 nhu cầu cơ bản (xem Kiến 
thức đề xuất 2 trên đây). Ví dụ “được chiều chuộng, mua cho cái này cái kia...” đều xuất phát 
từ “yêu thương”.
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Mục tiêu

Tìm hiểu xem những thái độ và hành vi nào của người lớn giúp trẻ 
cảm thấy được an toàn, được yêu thương, được tôn trọng, được 
hiểu, thông cảm và có giá trị.  

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 20 phút

Phương

pháp
Làm việc nhóm nhỏ, chia sẻ, thuyết trình

Nguyên liệu Giấy A0 và bút dạ, bảng và phấn, băng dính giấy

Cách tiến hành

Bước 1 

(3 phút)

Viết câu hỏi sau đây lên bảng hoặc giấy to: “Thái độ và hành vi cử chỉ nào của người 
lớn (cha mẹ, giáo viên) làm cho trẻ cảm thấy được (1) An toàn, (2) Yêu thương, (3) Hiểu, 
thông cảm, (4) Tôn trọng, (5) Có giá trị”. Có thể chia lớp làm 5 nhóm, mỗi nhóm thảo 
luận 1 trong 5 nhu cầu cơ bản nói trên.

Bước 2 

(15 phút)

Mỗi nhóm thảo luận và liệt kê ra tờ giấy A0 ý kiến của nhóm. Sau đó treo lên bảng 
và một người trình bày, chia sẻ lại cho cả lớp. Mời mọi người đóng góp, bổ sung. Tập 
huấn viên có thể bổ sung cho đầy đủ, dựa trên phần Kiến thức đề xuất 2 ở trên. 

Kết luận

(2 phút)

Người lớn hoàn toàn có thể đáp ứng các nhu cầu tâm lý xã hội cơ bản để trẻ phát triển 
lành mạnh. Các thái độ và hành vi này có thể thực hiện ngay. Có thể đề nghị học viên khi 
về hãy thực hiện một vài điều mà họ đã trình bày đối với con em hoặc học sinh của mình, 
coi đây là bài tập về nhà. Buổi sau sẽ mời một vài người chia sẻ (hỏi họ xem họ làm như thế 
nào và điều đó có tạo ra sự khác biệt nào không?)
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Tại sao phải tìm hiểu mục đích hành vi tiêu cực của trẻ?

Khi trẻ ngoan thì mọi chuyện đều ổn, nhưng khi trẻ hư và có vấn đề về hành vi thì người lớn bắt đầu lo 
lắng và sau đó nhiều người dùng các biện pháp mạnh để thay đổi hành vi không mong muốn.

Nhiều người cho rằng trẻ hư vì bản thân trẻ có tính hay gây gổ hoặc được nuông chiều quá mức, hư vì 
cha mẹ hay anh chị đều hư, vì gia đình quá nghèo hoặc quá giàu,... Có rất nhiều lý do được đưa ra nhưng 
lại không giúp lý giải được mục đích hành vi tiêu cực của trẻ. Xét cho cùng tất cả các hành vi đều có mục 
đích và có lý do, nó không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Hành vi tiêu cực hay cư xử không phù hợp của 
trẻ cũng vậy. Người lớn cần xác định được mục đích hành vi tiêu cực của trẻ để hiểu được tại sao trẻ lại 
làm như vậy và có cách xử trí thích hợp, hiệu quả.   

Điều đáng lưu ý là nhiều khi trẻ không ý thức được những suy nghĩ, niềm tin sai lệch của mình. Nếu sau 
này người lớn có hỏi trẻ tại sao lại cư xử như vậy, các em thường trả lời là “không biết” hoặc đưa ra một 
vài lý do, nguyên cớ để bao biện.

Mục đích hành vi tiêu cực của trẻ ở nhà, ở nhà trường và cảm 

xúc, phản ứng của người lớn

Hãy xem trường hợp sau đây:

Hưng, 11 tuổi, trong giờ học luôn ngọ nguậy, quay bên này, quay bên kia, có khi còn giật áo, cốc đầu 
bạn bên cạnh, thỉnh thoảng lại đứng lên trong khi đáng lẽ em phải ngồi tại chỗ và tập trung viết bài 
cô giao. 

Câu hỏi đặt ra là Hưng làm thế để nhằm mục đích gì? Các hành vi của Hưng có thể để:

  Thu hút sự chú ý của cô giáo, bạn bè, làm cho cô giáo bận bịu với mình (gây sự chú ý).

  Cho cô thấy một điều “trong lớp, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn” (thể hiện quyền lực, 
chứng tỏ bản thân).

  Cảm thấy bị tổn thương và muốn “gỡ hoà” với cô hoặc với bạn (muốn trả đũa, trả thù).

  Cảm thấy không thể làm được bài, thấy quá sức, thấy đằng nào cũng thế, nên không muốn thử 
hoặc cũng có khi bài quá dễ, quá buồn chán (thấy không thích hợp, muốn né tránh thất bại).

Kiến thức 
đề xuất

3
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Phần lớn các chuyên gia về giáo dục đều cho rằng tất cả các hành vi tiêu cực của trẻ đều có thể quy về 
1 trong 4 mục đích vừa đề cập: Thu hút sự chú ý; thể hiện quyền lực; muốn trả đũa; thể hiện sự không 
thích hợp.

Mục đích hành vi tiêu cực của trẻ ở nhà, ở trường và cảm xúc phản ứng thường thấy của 

người lớn

Mục đích 

hành vi tiêu 

cực của trẻ

Ví dụ
Cảm xúc và phản 

ứng của người lớn

Phản hồi của trẻ khi 

người lớn định điều 

chỉnh hành vi của trẻ

Thu hút sự 

chú ý

Chủ động: Làm trò 
hề để gây cười, trò 
láu cá (với người lớn, 
với bạn), ăn mặc khác 
thường, khóc lóc, 
làm ồn.

Thụ động: Quên, lơ là 
việc phải làm.

Cảm xúc: Khó chịu, tức 
giận, đôi khi thấy buồn 
cười vì thấy trẻ rất nghịch 
ngợm.

Phản ứng: Có xu hướng 
nhắc nhở nhiều lần, dỗ 
ngọt cho trẻ dừng hành 
vi đó lại.

Tạm dừng hành vi ‘hư” đó lại. 
Sau đó lại tiếp tục hoặc lại làm 
phiền theo một cách khác để 
thu hút sự chú ý của người 
lớn. 

Thể hiện 

quyền lực

Chủ động: Có hành vi 
hung hăng, đánh nhau, 
trêu ngươi, thách thức, 
không nghe lời, không 
hợp tác.

Thụ động: Bướng bỉnh, 
chống đối, kháng cự.

Cảm xúc: Tức giận, bị 
khiêu khích, cảm thấy 
quyền lực của mình bị 
thách thức.

Phản ứng: Xu hướng là 
trừng phạt, “phản công 
lại” hoặc “chịu thua”.

Nếu người lớn dùng quyền lực 
để trả lời thì trẻ sẽ phản ứng 
lại mạnh hơn hoặc chấp nhận 
tuân phục một cách ương 
bướng, ngang ngạnh. Việc này 
thường leo thang thành “cuộc 
chiến” quyền lực giữa người 
lớn và trẻ. Nếu người lớn “chịu 
thua” thì trẻ sẽ dừng lại.

Trả đũa

Chủ động: Làm tổn 
thương ai đó, hỗn láo, 
bạo lực, phá phách đồ 
đạc vì cảm thấy bị tổn 
thương và không được 
yêu mến.  

Thụ động: Nhìn nhận 
người khác một cách 
hằn học, xúc phạm.

Cảm xúc: Bị tổn thương 
sâu sắc, không ngờ trẻ 
có thể làm như vậy với 
mình.

Phản ứng: Xu hướng là 
người lớn đáp trả hoặc 
giảng hòa.

Tìm cách tiếp tục trả đũa bằng 
cách tăng thêm hành vi tiêu 
cực (hành vi phá hoại, lời nói 
làm tổn thương) hoặc chọn 
‘vũ khí’ khác. Việc này thường 
leo thang và dẫn đến vòng “trả 
đũa” luẩn quẩn giữa người lớn 
và trẻ. 

Thể hiện sự 

không thích 

hợp

Thụ động: Bỏ cuộc. Từ 
bỏ một việc gì đó một 
cách dễ dàng, không cố 
gắng, không tham gia; 
trốn hoặc bỏ học; tìm 
lối thoát bằng rượu và 
ma tuý. 

Cảm xúc: Người lớn 
tuyệt vọng, chán nản, 
chịu đựng.

Phản ứng: Người lớn 
thường có xu hướng 
“buông xuôi” với trẻ hoặc 
đầu hàng trẻ. Trường 
hợp trẻ nghiện ma tuý 
người lớn có thể đưa đi 
cai nghiện.

Phản hồi một cách thụ động 
hoặc không có phản hồi gì với 
bất cứ biện pháp nào của cha 
mẹ. Không thể hiện sự tiến bộ 
nào. Hy vọng người lớn cũng 
sẽ “chịu thua” và để trẻ yên.  
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Thu hút sự chú ý và thể hiện quyền lực là hai mục đích phổ biến nhất của hành vi tiêu cực thường gặp 
của trẻ ở nhà và ở trường. 

Thu hút sự chú ý: Đằng sau hành vi thu hút sự chú ý là suy nghĩ sai lệch của trẻ: “Mình chỉ cảm 
thấy quan trọng khi nhận được sự quan tâm, chú ý của cha mẹ, thầy cô”. Đến tuổi mới lớn, trẻ 
thường hướng hành vi này tới bạn cùng tuổi nhiều hơn. Muốn được chú ý là nhu cầu, động cơ 
phổ biến ở bất cứ đứa trẻ nào. Nếu không thu hút được sự chú ý thông qua việc đạt được điểm 
cao, thành tích thể thao, hoạt động nhóm lành mạnh thì trẻ sẽ làm bằng cách tiêu cực khác. 
Chẳng hạn trẻ có thể quậy phá ở nhà, ở trường. Đối với những trẻ này, người lớn thường mắng, 
phạt hoặc nịnh để trẻ không làm thế nữa. Nhưng mục đích của trẻ là thu hút sự chú ý và những 
gì bạn làm với trẻ lúc này lại chính là cái trẻ đang tìm kiếm. Vì vậy, trẻ càng có hành vi làm người 
lớn thấy khó chịu hơn.

Thể hiện quyền lực: Trẻ liên tục cố gắng khám phá 
xem mình “mạnh” đến mức nào. Đằng sau hành 
vi chứng tỏ mình cũng có “quyền lực” là suy 
nghĩ sai lệch của trẻ: “Mình chỉ cảm thấy quan 
trọng nếu là người điều khiển và có những gì 
mình muốn”. Một số trẻ chỉ cảm thấy quan 
trọng khi chúng thách thức quyền lực của 
người lớn, vi phạm nội quy, không làm theo 
lời cha mẹ, thầy cô. Hành vi trêu ngươi, 
thách thức của trẻ làm người lớn tức giận, 
nhất là những cha mẹ, thầy cô coi trọng sự 
vâng lời, khó chấp nhận cảnh “trẻ con cãi lại 
người lớn”. Người lớn rất dễ trừng phạt trẻ 
trong trường hợp này.

Trả đũa: Trẻ cho rằng “Mình cảm thấy bị tổn 
thương vì không được yêu quý, không được 
đối xử tôn trọng, công bằng, bị trừng phạt, 
mình phải đáp trả”. Trẻ làm người khác 
(anh chị em hay bạn cùng lớp) và cha mẹ, 
thầy cô bị tổn thương vì trước đó trẻ đã 
cảm thấy bị tổn thương, bị đối xử không 
công bằng. Có thể trẻ thực sự đã bị đối xử 
không công bằng, cũng có thể chỉ là do trẻ 
cho rằng như vậy, nên trẻ tìm cách trả đũa. 
Trẻ làm việc này bằng nhiều cách: Bằng hành 
động, bằng lời nói, bằng sự im lặng, bằng việc 
từ chối hợp tác, bằng cái nhìn và cử chỉ thù địch… Đây là những lúc trẻ đang cảm thấy rất chán 
nản, phiền muộn.

Thể hiện sự không thích hợp: “Mình không thể đáp ứng được mong đợi của người lớn, mình sẽ 
bỏ cuộc và hy vọng là họ để cho mình yên”. Hành vi thể hiện sự không thích hợp chính là hành 
vi rút lui, né tránh thất bại vì cảm thấy nhiệm vụ quá sức so với mong mỏi của cha mẹ, thầy cô. Ví 
dụ, trẻ thể hiện: “Con không giải được bài đó đâu!”, “Con đã bảo là không làm được đâu vì con rất 
dốt môn này”. Khi đó, trẻ đang cảm thấy rất chán nản. Nếu người lớn chế nhạo: “Không khá lên 
được à? Quá kém! Đồ ngu” thì trẻ sẽ càng cảm thấy vô giá trị hơn và càng tiếp tục thể hiện hành 
vi đang làm.
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Người lớn ứng xử thế nào?

a. Xác định mục đích sai lệch của hành vi tiêu cực ở trẻ

Có 2 điểm giúp chúng ta xác địch mục đích hành vi của trẻ:

  Dựa vào cảm giác của của mình. Ví dụ, khi trẻ khiến bạn cảm thấy khó chịu, bị làm phiền thì có 
khả năng trẻ muốn thu hút sự chú ý; Khi trẻ làm bạn thấy tức giận, có thể trẻ đang muốn thể hiện 
quyền lực; Khi trẻ làm bạn thấy tổn thương sâu sắc, có thể là trẻ đang muốn trả thù; Khi trẻ làm 
bạn thấy chán nản, cam chịu thì trẻ đang cảm thấy sự không thích hợp và muốn né tránh. Xem 
chi tiết ở trang trước.

  Dựa vào phản hồi của trẻ khi người lớn cố gắng thay đổi hành vi của trẻ (xem chi tiết bảng 
ở trang trước)

b. Thái độ ứng xử của người lớn

Khi gặp hành vi của trẻ (giống như của Hưng trong ví dụ trên đây) người lớn dùng nhiều phương pháp 
kỷ luật khác nhau, có thể tích cực, có thể tiêu cực. Lưu ý rằng, cả 4 dạng hành vi của trẻ trình bày ở trên 
đều có xu hướng dẫn tới việc người lớn đánh, mắng, phạt trẻ về thể chất hoặc tinh thần. Điều này chúng 
ta sẽ bàn kỹ ở Chương 2. Nguyên tắc chủ yếu là trong các tình huống đó, người lớn nên cố gắng bình 
tĩnh, hiểu trẻ, tôn trọng trẻ và dùng các phương pháp kỷ luật tích cực (Chương 4), lắng nghe tích cực 
(Chương 5), khích lệ (Chương 6), kiềm chế bản thân (Chương 7) để giải quyết.  

c. Người lớn nên làm gì nếu không trừng phạt?

  Với loại hành vi nhằm thu hút sự chú ý, người lớn nên:

   Giảm thiểu hoặc không để ý đến hành vi của trẻ khi có thể, chủ động chú ý đến trẻ vào lúc 
khác, những lúc phù hợp và dễ chịu hơn.

  Nhìn nghiêm nghị nhưng không nói gì. 

   Hướng trẻ vào hành vi có ích hơn.

  Nhắc nhở cụ thể (tên, công việc phải làm), cho trẻ lựa chọn có giới hạn (chương 4). 

  Dùng hệ quả lôgíc (Chương 4, Kiến thức đề xuất 1).

  Lập nội quy hay lịch trình mà người lớn sẽ thường xuyên dành thời gian cho trẻ (Chương 4, 
Kiến thức đề xuất 2). 

  Với loại hành vi nhằm thể hiện quyền lực, người lớn nên:

  Bình tĩnh, rút khỏi cuộc đôi co, xung đột, không “tham chiến” để trẻ nguôi dần. Hãy nhớ rằng 
muốn cãi nhau phải có ít nhất 2 người! 

   Sử dụng các bước khuyến khích trẻ hợp tác (hiểu cảm xúc của trẻ, thể hiện mình hiểu cảm 
xúc đó, chia sẻ cảm xúc của mình về tình huống đó, cùng nhau trao đổi để phòng tránh vấn 
đề tương tự trong tương lai (Chương 5).

  Giúp trẻ thấy có thể sử dụng sức mạnh, quyền lực theo cách thức tích cực.  Hãy nhớ rằng 
tham gia đôi co quyền lực hoặc nhượng bộ chỉ làm trẻ mong muốn có “quyền lực” hơn. 

  Quyết định xem mình sẽ làm gì, chứ không phải bạn sẽ bắt trẻ làm gì.  
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   Lập nội quy hay lịch trình mà người lớn sẽ thường xuyên dành thời gian cho trẻ (Chương 4, 
Kiến thức đề xuất 2) 

  Với loại hành vi nhằm trả đũa, người lớn nên:

   Kiên nhẫn. Rút khỏi vòng luẩn quẩn “trả miếng” lẫn nhau. Tránh dùng các hình thức trừng 
phạt trẻ. 

   Duy trì tâm lý bình thường trong khi chờ đợi trẻ nguôi dần.

   Khích lệ sự hợp tác, xây dựng lòng tin từ trẻ (Chương 6).

   Tâm sự riêng với trẻ để giải quyết khó khăn.

   Sử dụng kỹ năng khích lệ, cho trẻ thấy trẻ được yêu thương, tôn trọng (Chương 6).

  Lập nội quy hay lịch trình mà người lớn sẽ thường xuyên dành thời gian cho trẻ (Chương 4, 
Kiến thức đề xuất 2) 

  Với loại hành vi thể hiện sự không thích hợp, né tránh thất bại, người lớn nên:

   Không phê phán, chê bai trẻ.

   Dành thời gian rèn luyện, phụ đạo cho trẻ, đặc biệt về học tập.

   Chia nhỏ nhiệm vụ, bắt đầu từ việc dễ để trẻ có thể đạt thành công ban đầu.

   Sử dụng kỹ năng khích lệ, tập trung vào điểm mạnh, vốn quý của trẻ (Chương 6).

   Không thể hiện thương hại, không đầu hàng.

   Dành thời gian thường xuyên cho trẻ, giúp trẻ. 

Các phương pháp (phù hợp hoặc không phù hợp) và kỹ năng xử lý (tích cực hoặc tiêu cực) của người lớn 
với các hành vi “hư” của trẻ sẽ còn được đề cập chi tiết, cụ thể trong các chương tiếp theo. 
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M
    

Mục tiêu Tìm hiểu 4 mục đích sai lệch của hành vi tiêu cực ở trẻ.  

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 20 phút

Phương

pháp
Làm việc nhóm nhỏ, thảo luận, thuyết trình

Nguyên liệu

Tài liệu phát tay Tìm hiểu mục đích sai lệch trong hành vi tiêu cực 
của trẻ  (ở nhà và ở trường). Một cách khác là bạn có thể viết lên 
bảng hay 1/2 tờ giấy A0.

Cách tiến hành

Bước 1 

(3 phút)

Chia lớp làm các nhóm nhỏ, phát cho mỗi nhóm một Tài liệu phát tay về “Tìm 
hiểu mục đích sai lệch trong hành vi tiêu cực của trẻ” (ở nhà và ở trường). Đề nghị 
các nhóm trao đổi theo các câu hỏi trong Tài liệu phát tay và liệt kê các ý ra phần 
để trống.                                                                                                                                                                     

Bước 2 

(15 phút)

Đại diện mỗi nhóm chia sẻ lại kết quả thảo luận của nhóm. Tập huấn viên có thể ghi 
lên bảng hay giấy A0 những ý kiến của các nhóm. Các ý kiến về mục đích của trẻ trong 
trường hợp đang thảo luận có thể qui về một trong 4 mục đích sai lệch được trình bày 
trong phần Kiến thức đề xuất 3. Nếu còn thời gian có thể đề nghị học viên suy nghĩ, 
đưa ra cách thức ứng xử tích cực của người lớn trong 4 tình huống của Hưng và Thanh. 
Gợi ý trả lời lấy từ Kiến thức đề xuất 3                                                                 

Kết luận

(2 phút)

Các hành vi tiêu cực hay cư xử không phù hợp của trẻ đều có mục đích và không xảy ra 
một cách ngẫu nhiên. Xác định được mục đích hành vi tiêu cực giúp bạn hiểu tại sao trẻ 
lại làm như vậy và có cách xử trí thích hợp, hiệu quả. Điều đáng lưu ý là trẻ không ý thức 
được những suy nghĩ, niềm tin sai lệch của mình. Tập huấn viên có thể hỏi tiếp câu hỏi 2 
và 3 để học viên thấy rõ cảm xúc và phản ứng của người lớn. Chi tiết cho từng trường hợp, 
hãy xem bảng ở trang trước.
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Bạn nuôi dạy trẻ theo cách nào?
Hãy đọc 3 cách nuôi dạy trẻ dưới đây và quyết định xem bạn thường hay sử dụng 

cách nào hơn?

1. “Nuôi dạy trẻ là một cuộc chiến liên tục”

Cha mẹ, thầy cô, người lớn biết cái gì là tốt, là xấu, trẻ phải nghe lời

  Có nhiều quy định nghiêm ngặt, thường phê phán.

  Dùng nhiều mệnh lệnh, cấm đoán và đe doạ.

  Thường hay bắt lỗi, phạt nặng, đánh mắng.

2. “Tôi chỉ muốn được yên, muốn cho được việc thôi”

Cha mẹ, thầy cô lo ngại rằng những gì mình làm sẽ khiến trẻ lo lắng, khó chịu.

  Quên nhu cầu của mình và bỏ qua những hành vi tiêu cực, thậm chí bỏ qua và giấu giếm cả 
những lỗi nghiêm trọng của trẻ.

  Luôn luôn nhượng bộ, đáp ứng khi trẻ nhõng nhẽo, khóc lóc, than vãn.

  Không khuyến khích sự tự lập của trẻ, làm mọi việc hộ trẻ. 

3. “Tôi yêu quý con/học sinh của mình nhưng cũng hiểu rằng trẻ không thể có hoặc không 

thể làm bất cứ điều gì chúng muốn”

Cha mẹ, thầy cô biết rằng công việc của mình là giáo dục, dạy dỗ trẻ về những nội quy, nề nếp trong gia 
đình và lớp học và về những điều mà người lớn mong muốn trẻ sẽ thực hiện. 

  Có các nội quy, quy tắc đơn giản, rõ ràng và mong muốn trẻ làm theo các nội quy đó.

  Để cho trẻ có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp với lứa tuổi và giai đoạn phát triển.

  Chủ yếu sử dụng các phương pháp tích cực; khen ngợi, khích lệ trẻ ứng xử tốt, thể hiện sự không 
đồng tình nhưng không bao giờ trừng phạt trẻ.  
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Tìm hiểu mục đích sai lệch trong hành vi 
tiêu cực của trẻ (ở trường)

Tình huống

Hưng, 11 tuổi, trong giờ học luôn ngọ nguậy, quay bên này, quay bên 

kia, có khi còn giật áo, cốc đầu bạn bên cạnh, thỉnh thoảng lại đứng lên 

trong khi đáng lẽ em phải ngồi tại chỗ và tập trung viết bài cô giao. 

Hãy trả lời các câu hỏi sau

1. Theo bạn, hành vi của Hưng nhằm mục đích gì?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Nếu là cô giáo, bạn cảm thấy thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. Bạn sẽ phản ứng ra sao?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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Tìm hiểu mục đích sai lệch trong hành vi 
tiêu cực của trẻ (ở nhà)

Tình huống 

Thanh, 5 tuổi. Trong lúc bố mẹ có khách và đang cần yên tĩnh 

để bàn công việc, Thanh cứ loanh quanh luẩn quẩn, lúc bật tivi, lúc 

đứng chắn trước mặt khách, lúc lại đòi mẹ đáp ứng cái này cái kia. 

Bố mẹ nhắc mấy lần nhưng chỉ được vài phút Thanh lại tiếp tục. 

Thanh khóc nhè, quấy nhiễu làm bố rất bực. Nếu không có khách 

chắc Thanh đã bị đét đít rồi.   

Hãy trả lời các câu hỏi

1. Theo bạn, hành vi của Thanh nhằm mục đích gì?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2.  Nếu là cha mẹ, bạn cảm thấy thế nào? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3.  Bạn sẽ phản ứng ra sao?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………





Chương 2 

Mục tiêu: Giúp học viên hiểu

1.   Khái niệm và các hình thức trừng phạt thân thể và 
tinh thần trẻ em 

2.  Tại sao trừng phạt không hiệu quả và có hại?

3.  Tại sao trừng phạt không hiệu quả nhưng người lớn 
vẫn dùng?

Moät soá caùch 
kyû luaät treû 
khoâng phuø hôïp 
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Trừng phạt là gì?

Trừng phạt trẻ em là các biện pháp mà một người nào đó (thường là người lớn) thực hiện với trẻ em 
nhằm thay đổi hành vi tiêu cực ở trẻ em, nhưng lại gây ra sự đau đớn về mặt thể chất và tinh thần cho 
trẻ, có hại cho sự phát triển của trẻ.

Các hình thức trừng phạt trẻ em

Trừng phạt thân thể: Là những hành vi gây ra thương tích, đau 
đớn trên cơ thể trẻ em, làm ảnh hưởng đến sự phát triển về thân 
thể của trẻ em. Ví dụ: đánh bằng roi, bằng gậy; cốc đầu, véo hoặc 
xoắn tai; tát, đá, đạp vào người; trói, nhốt, treo cây, bắt quỳ trên 
sỏi, bắt đứng vào tổ kiến; bắt làm việc quá sức; không cho ăn, 
không cho uống,…

Trừng phạt tinh thần: Là những hành vi gây ra những tổn thương 
về mặt tâm lý, tình cảm, tinh thần của trẻ em. Ví dụ: mắng chửi, 
quát mắng thậm tệ; sỉ nhục, chế nhạo, làm trẻ xấu hổ, dọa nạt, 
đe dọa làm trẻ hoảng loạn, bỏ rơi, không chăm sóc trẻ,…

Trong nhiều trường hợp, trừng phạt tinh thần thường xảy ra cùng với trừng phạt thân thể. Tuy nhiên, 
trừng phạt tinh thần khó được phát hiện hơn về trừng phạt thân thể. Trừng phạt tinh thần có thể diễn 
ra dưới các dạng như sau:

Mắng, chửi:  Thường người lớn thể hiện với giọng nói to, khắc nghiệt, có khi hạ nhục trẻ. Tệ hại hơn 
là việc mắng chửi đó diễn ra trước mặt người khác hay bạn bè làm trẻ mất mặt, xấu hổ. Nói chung 
mắng chửi là cách giáo dục thiển cận, không hiệu quả. 

Chế nhạo trẻ: Một số người lớn hay đùa cợt, trêu chọc trẻ bằng cách hỏi những câu hỏi khó trả lời 
hay khi trẻ hỏi thì đưa ra các câu trả lời có vẻ ngớ ngẩn để chế nhạo trẻ. Có khi người lớn chế nhạo 
điểm gì đó thuộc tính cách của trẻ. Chính điều này có thể dẫn đến sự vô lễ của trẻ với người lớn, 
thậm chí chửi lại, vì trẻ thấy mình là đối tượng chế nhạo của người lớn. Người lớn trong trường 
hợp bị chế nhạo cũng có thể có phản ứng tương tự. 

Kiến thức 
đề xuất

1



42 Phương pháp Kỷ luật tích cực

Làm trẻ xấu hổ: Đó là việc hạ nhục trẻ, đặc biệt là trước mặt người khác. Người lớn thường làm 
điều này vì quan tâm tới thể diện của chính mình với những người lớn khác (được chứng kiến hay 
biết hành vi “hư” của trẻ). 

Làm trẻ sợ: Lợi dụng trí tưởng tưởng, tâm lý của trẻ để ngăn trẻ không làm những hành vi nào 
đó, hình thành những suy nghĩ sai lệch ở trẻ: trẻ sợ ma, sợ tổ kiến, sợ nhện, bóng tối.... Nguời lớn 
thường hay dùng cách này với trẻ nhỏ. Nếu dùng nhiều sẽ có thể hình thành nỗi ám ảnh, sợ hãi 
ở cả trẻ và người lớn. Ví dụ, hồi nhỏ một người bị dọa nhện nhiều lần dẫn đến hình thành nỗi ám 
ảnh, sợ hãi và khi trưởng thành vẫn khó chấp nhận việc nhện chăng tơ bắt muỗi trong nhà là con 
vật bình thường, vô hại. 

Đe dọa: Nhiều người lớn rất hay làm điều này với trẻ. Họ cho rằng trẻ hiểu hết những lời dọa của 
người lớn dù thực tế không phải như vậy. Vì chưa có khả năng xét đoán như người lớn nên dù bị 
đe doạ, trẻ vẫn lặp lại các hành vi không mong muốn. Vì sự chú ý của trẻ là có giới hạn, để trẻ sợ, 
người lớn phải nhắc đi nhắc lại lời đe dọa của mình làm sao cho trẻ thường xuyên “sợ”. Về lâu dài, 
điều này rất tai hại, bởi vì sau này khi người lớn chuyển sang sử dụng lý lẽ để giải thích trẻ vẫn 
thấy khó chấp nhận và vẫn có xu hướng phản đối về mặt nhận thức. Ví dụ, người lớn đe dọa sẽ 
bán trẻ sang Trung Quốc, dọa đánh, dọa nhốt vào phòng tối một mình,…

Ai cũng có thể đã từng mắc lỗi như đánh vỡ bát, cốc chén, đứt tay, làm bẩn quần áo, làm đổ mực, 
mất sách vở, để quên đồ, bị điểm kém, trượt một kỳ thi, đi 
xe máy phạm luật bị phạt tiền.... Mắc lỗi là một phần 
của cuộc sống, là một phần của quá trình học 
tập và trưởng thành của tất cả mọi người. Như 
thế, mắc lỗi là bình thường, tự nhiên, ai cũng có 
thể mắc. Khi đã thành phụ huynh hay thầy cô 
chúng ta vẫn có thể mắc lỗi. 

Khi trẻ mắc lỗi, người lớn có thể bỏ qua và 
giải thích kỹ cho trẻ hiểu để rút kinh nghiệm 
lần sau làm khác đi. Nhưng thay vì vậy, trên 
thực tế, nhiều người lớn dùng các hình phạt 
không liên quan đến hành vi mắc lỗi của trẻ 
để xử lí, ví dụ bắt trẻ phải trực nhật lớp, dọn 
nhà vệ sinh vì quên làm bài tập hoặc chửi rủa 
là “đồ ăn hại”, “vô tích sự”... Khi bị đối xử như 
vậy trẻ sẽ buồn, khóc, giận người lớn, có khi 
chán nản muốn bỏ học, muốn trả đũa,… 
Ngược lại, nếu mắc lỗi mà được người lớn 
dùng các phương pháp kỷ luật tích cực thì 
trẻ vẫn thay đổi được hành vi không mong 
muốn nhưng vẫn cảm thấy được yêu thương, 
tôn trọng, an toàn, được hiểu và thấy mình có 
giá trị, phẩm giá. 
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Trừng phạt và xâm hại

Trừng phạt thân thể và tinh thần cũng như các hành vi xâm hại (ngược đãi, hành hạ,…) đều là các hình 
thức bạo lực. Nhưng để can thiệp phù hợp, cần phải hiểu sự khác nhau giữa hai hình thức bạo lực này:

Thường gây ra tổn thương thân thể 
nhẹ. Ví dụ, như đánh đập, tát, xỉ vả...

Cha mẹ, thầy cô, người lớn thường 
coi đó như một hình thức giáo dục 
và muốn tốt cho trẻ.

Người lớn trừng phạt trẻ em thường 
không thừa nhận rằng trừng phạt 
là bạo lực mà coi đó là cách thức để 
mình giáo dục, dạy dỗ trẻ em. 

Tính nghiêm 

trọng

Mục đích

Nhận thức

Gây ra tổn thương thân thể và tinh 
thần nhẹ hoặc nghiêm trọng. Bao 
gồm cả xâm hại về tình dục. 

Thường thì không nhằm mục đích 
giáo dục mà chỉ để thỏa mãn mục 
đích cá nhân của mình: giải sầu, 
trút giận…

Người lớn  xâm hại trẻ có thể có 
nhận thức về hành động bạo lực 
của mình nhưng vẫn thực hiện.

Trừng phạt Xâm hại

Để nhận dạng được một hành vi là xâm hại, cần chú ý tới 3 điểm:

Bạo lực gây tổn hại cho sự phát triển của trẻ: Bất cứ hành vi bạo lực nào với trẻ (kể cả thể chất 
và tinh thần) đều gây tổn hại cho sự phát triển của trẻ, cho dù người lớn không có ý định đó.

   Bạo lực là lạm dụng quyền lực: Cá nhân sử dụng bạo lực với trẻ là người đã lạm dụng quyền lực 
mà họ có đối với trẻ. Trong hầu hết các trường hợp, người sử dụng bạo lực với trẻ lại là người có 
mối quan hệ gần gũi, thường xuyên với trẻ như ông bà, cha mẹ, thầy cô... 

   Bạo lực tồn tại dưới các hình thức khác nhau: Về thân thể, về tinh thần và tình dục. Bạo lực có 
thể tồn tại dưới hình thức lạm dụng hay sao nhãng. 

Trừng phạt thân thể và tinh thần cũng là một hình thức bạo lực xâm phạm quyền trẻ em và gây hại cho sự 
phát triển của trẻ (sẽ bàn ở chương 3).
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Mục tiêu
Tìm hiểu xem trừng phạt là gì, các hình thức trừng phạt và hậu 
quả của trừng phạt

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 30 phút

Phương

pháp
Làm việc nhóm nhỏ, chia sẻ, chốt lại

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(10 phút)

Hỏi: Có ai từ hồi nhỏ tới giờ chưa từng mắc lỗi ? Ai đã từng mắc lỗi?
Hỏi: Đó là những lỗi gì? Khi mọi người liệt kê, tập huấn viên ghi lên bảng hoặc vào giấy 
A0.

Hỏi: Khi mắc lỗi như vậy, người lớn (cha mẹ, thầy cô) làm gì ? Như thế nào? Hãy ghi các 
câu trả lời của học viên lên bảng. Có thể ghi làm 2 cột: phạt về thể chất và phạt về tinh 
thần. Có thể phát cho học viên tài liệu phát tay “Trẻ em nói gì? Người lớn nghĩ gì?” để 
đọc thêm. 

Bước 2 

(10 phút)

Hỏi: Khi người lớn đối xử như vậy bạn cảm thấy thế nào và học được điều gì ? Học viên trả 
lời, tập huấn viên ghi lên bảng hoặc giấy A0.

Kết luận

(10 phút)

Mắc lỗi là bình thường, tự nhiên, ai cũng mắc lỗi. Trẻ hay bị trừng phạt về thể chất và tinh 
thần khi mắc lỗi, khi “hư” (xem Kiến thức đề xuất 1).  Có thể giao bài tập về nhà: Mỗi học 
viên thử điểm lại xem mình có hay “trừng phạt” con em mình không? Nếu có thì như thế 
nào và hậu quả ra sao?
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Hậu quả về mặt thể chất

   Đánh đập, trừng phạt trẻ là một hình thức 
bạo lực, gây đau đớn và thương tích. Nó để 
lại những vết thương trên cơ thể trẻ, làm ảnh 
hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ. Trường 
hợp cá biệt, đánh đập trẻ có thể gây tàn tật 
suốt đời. 

Hậu quả về mặt tâm lý, tinh thần

    Làm trẻ thấy lẫn lộn, không hiểu rõ được về sự 
việc. Ví dụ: Trẻ không hiểu tại sao cha mẹ nói yêu 
thương mình nhưng bản thân chỉ thấy đau đớn 
khi bị đánh, không hiểu mình đã làm gì sai và 
đáng lẽ phải làm gì cho đúng.

  Làm trẻ lo lắng, bẽ mặt, nhục nhã, hạ thấp lòng 
tự trọng, tự tin.

    Làm trẻ cảm thấy mình ít có giá trị, có khi thù 
ghét bản thân và người khác. Khi nghĩ là “mình 
chả ra gì” trẻ có thể làm những hành động 
“chẳng ra gì”. Đó là một vòng luẩn quẩn.

  Khi bị trừng phạt trẻ cảm thấy “lỗi” của mình đã 
được “trả” và có thể lặp lại lần khác.

  Làm trẻ tức giận và mong muốn trả thù người lớn.

  Làm trẻ tìm cách lừa dối người lớn để lần sau tránh bị trừng phạt.

   Đánh đập trẻ liên tục sẽ làm trẻ trở nên trơ lì, miễn dịch. Trẻ không học được tính kỷ luật, có 
chăng chỉ là học được một tấm gương xấu.

   Duy trì vòng luẩn quẩn bạo lực trong gia đình, xã hội. Trẻ sẽ hiểu sai rằng bạo lực là cách thức giải 
quyết vấn đề, đánh người nhỏ hơn và yếu hơn là bình thường.

   Cha mẹ, người lớn sẽ phải tìm ra các phương pháp kỷ luật khác khi trẻ lớn hơn. Tại sao lại không 
dùng các phương pháp hiệu quả ngay từ khi còn nhỏ?

Kiến thức 
đề xuất

2
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Khi người lớn dùng hình phạt thể chất và tinh thần thì trẻ thường trở nên thụ động, nhút nhát, rụt rè, sợ 
sai, đặc biệt khi có những người đó bên cạnh. Vì thế người lớn cho rằng đứa trẻ có tính rụt rè, nhút nhát. 
Thật ra là khi đó trẻ sợ hoặc cảm thấy không được khích lệ. 

Trừng phạt không hiệu quả và còn có hại

  Trừng phạt trẻ chưa chắc đã khiến trẻ làm những gì người lớn muốn. 

  Trừng phạt làm cho trẻ sợ cha mẹ, thầy cô và những người lớn có “quyền” khác dẫn đến tâm lý 
luôn e sợ, tự ti, nguy cơ học kém, học chậm.

  Trẻ thường né tránh tình huống và những người chúng sợ. Trẻ có thể trốn tránh hoặc bỏ nhà, bỏ học. 

Nếu cha mẹ, thầy cô phạt để trẻ sợ thì chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn.

Trẻ bị đánh, phạt nhiều thường ít linh hoạt và kém thích nghi. 

  Một số nghiên cứu ở châu Á cho thấy, phong cách giáo dục kiểu gia trưởng, khắc nghiệt, dùng hình 
phạt (mắng chửi, đánh, cấm làm một số điều trẻ thích) để kiểm soát con cái và mức độ sáng tạo của 
trẻ có quan hệ tỉ lệ nghịch. Nói cách khác, cha mẹ càng dùng phong cách giáo dục kiểu trừng phạt 
bao nhiêu trẻ càng có xu hướng kém sáng tạo bấy nhiêu.

  Đét đít là cách phạt trẻ phổ biến của nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt với trẻ nhỏ.

  Đét đít hay được sử dụng để thay thế cho cách giao tiếp tích cực với trẻ khi trẻ có 
hành vi tiêu cực. 

  Phần lớn trẻ bị đét đít khi người lớn đang tức giận trẻ.

Con trai bị cha mẹ đét đít nhiều hơn con gái.

  Trẻ bị đét đít có xu hướng thể hiện các hành vi hung hãn nhiều hơn trẻ không 
bị đét đít.

  Đét đít có liên quan đến cảm giác tiêu cực về bản thân, về tính tự ti của trẻ.

  Đét đít có thể ép trẻ tuân theo mong muốn của cha mẹ ngay lúc đó nhưng về lâu dài 
nếu lạm dụng có thể làm tăng những hành vi tiêu cực bao gồm cả tội phạm vị thành 
niên và giai đoạn người lớn sau này. 

  Những trẻ hay bắt nạt bạn ở trường thường là cũng bị bạo lực, bị trừng phạt thể 
chất ở nhà.

  Những người lớn hay đét đít hoặc đánh trẻ thường bị đối xử tương tự lúc còn nhỏ. 
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Mục tiêu
Tìm hiểu xem hành động đét đít mà người lớn hay dùng với trẻ 
nhỏ có tác động như thế nào

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 10 phút

Phương

pháp
Suy nghĩ nhanh và chia sẻ

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Chia học viên thành các nhóm, mỗi nhóm 2 – 3 người. Phát cho mỗi nhóm Tài liệu phát tay 
“Đét đít”. Bạn cũng có thể viết lên bảng hoặc viết sẵn lên 1/2 tờ giấy A0. Đề nghị học viên 
thảo luận theo câu hỏi.

Bước 2 

(3 phút)

Đề nghị học viên chia sẻ lại suy nghĩ, kết quả thảo luận của mình.

Gợi ý hướng phân tích: 

Có thể An đang xem xét việc mình cắn Vinh có làm cho bạn phải làm theo điều An muốn 
hay không. Đánh An lúc này chỉ củng cố suy nghĩ rằng làm đau người khác là bình thường, 
là chấp nhận được khi mình tức giận ai đó, hoặc ai đó làm trái ý mình. Cách thức hiệu quả 
hơn là dạy An cách dùng lời nói khi tức giận hoặc muốn ai đó nghe theo mình. Ở giai đoạn 
đầu An muốn cha mẹ, thầy cô hiểu rằng con gấu đó đối với An rất quý. “Không được cắn”’ 
là điều người lớn phải nói rất rõ và nhất quán với An. Tuy nhiên, An cũng cần thầy cô, cha 
mẹ hiểu rõ xem câu chuyện đã diễn ra như thế nào. Nếu An tin rằng cảm xúc của mình mà 
không được xem xét một cách nghiêm túc thì An sẽ không muốn thay đổi hành vi. 

Kết luận

(2 phút)

Khi bị đét đít, trừng phạt, trẻ có thể dừng hành vi tiêu cực của mình ngay lập tức. 
Nhưng dần dần trẻ học được rằng khi tức giận thì làm đau người khác là có thể chấp 
nhận được.  
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Mục tiêu Tìm hiểu hậu quả của trừng phạt

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 30 phút

Phương

pháp
Suy nghĩ nhanh và chia sẻ

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Chia học viên thành các nhóm, mỗi nhóm 2 – 3 người. Phát cho mỗi nhóm Tài liệu phát tay 
“Phạt trẻ”. Cách thay thế là bạn có thể viết lên bảng hoặc viết sẵn lên 1 tờ giấy A0. Đề nghị 
học viên thảo luận theo câu hỏi đã ghi sẵn trong thẻ. 

Bước 2 

(3 phút)
Đề nghị một số học viên chia sẻ lại suy nghĩ, kết quả thảo luận của mình.    

Kết luận

(2 phút)

Bị đánh phạt, Kiên có thể rút ra được:

Không bao giờ làm thế nữa 

Tìm cách giấu lỗi của mình

Đổ lỗi cho trẻ khác, nói dối

Không để bị bắt lỗi lần sau

  Kết luận rằng mình không tốt, “hư”, “ăn hại”, “hậu đậu”. Có thể Kiên cảm thấy tức 
giận và muốn “trả thù” lại người đã đánh mình. 

Khi bị đánh, trẻ có thể tỏ ra “ngoan” hơn vì sợ bị đánh tiếp. Tuy nhiên, bạn muốn con mình 
thay đổi hành vi vì sợ hay vì tôn trọng bạn và nhận ra đúng sai cùng với cách giải quyết 
tình huống cho lần sau?

T
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Một số quan niệm của người lớn

  Người lớn lúc nào cũng đúng.

  Người lớn luôn là người quyết định cái gì là đúng, cái gì là sai. Trẻ phải tuân theo.

  Người lớn không cần phải đưa ra lý do mà chỉ cần yêu cầu là trẻ phải thực hiện.

  Sự ngang bướng, cứng đầu cứng cổ của trẻ phải bị bẻ gãy càng sớm càng tốt.

  Người lớn không bao giờ được thể hiện những cảm xúc “yếu đuối” như sợ hãi, bị tổn thương,…

  Nếu bố mẹ không biết đánh con, bố mẹ sẽ bị mất quyền hành, uy lực.

  Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

  Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

  Bố mẹ, thầy cô phải nghiêm khắc thì mới được trẻ tôn trọng.

  Hồi nhỏ tôi bị đánh nhiều mà bây giờ vẫn nên người.

  Tôi có đánh con thì cũng vì yêu nó và muốn nó nên người. 

   Không đánh thì trẻ không sợ. Không sợ là dễ hư.

   Thử các cách khác không được, chỉ 
mỗi roi là được.

Hiện tại, vẫn còn có rất nhiều tranh luận liên 
quan đến các quan niệm trên. Ví dụ, “Yêu 
cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” hàm 
ý nếu muốn tốt cho trẻ thì người lớn phải 
nghiêm khắc với trẻ, ngược lại, nuông chiều, 
đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ là có hại. Điều 
này được nhiều người lớn chấp nhận. Nhưng 
nếu thường xuyên đánh mắng trẻ vì cho rằng 
yêu thương trẻ, muốn trẻ nên người thì rất nhiều 
người sẽ phản đối vì đó là trừng phạt. Vì ranh giới 
rất khó xác định nên một số người vẫn vin vào 
đó để  tiếp tục trừng phạt trẻ. 

Kiến thức 
đề xuất

3
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Ngoài ra, người lớn còn đánh mắng trẻ vì những lý do mà họ 

ít khi nhận ra hoặc thừa nhận

  Người lớn tức giận ai đó (ví dụ vợ hoặc chồng) nên giận cá chém thớt, trút ấm ức, bức xúc 
vào trẻ.

  Họ đang tức giận và không thể nghĩ ra cách kỷ luật trẻ hiệu quả hơn.

  Họ không biết các cách thức kỷ luật tích cực.

  Đánh phạt có vẻ là cách dễ thực hiện hơn, nhanh hơn, ít cần suy nghĩ hơn các cách thức kỷ luật 
tích cực.

  Một số người lớn coi trọng tính “ngoan ngoãn”, “dễ bảo” của trẻ, không chấp nhận “là trẻ con mà 
dám cãi lại người lớn”. Trong môi trường này, trẻ thường bị động, phụ thuộc và mất dần say mê, 
nhiệt huyết, hứng thú trong các hoạt động chơi và học.  

Vấn đề đáng quan tâm là “liệu có cách gì thay thế hay không?” hay nói cách khác là “làm sao cha mẹ, 
thầy cô không cần trừng phạt, đánh mắng trẻ mà vẫn giáo dục được trẻ?” Câu trả lời là có và có thể làm 
được. Các biện pháp thay thế thường được gọi là Phương pháp kỷ luật trẻ tích cực sẽ được đề cập chi tiết 
từ Chương 4 đến Chương 7, vì thế dưới đây chỉ nêu một số điểm chung.

  Đằng sau hành vi “hư”, tiêu cực của trẻ thường có một lý do nào đó. Hãy cố tìm hiểu 
xem tại sao (chi tiết xem Chương 1 – Kiến thức đề xuất 3).

Không mong chờ trẻ có thể hành động như người lớn.

  Chấp nhận lỗi lầm trong hành vi của trẻ vì ai cũng có thể mắc phải. Xem lỗi lầm là cơ 
hội giúp trẻ học cách ứng xử phù hợp hơn.

  Khích lệ trẻ nếu hành vi tiêu cực của trẻ bắt nguồn từ việc thiếu tự tin vào 
bản thân.

  Khi thể hiện sự không hài lòng của người lớn về hành vi tiêu cực của trẻ, hãy tập 
trung vào hành vi, không tập trung vào tính cách của trẻ. Ví dụ, bạn không nên nói 
“mày thật tồi tệ và ngu xuẩn khi làm thế”, mà hãy nói “đó là một việc làm không tốt, 
con không nên làm như thế nữa”.

Có thái độ tích cực, củng cố tích cực để khơi gợi ra những hành vi mong muốn. 
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Một số thông tin về trừng phạt trẻ em 
(tham khảo)

Hình thức 

trừng phạt

% Ở NHÀ % Ở TRƯỜNG

Hồng Kông Hàn Quốc Việt Nam Hồng Kông Hàn Quốc Việt Nam

Trừng phạt về 
thân thể 71 97 81 54 94 69

Trừng phạt về  tinh 
thần  (cảm xúc) 29 3 19 46 6 31

Ở Việt Nam người lớn thường phạt trẻ như thế nào?

Đánh bằng dụng cụ (gậy, que, chổi, thắt 
lưng, roi, dây)

Đấm, thụi bằng tay

Đá bằng chân

Véo (tai, và các bộ phận khác của cơ thể)

Ném đồ vật vào người 

Trói vào cây

Trói gần tổ kiến

Buộc vào sau xe đạp bắt chạy theo

Đứng ngoài trời nắng

Bắt chào cờ

Chạy nhiều vòng ở sân trường

Treo lên cao

Nhốt trẻ một mình

Chửi, mắng

Gọi bằng những từ nhục mạ
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Một số cách thức kỷ luật trẻ không phù 
hợp ở một xã miền trung du

  Yêu cầu dọn nhà vệ sinh một tuần vì học dốt.

  Nhốt con 6 tuổi ở ngoài nhà vì để quần áo bẩn.

  Chửi con gái 14 tuổi: “chết đi sống làm gì” vì dám cãi lại bố.

  Đánh bằng roi do mải chơi và cãi lại người lớn.

  Trói vào cột vì đi học xong không về mà đi chơi.

  Bắt ôm cột và đánh bằng roi cả 2 anh em vì trêu chọc nhau. 

  Bắt con 3 tuổi ngồi hàng giờ trong vòng tròn vẽ sẵn.

       Bắt tự tát 50 cái hoặc 100 cái vào mặt vì con gái mà chơi dao kiếm (nhựa) và xin đầu mẩu gỗ xếp
lâu đài.

  Bắt đứng xó nhà (trẻ 4 tuổi), bao giờ xin tha mẹ mới cho thôi.

  Chửi mắng, dọa đuổi đi vì con nhỏ không làm bài.
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Đét đít

Tình huống 

1.  An, 3 tuổi, đang chơi con gấu bông mà em rất thích. Đối với An, con gấu 

bông này quý như một người bạn thân. Khi chơi được một lúc, An đặt 

con gấu sang bên cạnh. Lúc sau, An thấy Vinh, 2 tuổi, túm lấy con gấu. Cô 

giáo đang bận ở một góc khác. Tức giận, An giằng lại con gấu và đẩy Vinh 

nhưng Vinh cũng giữ con gấu rất chặt. Cô giáo vẫn chưa hề biết. An tiếp 

tục kéo nhưng Vinh không buông gấu ra. An đã cắn Vinh một cái rất đau 

làm Vinh khóc váng lên. An cũng khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài. Đây 

không phải là lần đầu tiên An cắn bạn. Cả hai đứa trẻ khóc còn cô giáo thì 

rất bực. 

2. Tình huống tương tự nhưng xảy ra ở nhà giữa 2 anh em trong gia đình.

    Cô giáo, cha mẹ không kìm được đét đít cho mỗi em một cái khá đau 

để kết thúc tình huống. 

Hãy trả lời các câu hỏi: 

1. Giả sử An và Vinh bị cha mẹ hay cô giáo đét đít thì các em sẽ cảm thấy thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. An sẽ học được hay rút ra điều gì? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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Phạt trẻ

Tình huống

Kiên, 11 tuổi, sang chơi một nhà hàng xóm cùng mấy đứa trẻ khác và sơ ý 

làm vỡ chiếc ấm pha chè.  

Hãy trả lời các câu hỏi: 

1. Nếu là cha mẹ Kiên bạn sẽ làm gì? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2.  Giả sử bạn đánh đòn (vài cái đét đít, xoắn tai... rất đau, mắng nhiếc) thì Kiên học được 
điều gì?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Tại sao không hiệu quả nhưng người lớn 
vẫn dùng?

Theo bạn những câu dưới đây đúng hay sai? Tại Sao? Đúng Sai

Người lớn lúc nào cũng đúng.1.

Người lớn luôn quyết định cái gì là đúng cái gì là sai.2.

Người lớn không cần phải đưa ra lý do mà chỉ cần yêu cầu là trẻ phải 3.
thực hiện.

Sự ngang bướng, cứng đầu cứng cổ của trẻ phải bị bẻ gãy càng sớm 4.
càng tốt.

Nguời lớn không bao giờ được thể hiện những cảm xúc “yếu đuối” (sợ 5.
hãi, bị tổn thương).

Nếu bố mẹ không biết đánh con, bố mẹ sẽ bị mất quyền lực.6.

Roi vọt không làm trẻ nên người. Yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.7.

Trẻ em sẽ cư xử tốt hơn khi bố mẹ yêu thương, nhất quán và tôn trọng 8.
nhu cầu và cảm xúc của trẻ.

Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.9.

Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.10.

Bố mẹ, thầy cô phải thật nghiêm khắc thì mới được trẻ tôn trọng.11.

Hồi nhỏ tôi bị đánh nhiều mà bây giờ vẫn nên người.12.

Tôi có đánh con thì cũng vì yêu nó và muốn nó nên người.13.

Không đánh thì trẻ không sợ. Không sợ là dễ hư.14.

Thử mọi cách không được, chỉ mỗi roi là được.15.





Chương 3 

Mục tiêu: Giúp học viên hiểu

1.  Bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em và một số bổn 
phận của trẻ  

2.  Những quy định pháp luật về phòng chống trừng 
phạt thân thể, tinh thần trẻ em (phòng ngừa, xử lý 
hình sự, xử phạt vi phạm hành chính,...)

Quyeàn vaø boån phaän 
cuûa treû em. 
Quy ñònh phaùp luaät 
baûo veä treû em 
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Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em là văn bản pháp lý quốc tế do Liên hiệp quốc ban hành và có hiệu lực 
ngày 2 tháng 9 năm 1990. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và quốc gia thứ 2 trên thế giới phê 
chuẩn Công ước này.

Mục đích của Công ước là tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện, bao gồm việc phát triển về tất 
cả các mặt thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức và xã hội. 

Trẻ em là nhóm đối tượng chưa có khả năng tự chăm sóc, tự đáp ứng các nhu cầu của mình và tự bảo 
vệ bản thân nên cần sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ của người lớn.  Quy định về các quyền, trách nhiệm 
chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ để các em phát triển toàn diện, trở thành những công dân tốt đã được 
đưa vào các văn bản pháp luật mà mọi người đều có trách nhiệm thực hiện. 

Trước khi đề cập đến các nhóm quyền của trẻ, cần phải hiểu các nguyên tắc về thực hiện quyền 
của trẻ. 

1.  Bình đẳng, không phân biệt đối xử: Mọi trẻ em không phân biệt giới tính, dân tộc, 
tôn giáo, giàu nghèo... đều phải được đối xử như nhau, không phân biệt. 

2.  Vì lợi ích tốt nhất của trẻ: Trong khi xem xét, giải quyết vấn đề liên quan đến trẻ  
cần phải quan tâm đến lợi ích của trẻ, không được đặt lợi ích của trẻ em sau lợi ích 
của người lớn.

3.  Vì sự sống còn và phát triển của trẻ: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không được để 
xảy ra các vấn đề nguy hiểm tới tính mạng, sự sống còn và phát triển của trẻ em.

4.  Tôn trọng trẻ em: Trẻ được bày tỏ ý kiến, quan điểm về những vấn đề có tác động 
đến trẻ, những quan điểm của trẻ phải được tôn trọng (ở nhà, ở trường, toà án...) 
một cách thích đáng, phù hợp với độ tuổi và độ trưởng thành của trẻ em.

Kiến thức 
đề xuất

1
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1.  Nhóm quyền sống còn: Do trẻ em là những cá thể còn non nớt về cả thể chất lẫn 
tinh thần, không thể tự nuôi sống được bản thân mình nên trong Công ước khái 
niệm “bảo đảm sự sống còn” của trẻ em được mở rộng không chỉ bao gồm việc 
đảm bảo không bị tước đoạt về tính mạng, mà còn bao gồm việc bảo đảm cho trẻ 
em được cung cấp chất dinh dưỡng và sự chăm sóc y tế ở mức độ cao nhất. Tất cả 
các quyền trẻ em nào liên quan đến vấn đề này thuộc phạm vi nhóm quyền được 
sống còn của trẻ. Nhóm quyền sống còn bao gồm: trẻ em có quyền được sống, tồn 
tại; quyền có giấy khai sinh, quốc tịch; quyền được sống chung với cha mẹ và được 
chăm sóc.

2.  Nhóm quyền được phát triển: Công ước đưa ra một cách nhìn toàn diện về sự phát 
triển của trẻ em, không chỉ về thể chất mà còn về trí tuệ, tình cảm, đạo đức và xã 
hội. Tất cả những quyền của trẻ em tác động đến quá trình này được coi là thuộc 
nhóm quyền được phát triển. Nhìn chung, nhóm quyền này thể hiện ở ba khía cạnh 
chính: cung cấp chất dinh dưỡng (phát triển về thể chất), giáo dục (phát triển về trí 
tuệ) và cung cấp các điều kiện vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hoá, nghệ thuật. Nhóm 
quyền này bao gồm: trẻ em có quyền được phát triển, được chăm sóc dinh dưỡng, 
sức khoẻ để phát triển về thể lực; chăm sóc, giáo dục, được đi học để phát triển về 
nhận thức, có hiểu biết, trí tuệ.

3.  Nhóm quyền được bảo vệ: Khái niệm “bảo vệ trẻ em” không dừng lại ở việc ngăn 
ngừa sự xâm hại về thể chất và tinh thần với trẻ em mà còn bao gồm cả việc ngăn 
ngừa và khắc phục những điều kiện bất lợi đối với cuộc sống trẻ em. Theo Công ước, 
nhóm quyền này bao gồm các quyền của trẻ em được bảo vệ khỏi các hình thức bóc 
lột, xâm hại, sao nhãng, bỏ mặc, phân biệt đối xử và được bảo vệ trong các trường 
hợp đặc biệt khó khăn như bị tách khỏi môi trường gia đình, trong chiến tranh hay 
thiên tai,…

4.  Nhóm quyền được tham gia: Nhóm quyền này bao gồm tất cả các quyền giúp trẻ 
em có thể biểu đạt dưới mọi hình thức những ý kiến, quan điểm của bản thân về các 
vấn đề liên quan đến cuộc sống của trẻ. Có ba yêu cầu trong việc thực hiện nhóm 
quyền này, đó là: giúp trẻ có điều kiện tiếp nhận thông tin; giúp trẻ được biểu đạt ý 
kiến, quan điểm; tôn trọng, lắng nghe và xem xét ý kiến, quan điểm của trẻ.  

Lưu ý rằng sự phân chia các quyền cụ thể vào 4 nhóm quyền trên đây chỉ mang tính tương đối vì 4 nhóm 
quyền này có mối liên hệ với nhau, bổ sung cho nhau và không thể tách rời. Cuộc sống của trẻ em là một 
tiến trình liên tục chứ không phải là những sự kiện tách rời, chính vì vậy, tất cả các nhóm quyền này có 
quan hệ chặt chẽ với nhau. Các mặt của đời sống trẻ em được đề cập đến trong từng nhóm quyền có 
liên quan chặt chẽ và ảnh hưởng lẫn nhau, mặt này ảnh hưởng đến mặt khác. Ví dụ quyền được có tên 
gọi và quốc tịch có liên quan trực tiếp đến quyền được sống còn và phát triển, và cũng liên quan đến 
quyền được chăm sóc sức khoẻ và được giáo dục. 
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Những quy định cụ thể hơn liên quan đến 4 nhóm quyền trên đây cũng có thể được chia nhỏ hơn thành 
10 nhóm cụ thể trong Luật Bảo vệ Chăm sóc Giáo dục Trẻ em năm 2004:

1. Quyền được khai sinh và có quốc tịch (Điều 11)

2. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng (Điều 12)

3. Quyền được chung sống với cha mẹ (Điều 13)

4. Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự (điều 14)

5. Quyền được chăm sóc sức khoẻ (Điều 15)

6. Quyền được học tập (Điều 16)

7. Quyền vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch (Điều 17)

8. Quyền được phát triển năng khiếu (Điều 18)

9. Quyền có tài sản (Điều 19)

10. Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội (Điều 20)

Bổn phận của trẻ em

Quyền luôn đi đôi với trách nhiệm, bổn phận. Bổn phận của trẻ là những việc trẻ phải làm theo đạo lý, 
quy định phù hợp với lứa tuổi của mình. Các bổn phận của trẻ em được quy định trong Luật Bảo vệ, 
Chăm sóc và Giáo dục Trẻ dựa trên 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, phù hợp với những giá trị văn 
hoá và đạo đức của người Việt Nam.

1.  Yêu quý, kính trọng và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy cô giáo; lễ 
phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, 
người khuyết tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình.

2.  Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an 
toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường.

3.  Yêu lao động, giúp đỡ gia đình làm những việc phù hợp với sức mình.

4.  Sống khiêm tốn, trung thực và có đạo đức, tôn trọng pháp luật; tuân theo nội quy 
của nhà trường; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; tôn trọng, giữ gìn 
bản sắc văn hoá dân tộc.

5.  Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đoàn 
kết quốc tế.
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Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ cũng quy định những điều trẻ em không được làm (điều 22). 
Những quy định này không nhằm mục đích răn đe, trừng trị trẻ em mà nhằm giáo dục cho trẻ em hiểu 
và tránh xa các hành vi xấu, trái pháp luật và có ý thức với hành động của mình.

1. Không được tự ý bỏ học, bỏ nhà sống lang thang.

2.  Không được xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người 
khác; gây rối trật tự công cộng.

3.  Không được đánh bạc, sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại cho 
sức khoẻ.

4.  Không được trao đổi, sử dụng văn hoá phẩm có nội dung kích động bạo lực, đồi 
truỵ, sử dụng đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh. 

Trong mục 2 của điều 22 cũng chỉ rõ, trẻ em không được “xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, 
danh dự, tài sản của người khác”. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các em không được đánh mắng 
các bạn và các em khác. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các em không muốn bị người lớn đánh mắng. 
Nhưng khi được hỏi “Các em sẽ làm gì nếu em của mình mắc lỗi”, câu trả lời thường là “sẽ đánh, mắng 
các em đó”. Như vậy, với việc thực hiện bổn phận của mình, trẻ em cũng góp phần đảm bảo quyền của 
những trẻ em khác. 

Quan hệ giữa người lớn và 
trẻ là quan hệ 2 chiều. Một 
mặt, người lớn (cha mẹ, 
thầy cô...) có trách nhiệm 
thực hiện các quyền của 
trẻ, nhưng mặt khác, trẻ 
cũng phải có trách nhiệm 
làm tròn các bổn phận 
của mình với người lớn, 
với gia đình, nhà trường, 
xã hội. Việc trẻ làm tốt 
các bổn phận cũng góp 
phần làm cho mối quan 
hệ cha mẹ-con cái, thầy-
trò trở nên gần gũi, thân 
thiện, dễ hợp tác hơn. 
Việc xây dựng các mối 
quan hệ tích cực như vậy sẽ 
làm giảm các hành vi trừng 
phạt của người lớn đối với trẻ.
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B    

Mục tiêu Tìm hiểu các quyền của trẻ em (theo 4 nhóm quyền)

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 45 phút

Phương

pháp
Làm việc nhóm

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ và bộ tranh về các quyền của trẻ em

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Đặt câu hỏi động não ‘Theo các bạn, trẻ em có những quyền gì?’ Liệt kê các các ý kiến 
trả lời lên bảng. Cùng với học viên phân chia các quyền đó thành 4 nhóm quyền (sống 
còn, phát triển, bảo vệ, tham gia).

Bước 2 

(10 phút)

Nếu có bộ tranh về Quyền trẻ em: Chia lớp thành 3 hoặc 4 nhóm. Phát cho mỗi nhóm 
một bộ tranh về quyền trẻ em. Nếu chỉ có một bộ (82 tranh) thì bạn có thể chia bộ đó 
làm 3, 4 phần ngẫu nhiên rồi phát cho mỗi nhóm một phần. Đề nghị các nhóm trao 
đổi, thảo luận rồi sắp xếp các bức tranh đó vào các nhóm quyền khác nhau theo nhận 
thức và xét đoán của họ.  

Nếu không có bộ tranh về Quyền trẻ em: Chia lớp thành 3 hoặc 4 nhóm. Đề nghị các nhóm 
thảo luận và liệt kê ra giấy các quyền của trẻ em theo các nhóm quyền khác nhau.    

Bước 3 

(25 phút)

Đề nghị đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm, giải thích vì sao họ lại sắp xếp như 
vậy và ý nghĩa của các tranh/các quyền. Các học viên khác có thể đóng góp ý kiến, bình 
luận, bổ sung, trao đổi.
Giảng viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho cả lớp:

Tất cả các tranh/các quyền đã được liệt kê vào đúng nhóm quyền thích hợp chưa?
  Có phải một số quyền khó phân nhóm hơn các quyền khác không? Đó là những 

quyền gì? Tại sao?
  Có phải có một số quyền được nhấn mạnh hơn các quyền khác không? Đó là những 

quyền nào? Tại sao?
  Ngoài các quyền đã được ghi nhận trong Công ước, bạn thấy có cần xác định quyền 

nào nữa không? Tại sao?
Theo bạn, mục tiêu của tất cả các nhóm quyền là gì?

Kết luận

(5 phút)

Chốt lại phần kiến thức cơ bản (4 nguyên tắc, 4 nhóm quyền) trong phần Kiến thức 
đề xuất 1.
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Mục tiêu Tìm hiểu một số bổn phận của trẻ em

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 20 phút

Phương

pháp
Làm việc nhóm

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Cách 1: Đặt câu hỏi động não “Theo các bạn, trẻ em có những bổn phận gì?” Ghi một 
vài ý kiến trả lời lên bảng. Đặt tiếp câu hỏi thứ hai “Trẻ em không được làm những việc 
gì?”. Ghi một vài ý kiến lên bảng.  

Cách 2: Đặt câu hỏi động não: “Lúc còn nhỏ, bạn đã từng thực hiện những bổn phận 
nào với gia đình, nhà trường, cộng đồng?”. Ghi một vài ý kiến trả lời lên bảng. Đặt tiếp 
câu hỏi thứ hai :”Bây giờ, là cha mẹ, thầy cô, bạn muốn con em, học sinh của mình phải 
thực hiện những bổn phận gì?”                                                                                                                                         

Bước 2 

(10 phút)

Chia lớp ra thành các nhóm. Mỗi nhóm thảo luận một câu hỏi và đưa ra các câu trả lời. Sau 
đó mời các nhóm chia sẻ. Tập huấn viên có thể trao đổi, hỏi tại sao nhóm cho rằng trẻ phải 
có bổn phận đó. Nếu thời gian có hạn hoặc nhận thức của học viên khá tốt thì có thể chỉ 
cần dùng phương pháp động não, tập hợp nhanh các ý kiến của học viên và trao đổi, thảo 
luận nhóm lớn (cả lớp).   

Kết luận

(5 phút)

Chốt lại phần kiến thức cơ bản (một số bổn phận của trẻ và những việc trẻ không được 
làm) trong phần Kiến thức đề xuất 1.

M
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Trích dẫn một số điều luật mang tính phòng ngừa

Luật giáo dục (năm 2001)

Điều 72 quy định nhà giáo phải tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, 
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người học.

Điều 75 quy định nhà giáo không được có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân 
thể của người học.

Điều 108 quy định người nào có một trong những hành vi xâm hại nhân phẩm, thân thể học sinh thì 
tuỳ theo tính chất, mức độ hành vi mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi (năm 2004)

Điều 7 quy định nghiêm cấm các hành vi hành hạ, ngược đãi, làm nhục, xâm phạm tính mạng, thân thể, 
nhân phẩm, danh dự của người khác và áp dụng biện pháp có tính chất xúc phạm, hạ thấp danh dự, 
nhân phẩm hoặc dùng nhục hình đối với trẻ em vi phạm pháp luật.

Điều 14 quy định quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự của 
trẻ em.

Luật hôn nhân và gia đình (năm 2006)

Điều 34 quy định cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, hành hạ, xúc phạm 
con cái.

Điều 107 quy định người nào hành hạ, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm ông, bà, cha, mẹ, vợ, 
chồng, con và các thành viên khác trong gia đình thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường

Kiến thức 
đề xuất

2
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Một số quy định về xử lý hình sự (theo luật hình sự năm 2000)

Điều 104 quy định người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà 
tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp là trẻ em, phụ 
nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Điều 151 quy định người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người 
có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà 
còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
ba năm.

Điều 298. Tội dùng nhục hình  

1.  Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thì bị phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3.  Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm 
đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 100. Tội bức tử  

1.  Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình 
làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội làm nhiều người tự sát thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

Điều 103. Tội đe dọa giết người  

Người nào đe doạ giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe doạ lo sợ rằng việc đe doạ này sẽ được 
thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 

Điều 110. Tội hành hạ người khác  

1.  Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 
một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2.  Phạm tội với một trong các trường hợp là người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật, thì 
bị phạt tù từ một năm đến ba năm.

Điều 121 quy định người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị 
phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
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Một số quy định về xử lý hành chính (theo nghị định 
114/NĐ-CP năm 2006 về xử phạt hành chính trong lĩnh 
vực dân số, gia đình và trẻ em)

   Nếu gây tổn thương về thân thể, tinh thần trẻ em thì phạt từ 500.000 đến   
1.000.000 đồng.

  Nếu gây tổn thương về thân thể, tinh thần trẻ em nặng hơn thì phạt từ 3.000.000 
  đến 5.000.000 đồng.

Ngoài ra còn phải bồi thường những chi phí cho việc đi lại, đưa trẻ về gia đình hoặc chi phí 
thuốc men, chữa bệnh.
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Mục tiêu
Tìm hiểu và vận dụng quy định về xử lý hình sự và hành chính với 
các hành vi trừng phạt trẻ.

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 30 phút

Phương

pháp
Làm việc nhóm

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ

Cách tiến hành

Bước 1 

(10 phút)

Chia lớp làm 2 nhóm và mỗi nhóm nhận một tình huống (Tài liệu phát tay về “Tình 
huống về trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ em” – một trường hợp xảy ra ở nhà và 
một trường hợp xảy ra ở trường). Các nhóm thảo luận và tổ chức một phiên toà xét xử 
tượng trưng những hành vi trừng phạt trẻ em theo 2 trường hợp trên. Phân công các 
thành viên trong nhóm đóng vai quan toà và những người liên quan.                                                                                                                                

Bước 2 

(15 phút)

Mỗi nhóm đóng vai thể hiện những gì diễn ra ở phiên toà một cách ngắn gọn.  Đưa ra kết 
luận của Toà án căn cứ vào các quy định của pháp luật. Nếu học viên chưa biết về các quy 
định xử lý hình sự và hành chính thì tập huấn viên có thể trình bày trước khi cho hoạt động 
nhóm hoặc cung cấp cho mỗi nhóm thông tin đó.  

Kết luận

(5 phút)
Chốt lại phần kiến thức trong phần Kiến thức đề xuất 2.

P
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Tình huống về trừng phạt thân thể và 
tinh thần

H. là em gái 11 tuổi. Trong gia đình, ngoài bố, mẹ, H. còn có hai em 

trai 7 tuổi và 4 tuổi. Hàng ngày, mẹ em đi làm kiếm tiền còn bố chỉ 

uống rượu, chơi đề hoặc mắng chửi con. Một ngày vừa ở chợ về nhà, 

thấy cậu bé 4 tuổi bị ngã thâm tím cả mặt, mẹ H. hỏi em làm sao. H. 

trả lời là do em nghịch quá bị ngã va đầu vào thành giường. Tức giận, 

mẹ H. lôi em ra, lột quần áo và kéo em ra đường tàu gần nhà, bắt em 

nằm xuống đường ray xe lửa. H. ra sức 

chống lại nhưng em quá nhỏ, gày gò 

và trông như đứa trẻ lên 7 nên em 

không đủ sức chống lại mẹ. Em kêu 

khóc nhưng ông bố chỉ ngồi yên, 

không đáp lại. Những người hàng 

xóm thì đã quá quen với cảnh này 

nên cũng chẳng buồn can thiệp. 

Rất may, đoàn tàu Bắc – Nam đã 

kịp dừng lại nên không đâm vào H.

Khi được đưa về trụ sở UBND Phường, người mẹ giải thích rằng con bà 

quá hư, không chịu nghe lời, không trông em để em ngã đau nên bà 

chỉ định doạ con. Tuy nhiên, trên người H. có rất nhiều vết roi và hàng 

xóm thì nói rằng việc H. bị đánh là thường xuyên như cơm bữa. Công 

an phường cũng chỉ lập biên bản, nhắc nhở vài câu rồi cho hai mẹ con 

về vì họ nói rằng có phạt gia đình này cũng chẳng có tiền nộp vì ông 

chồng bệnh kinh niên, không đi làm, tất cả chỉ trông vào bà vợ. 

(Theo báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh)
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Tình huống về trừng phạt thân thể và 
tinh thần 

Bé gái Tr., 10 tuổi, đang học lớp 5 ở một trường Tiểu học tỉnh Đồng 

Tháp. Từ lớp 1 đến lớp 5 luôn là học sinh giỏi, được khen thưởng và 

năm học này được bầu làm lớp phó học tập. 

Ngày 14/3, vì nghi ngờ Tr. lấy 47.800 đồng tiền quĩ lớp, thầy hiệu 

trưởng gọi em và một bạn khác lên văn phòng nhà trường 

hỏi tiền quỹ lớp đâu. Hai em đều không thừa nhận 

lấy số tiền đó. Thầy hiệu trưởng đã cử 

thầy giáo tổng phụ trách chở Tr. tới 

công an xã nhờ điều tra. 

Công an xã đưa em vào phòng 

riêng lấy lời khai, viết bản tường 

trình mà không có người giám hộ. 

Sau khoảng 2 giờ ở đồn công an về 

bé Tr. ôm mẹ khóc thét và sau đó 

đã rơi vào tình trạng hoảng loạn, 

không thể đến trường. Sau 6 tháng 

điều trị, Tr. vẫn chưa hồi phục và 

vẫn chưa thể đến trường khi năm 

học 2007-2008 đã bắt đầu khai 

giảng. Ngày 5/9/2007 gia đình 

chuẩn bị đưa Tr. lên TP. HCM để tiếp 

tục điều trị.

Theo VietnamNet 4/4/2007 và 5/9/2007



Chương 4 

Mục tiêu: Sau chương này, học viên sẽ hiểu và biết cách áp 
dụng các phương pháp

1. Hệ quả tự nhiên và lôgíc

2.   Hình thành và thiết lập nề nếp kỷ luật trong gia đình và 
nhà trường

3. Thời gian tạm lắng

Caùch kyû luaät treû 
mang tính tích cöïc
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Mới nghe tên gọi, chúng ta thấy phương pháp này là một phương pháp mới. Thật ra không phải như 
vậy. Cha mẹ và thầy cô vẫn hay sử dụng phương pháp này ở nhà và ở trường. Điều đáng bàn ở đây là 
nhiều khi chúng ta sử dụng không đúng cách nên kém hiệu quả hoặc trong nhiều trường hợp lại trở 
thành trừng phạt và có hại cho trẻ.  

Hệ quả tự nhiên: Là những gì xảy ra một cách tự nhiên, không có sự can thiệp của người lớn. Ví dụ, khi 
trời nóng mà đi tắm sẽ cảm thấy mát và dễ chịu hơn; khi không ăn sẽ bị đói; khi không ngủ sẽ mệt mỏi; 
khi quên mặc ấm có thể bị cảm; khi kéo đuôi mèo có thể bị mèo cào.

Khác với hệ quả tự nhiên, Hệ quả lôgíc đòi hỏi có sự can thiệp của người lớn hoặc của trẻ khác trong gia 
đình hay lớp học: khi không làm bài tập ở nhà thì đến lớp sẽ bị điểm kém;  khi trẻ nghịch ngợm, phá 
hỏng đồ chơi mới mua thì trong một thời gian tới bố mẹ sẽ không mua đồ chơi cho nữa.   

Phương pháp này có 2 mục đích chủ yếu. Thứ nhất, việc sử dụng hệ quả tự nhiên và hệ quả lôgíc dạy 
cho trẻ có ý thức trách nhiệm về các hành vi của chính mình, khích lệ trẻ đưa ra những quyết định có 
trách nhiệm (đi học, đi ngủ đúng giờ, mặc ấm nếu trời lạnh, làm bài tập về nhà...). Thứ hai, cách làm này 
có thể thay thế cho trừng phạt: trẻ vẫn học được cách ứng xử tốt mà không cần người lớn đánh mắng. 
Phương pháp này giúp cho mối quan hệ cha mẹ con cái ấm áp hơn, ít xung đột hơn. 

Như vậy, nếu tình huống không có hại cho trẻ thì câu châm ngôn “trải nghiệm là người thầy tốt nhất” 
hay “cuộc sống là một trường học lớn nhất” chính là một nguyên tắc hướng dẫn. Đây là một khía cạnh 
rất quan trọng của quá trình học hỏi: trẻ học từ các trải nghiệm hệ quả hành vi của mình. Nếu những 
trải nghiệm này mà tích cực thì trẻ có xu hướng lặp lại hành vi đó và ngược lại nếu trải nghiệm đó là 
tiêu cực.  Trẻ cần hiểu rằng hành vi nào cũng có hệ quả nhất định. 

Muốn áp dụng phương pháp này trước hết mối 
quan hệ cha mẹ với con cái hoặc thầy với 
trò phải dựa trên nên tảng tôn trọng 
lẫn nhau và cả hai bên cần cùng 
hợp tác và khích lệ lẫn nhau. Nếu 
muốn thay đổi hành vi nào đó ở 
trẻ, trước hết bạn phải làm cho 
trẻ hợp tác chứ không phải đối 
đầu với bạn. Muốn trẻ hợp tác, 
bạn phải là người có tính hợp 
tác. Nếu muốn trẻ tôn trọng, 
người lớn phải thể hiện sự tôn 
trọng trẻ. 

Kiến thức 
đề xuất

1
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Hai quy tắc cho việc áp dụng Hệ quả tự nhiên

1. Không gây nguy hiểm cho trẻ: Hệ quả tự nhiên là cách giúp trẻ nhận ra kết quả hành 
vi của mình một cách tự nhiên. Tuy nhiên, người lớn phải đảm bảo an toàn cho trẻ. Ví dụ, 
chúng ta không được để cho trẻ nhỏ sờ vào điện, nước sôi hay đi qua đường phố nhiều 
xe cộ qua lại,… chỉ để dạy trẻ trải nghiệm hệ quả tự nhiên.  

2.   Không làm ảnh hưởng đến người khác: Ví dụ, không được để con bạn ném đá vào 
người khác. Vì khi đó, tuy trẻ có thể nhanh chóng nhận ra kết quả tiêu cực của hành vi 
đó, nhưng người kia phải chịu đau đớn chỉ vì bài học cho con bạn. Trẻ cũng có thể không 
học được gì nếu trẻ không quan tâm hoặc không nhận ra rằng hành vi của mình có ảnh 
hưởng đến người khác (không tắm rửa, đánh răng thường xuyên gây mùi hôi,…). Vì vậy, 
bạn cần giúp trẻ hiểu rõ hành vi của trẻ gây ảnh hưởng thế nào đối với người khác đồng 
thời không được để nguy hại đến người khác.

Ba quy tắc cho việc áp dụng Hệ quả lôgíc

Việc dùng Hệ quả lôgíc chỉ có hiệu quả khi bảo đảm được 3 quy tắc sau:

1.   Liên quan: Nguyên nhân và hệ quả phải có liên quan với nhau. Khi trẻ bày bừa đồ chơi thì 
Hệ quả lôgíc là dọn dẹp lại đồ chơi hoặc không được chơi tiếp nữa. Khi trẻ làm đổ nước 
ra bàn, ra nhà thì phải lau sạch nước. Khi trẻ viết bậy lên bàn thì trẻ phải lau chùi bàn cho 
sạch (chứ không phải là bắt trẻ quét sân trường, dọn nhà vệ sinh vì các hình thức đó là 
trừng phạt, không liên quan đến hành vi làm bẩn bàn của trẻ).

2.    Tôn trọng: Nếu người lớn không thể hiện sự tôn trọng khi yêu cầu trẻ khắc phục lỗi, mà 
thay vì đó làm trẻ bị bẽ mặt như mắng chửi trẻ, dọa nạt trẻ,… thì đó là cách thức trừng 
phạt trẻ. Khi đó, việc dùng Hệ quả lôgíc sẽ không hiệu quả. Ví dụ, khi người lớn nói “đồ hậu 
đậu, có thế mà cũng làm đổ. Lau ngay bàn đi không ăn đòn bây giờ”, trẻ có thể vẫn hiểu 
rằng phải lau bàn, nhưng chỉ vì sợ hãi.

3.   Hợp lý: Nếu người lớn vô lý yêu cầu trẻ phải dọn đồ chơi, lau lại nền nhà và phải rút được 
ra bài học mà không giải thích thì đó cũng không còn là sử dụng Hệ quả lôgíc nữa. Tính 
hợp lý không còn, cộng với việc người lớn dùng quyền để bắt trẻ rút kinh nghiệm cho lần 
sau thì trẻ sẽ khó hợp tác để thay đổi.
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Nếu người lớn không áp dụng 3 quy tắc trên đây thì việc dùng Hệ quả lôgíc của người lớn sẽ là sự trừng 
phạt và không có hiệu quả. Khi đó, trẻ sẽ có 3 dạng phản ứng sau:

1. Oán giận: “Thế là không công bằng. Không thể tin người lớn được”

2. Trả đũa: “Họ được lần này vì họ có quyền, nhưng lần sau mình sẽ...”

3.  Trốn tránh hoặc giảm tự tin vào bản thân: “Lần sau mình sẽ không để bị bắt gặp (khi 
đang viết bẩn lên bàn) nữa”; “Mình chẳng ra gì, mình chỉ là đứa hậu đậu” 

Giống như người lớn, trẻ cũng rất muốn được lựa chọn. Chỉ cần có lựa chọn 1 trong 2 phương án cũng 
vẫn tốt hơn là không có lựa chọn. “Con muốn đi ngủ lúc 9:00 hay 9:30” tốt hơn rất nhiều so với “Ở nhà này, 
trẻ con phải đi ngủ lúc 9:30”.

Đôi khi người lớn cũng nên cho trẻ biết trước hệ quả. Trẻ phải hiểu rằng mình được lựa chọn (dù là hạn 
chế) và phải chấp nhận hệ quả lựa chọn của mình. Ví dụ: Những lần cha mẹ cho trẻ cùng đi chợ, trẻ thường  
đòi hết thứ này đến thứ khác, hay quấy rầy, khóc lóc, đòi mua nhiều quà vặt. Lần sau, trước khi đi cha mẹ có 
thể nói:“Mẹ định đi chợ mua thức ăn. Con có thể đi cùng nhưng không được làm nũng, đòi hỏi mua này mua 
nọ. Nếu không, con có thể ở nhà, mẹ đi một lúc rồi về?”
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Bảng 1: Sự khác nhau giữa trừng phạt và dùng hệ quả lôgíc

Trừng phạt Hệ quả lôgíc

1. Nhấn mạnh quyền hành của người 
lớn. Người lớn chỉ cần yêu cầu, trẻ 
phải thực hiện.

(Trung, tắt nhạc ngay! Bố mẹ đang nghỉ)

1. Thể hiện thực tế cuộc sống. Người lớn và 
trẻ tôn trọng lẫn nhau.

(Trung, mẹ biết con thích bài hát đó, nhưng 
bố mẹ đang nghỉ. Hoặc là con vặn nhỏ đủ 
nghe, hoặc là con tắt đài đi)

2. Thể hiện sự độc đoán hoặc ít liên 
quan tới hành vi của trẻ.

(Khi bố mẹ đang nghỉ con lại mở băng, từ 
nay cấm không được nghe nhạc nữa)

2. Liên quan trực tiếp đến hành vi của trẻ.
(Con không nên mở băng to như thế vào buổi 
trưa nữa để bố mẹ và mọi người nghỉ một 
chút. Nếu con không vặn nhỏ đài thì con sẽ 
phải tắt đài ngay)

3. Đồng nhất hành vi và nhân cách của 
trẻ, hàm ý phán xét về mặt đạo đức.

(Con lấy xe của bố đi mà không xin phép, 
cứ như thằng ăn trộm. Từ nay không bao 
giờ được đụng đến xe nữa, đồ khó bảo)

3. Phân biệt hành vi và nhân cách. 
(Con lấy xe của bố mà không xin phép, việc 
đó là không đúng. Từ nay con phải hỏi ý kiến 
bố trước khi dùng đến xe nhé!)

4. Chỉ chú trọng đến quá khứ
(Bố mẹ cấm con không được mời bạn đến 
nhà nữa. Lần trước đã bày bừa hết ra rồi, 
có đứa lại còn nói tục nữa)

4. Quan tâm đến hiện tại và tương lai
(Con có thể mời bạn về nhà nếu sau khi chơi 
xong dọn dẹp sạch sẽ và không có ai nói tục)

5. Dọa sẽ đối xử thiếu tôn trọng
(Lần trước con làm bố mẹ mất mặt với 
bạn của bố rồi. Cứ để lần sau bạn con đến 
rồi bố cho con thấy...) 

5. Hàm ý thiện chí, thân thiện sau khi cả bố 
mẹ lẫn trẻ đều đã bình tĩnh.

(Vì con không giữ trật tự và tôn trọng khách 
của bố, lần sau, khi bố có khách con nên ở 
trên phòng của con) 

6.  Yêu cầu vâng lời, tuân phục ngay
(Đi làm ngay bây giờ, đi đi! Không có lại 
ăn đòn bây giờ)

6. Cho phép lựa chọn
(Con làm lúc nào tuỳ con, nhưng cần xong 
trước khi bố đi làm về)

Ngoài ra còn có một số điểm khác nhau về thái độ của người lớn trong 2 phương pháp:

Trừng phạt Hệ quả lôgíc

Giọng nói, ánh mắt, nét mặt giận dữ Giọng nói, ánh mắt, nét mặt bình tĩnh

Thái độ không thân thiện, thù ghét Thái độ thân thiện nhưng kiên quyết

Không chấp nhận sự lựa chọn của trẻ
(Đi ngủ ngay không có ăn đòn bây giờ)

Có thể chấp nhận quyết định của trẻ
(Con có thể đọc tiếp nhưng không quá 10 giờ)
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Cần phải nói thêm rằng một số người lớn, dù không quát mắng, đánh đập trẻ nhưng lại sử dụng phương 
pháp coi như trẻ không tồn tại: không trò chuyện, không nghe trẻ nói, không nhìn thấy trẻ làm gì ngay 
cả khi trẻ hư,… Tuy cách làm này không gây hậu quả trực tiếp như đánh phạt nhưng cũng là một cách 
kỷ luật tiêu cực vì nó làm giảm sự tương tác, thông cảm, hiểu biết giữa người lớn và trẻ. Trẻ có thể hiểu 
hành vi ứng xử của cha mẹ, thầy cô lúc đó là không quan tâm, không tôn trọng, không yêu quý. Khi trẻ 
tin rằng “họ chẳng quan tâm gì đến mình” thì trẻ rất dễ có suy nghĩ “mình cũng chẳng cần, mình sẽ...”. Trẻ 
sẽ từ chối không hợp tác, nề nếp kỷ luật vì thế dễ bị phá vỡ.  

Khác với lối kỷ luật độc đoán, trừng phạt, việc dùng hệ quả lôgíc thường đi kèm theo những giảng giải 
ngắn gọn của người lớn cho trẻ hiểu (xem bảng trên). Việc làm này khuyến khích trẻ chịu trách nhiệm 
về hành vi của mình mà người lớn không cần phải dọa nạt, làm cho trẻ sợ. Muốn trẻ là người có trách 
nhiệm chúng ta nên trao trách nhiệm cho trẻ thay vì thuyết trình đạo đức với trẻ về trách nhiệm. Khi có 
hành vi không thích hợp, trẻ cần được người lớn nói cho biết là hành vi đó ảnh hưởng xấu đến người 
khác như thế nào rồi được trao cho trách nhiệm để khắc phục, sửa chữa cho hành vi của mình (ví dụ như 
vặn  nhỏ hoặc tắt đài, dọn dẹp lại nhà cửa sau khi bạn đến chơi...). Trẻ có thể cảm thấy không thoải mái 
lắm, nhưng cảm giác này có ích hơn rất nhiều so với cảm giác giận dữ, sợ hãi, bị mắng chửi, nhục mạ, 
không được tôn trọng,… do lối kỷ luật độc đoán gây ra. Khi trẻ mắc lỗi mà người lớn dùng hệ quả lôgíc 
trong khi vẫn thể hiện mối quan tâm, yêu thương trẻ thì sự giảng giải đó rất có sức mạnh. 

Giảng giải một cách hợp lý còn giúp trẻ dễ dàng hiểu và chấp nhận được cảm xúc và quan điểm của 
người khác (cha mẹ, thầy cô, bạn bè) cũng như biết việc trẻ làm có ảnh hưởng tới người khác như 
thế nào.
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Mục tiêu Tìm hiểu cách thức dùng Hệ quả lôgíc trong tình huống cụ thể

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 20 phút

Phương

pháp
Suy nghĩ nhanh và chia sẻ

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Chia lớp ra thành các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm một Tài liệu phát tay “Dùng Hệ 
quả lôgíc”. Đề nghị họ thảo luận và trả lời câu hỏi ghi trong phần tình huống ở nhà. 
Nếu ít thời gian, bạn có thể cho một nửa số nhóm trong lớp thảo luận Tình huống ở 
trường. Các nhóm ghi tóm tắt câu trả lời của mình vào tấm thẻ.  

Bước 2 

(10 phút)

Đề nghị các nhóm chia sẻ phương án trả lời của nhóm mình. Bạn có thể bổ sung. Cuối 
cùng có thể cho học viên biết cách mẹ của Long dùng hệ qua lôgíc ra sao dựa vào Tài liệu 
phát tay “Dùng hệ quả lôgíc – xử lý tình huống”.

Trong tình huống ở trường, cô giáo đã dùng trừng phạt chứ không phải hệ quả lôgíc vì đã 
vi phạm cả 3 quy tắc: liên quan, tôn trọng và hợp lý   

Kết luận

(5 phút)

Long đã học được nguyên nhân và hệ quả của một sự việc. Đó là bài học về việc chịu trách 
nhiệm đối với hành vi của mình. 

Trong trường hợp của Lan, cách làm của cô giáo là trừng phạt vì đã đi vi phạm 3 nguyên 
tắc quan trọng và vì thế nó có hại cho Lan. Nhưng nếu cô đề nghị Lan làm sạch bàn và 
tường (chỗ Lan vẽ bẩn) với một thái độ nghiêm túc thì đó là cô đã sử dụng hệ quả lôgíc.

H
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Mục tiêu
Tìm hiểu sự khác biệt giữa trừng phạt và hệ quả lôgíc trong một 
tình huống cụ thể (liên hệ với tình huống “Phạt trẻ” ở Chương 2)

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 20 phút

Phương

pháp
Suy nghĩ nhanh và chia sẻ

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(7 phút)

Hãy tiếp tục từ kết quả của Hoạt động với thẻ tình huống “Phạt trẻ” ở Chương 2 về tác 
động của trừng phạt. Đề nghị học viên cho biết nếu không trừng phạt như vậy thì họ 
sẽ làm gì? Nếu dùng hệ quả lôgíc thì làm thế nào? Xem Tài liệu phát tay “Trừng phạt 
hay dùng hệ quả lôgíc’’.

Bước 2 

(8 phút)

Đề nghị học viên chia sẻ ý kiến của mình. Bạn có thể bổ sung dựa trên Tài liệu phát tay 
“Trừng phạt hay dùng hệ quả lôgíc – bản so sánh hai cách xử lý” cho tình huống này.  

Nếu còn thời gian bạn có thể dựa vào Tài liệu phát tay “Trừng phạt hay dùng hệ quả lôgíc”
để đưa ra một tình huống ở trường: Một học sinh làm hỏng đồ dùng học tập của lớp. 
Thầy giáo rất hay dùng hình phạt (không phải hệ quả lôgíc). Em đó sẽ ứng xử thế nào ? 
Em học được điều gì ? Liệu có giống như Kiên trong tình huống “Trừng phạt hay dùng hệ 
quả lôgíc” ?  

Kết luận

(5 phút)

Tóm tắt sự khác biệt giữa trừng phạt và hệ quả lôgíc dựa vào kiến thức trình bày trong 
bảng so sánh ở phần Kiến thức đề xuất 1.

K
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Mục tiêu Thực hành dùng hệ quả lôgíc trong 3 tình huống cụ thể

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 25 phút

Phương

pháp
Làm việc theo nhóm nhỏ và chia sẻ

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(10 phút)

Chia lớp tập huấn ra các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm Tài liệu phát tay “Sự khác nhau 
giữa trừng phạt và dùng hệ quả lôgíc”. Các nhóm thảo luận và điền kết quả vào 2 cột 
(trừng phạt và hệ quả lôgíc) 

Bước 2 

(8 phút)

Các nhóm trình bày chia sẻ lại cho cả lớp. Mọi người lắng  nghe và có thể hỏi, đóng góp, bổ 
sung, tranh luận.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kết luận

(7 phút)

Đó là cách sử dụng hệ quả lôgíc trong các tình huống cụ thể. Qua phần thực hành này sự 
khác biệt giữa trừng phạt và hệ quả lôgíc cũng thể hiện rõ hơn. Phát cho học viên Tài liệu 
phát tay “Sự khác nhau giữa trừng phạt và dùng hệ quả lôgíc – bản so sánh”. Có thể giao bài 
tập về nhà theo hướng khuyến khích học viên sử dụng hệ quả lôgíc đúng cách trong các 
tình huống thích hợp ở nhà và ở trường. Buổi học sau hoặc lần gặp sau có thể trao đổi, 
chia sẻ.

T
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Thiết lập giới hạn

Nếu mục đích của việc dùng hệ quả tự nhiên và lôgíc là nhằm dạy trẻ về trách nhiệm thì việc thiết lập 
nội quy là nhằm để bảo vệ trẻ. Nội quy, nề nếp kỷ luật là những điều rất cần thiết để giáo dục, nuôi 
dưỡng, và bảo đảm sự phát triển lành mạnh, an toàn cho trẻ em. Cha mẹ, thầy cô nào cũng muốn con 
em mình có nề nếp kỷ luật tốt, lớn lên là những người có trách nhiệm. Chính vì vậy, việc thiết lập nội 
quy, quy tắc ứng xử trong gia đình và lớp học là rất quan trọng. 

Nội quy, nề nếp tạo cơ sở cho trẻ hiểu xem những hành vi nào là phù hợp, những hành vi nào là không 
phù hợp và đâu là giới hạn không được vượt qua. Việc duy trì nội quy, nề nếp kỷ luật cũng giúp duy 
trì trật tự, nề nếp trong gia đình, lớp học và xã hội sau này. Nếu được thiết lập và thực hiện đúng cách, 
nhất quán, nội quy sẽ giúp trẻ nhập tâm thành những nguyên tắc hướng dẫn hành vi của trẻ trong 
cuộc sống. 

Có những nội quy bao gồm những quy định nghiêm 
khắc do người lớn hướng dẫn, trẻ buộc phải tuân thủ 
và không thể thương lượng được (ví dụ: Tôn trọng 
mọi người, trung thực, không nghịch điện, không hút 
thuốc...), nhưng cũng có nội quy, quy định do trẻ và 
người lớn cùng thảo luận, thống nhất và có thể thay 
đổi (ví dụ về thời gian học tập, cách thức ăn mặc, việc 
nhà,...). Trẻ em sẽ học rất nhanh nội quy nào không 
thể thương lượng, nội quy nào có thể thương lượng 
và thay đổi. Phương pháp dùng hệ quả lôgíc đóng 
vai trò quan trọng trong các quy tắc mà người lớn 
muốn rèn luyện cho trẻ. 

Trong bảng 2 dưới đây, cột bên trái (có) thuộc lựa 
chọn của trẻ (đặc biệt là với tuổi mới lớn), với mức 
độ tăng dần theo lứa tuổi và sự phát triển. Cột bên 
phải (không) là phần trẻ cần ý kiến của cha mẹ, thầy 
cô hay người lớn. Cột ở giữa là có thể, có nghĩa là 
một số việc từ cột Không có thể chuyển thành Có. 
Quá trình này tăng dần  theo lứa tuổi và sự phát triển 
của trẻ hoặc khi cha mẹ, thầy cô và trẻ đạt được thoả 
thuận và cam kết mà 2 bên cùng đồng ý. Ví dụ, trẻ 

Kiến thức 
đề xuất

2
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có thể được tự đi đến nhà bạn dự sinh nhật vào buổi tối nếu bảo đảm an toàn, trẻ có thể được đi chơi 
hoặc xem tivi nếu đã hoàn thành tốt bài tập về nhà, trẻ có thể được rủ bạn về nhà chơi nếu cả hai chơi 
ngoan, không nói tục,… Khi trẻ đến tuổi mới lớn, trẻ có xu hướng đòi hỏi được tự lập nhiều hơn, trong 
khi cha mẹ, thầy cô có xu hướng duy trì sự kiểm soát ở mức độ lớn. Chính vì thế mà va chạm, xung đột 
dễ xảy ra. Nhưng nếu theo một thái cực khác là gỡ bỏ hầu hết các giới hạn, chuyển hết không sang có 
(người lớn thả lỏng, nuông chiều để trẻ muốn làm gì cũng được) thì nề nếp kỷ luật đã hình thành dễ bị 
phá vỡ, những nề nếp mới khó hình thành hoặc phải mất rất nhiều thời gian, có khi phải trả giá đắt.

Bảng 2: Một số ví dụ Giới hạn “có – có thể – không” (chủ yếu với trẻ tuổi 

mới lớn)

Có

(Được phép)

Có thể

(Có thể thương lượng)

Không

(Không được phép)

Làm bài tập Dự sinh nhật bạn Hút thuốc

Đi ngủ trước 10 giờ Đi thăm quan cuối tuần Đi xe máy (dưới 18 tuổi)

Mặc quần áo gì Dùng internet Đánh nhau

Chơi trò chơi lúc giải lao Chơi trò chơi trong giờ 
ngoại khoá

Chơi trò chơi trong giờ học

Thận trọng khi từ chối đòi hỏi của trẻ

Khi chấp nhận hay từ chối những đòi hỏi của 
trẻ, đặc biệt khi từ chối trẻ, người lớn nên 
cân nhắc, thận trọng. Trên thực tế, rất nhiều 
trường hợp trẻ năn nỉ, khóc lóc, hờn dỗi… 
khi đề nghị bố mẹ một điều gì đó mà 
không được chấp thuận. Khi đó, bố 
mẹ cũng không vui, thậm chí bực 
bội vì con dám “chống lại” quyết 
định của họ. Có người còn sử dụng 
trừng phạt để “dẹp đi” sự chống 
đối và “bảo lưu” quyết định của 
mình. Sau đó, họ lại cảm thấy có 
phần hối hận về hành vi của mình, 
thấy thương con. Mặt khác, khi 
xem xét lại lời đề nghị của con, họ 
thấy không có gì là quá vô lý nên 
đã thay đổi quyết định của mình. 
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Nếu sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy sẽ tạo cho trẻ suy nghĩ sai lệch:

Bố mẹ từ chối trẻ nhưng đó chưa phải là quyết định cuối cùng.

  Trẻ có thể sử dụng các “vũ khí” mà trẻ thấy từng có hiệu quả như khóc hờn, giận dỗi… để thay 
đổi quyết định của cha mẹ. 

Khi cha mẹ đang bận rộn, họ không có thời gian suy nghĩ nên từ chối đề nghị của trẻ để an toàn hơn. 
Cũng có những người chưa thực sự quan tâm, tôn trọng ý kiến của trẻ, không cần đắn đo suy nghĩ, 
xem xét kỹ nội dung đề nghị hoặc điều kiện đáp ứng lời đề nghị đó, họ từ chối trẻ ngay lập tức. Khi đó, 
trẻ không biết lý do tại sao mình bị từ chối. Điều đó làm trẻ nghi ngờ, hẫng hụt, thất vọng. Có trường 
hợp, trước lời đề nghị của trẻ, bố mẹ chấp thuận đề nghị của trẻ cho qua chuyện, nhưng sau đó, họ 
lại không có điều kiện thực hiện lời hứa của mình. Điều này gây khó xử cho người lớn, vì làm mất lòng 
tin của trẻ đối với quyết định của mình. Trẻ thấy bố mẹ không giữ lời hứa, đã “nói dối” mình. Vì vậy, 
điều quan trọng là phải thận trọng cân nhắc, xem xét kỹ trước khi đưa ra câu trả lời cho những đề 
nghị của trẻ. 

Điểm cần nhớ khi thiết lập nội quy ở nhà và ở trường 

Thực tế gia đình hay lớp học nào cũng cần có nội quy, nề nếp và không nhất thiết  nội quy nào cũng 
phải thiết lập một cách tập thể. Nhưng nếu nội quy được cả gia đình, lớp học tham gia xây dựng và 
thực hiện thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nội quy đó có thể liên quan đến ăn, mặc, vệ sinh, sức khoẻ, học hành 
ở nhà, ở trường, giải trí, giờ giấc, hành vi ứng xử...Các nội quy đó phải phản ánh được 2 điều: Nhu cầu 
của cha mẹ và nhu cầu, mối quan tâm của trẻ. Việc thiết lập nội quy cần có sự tham gia, hợp tác của trẻ, 
đặc biệt là trẻ ở tuổi mới lớn có hiệu quả hơn.

Ghi nhớ khi thiết lập nội quy với trẻ

  Nội quy đó có dựa trên thực tế hay chỉ là cảm xúc của người lớn?

  Nội quy đó có vì lợi ích của trẻ, giúp trẻ được an toàn, trở nên tốt hơn không?

  Nội quy đó có giúp trẻ tránh được va chạm, xung đột với người khác?

  Nội quy đó có giúp trẻ học cách suy nghĩ, cân nhắc trước khi hành động?

  Hệ quả của việc tuân thủ hoặc không tuân thủ nội quy đó là gì?

NỘI QUI KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA/HỢP TÁC         KHÔNG HỢP TÁC, CHỐNG ĐỐI

Khi được tham gia, cả người lớn và trẻ em đều cảm thấy mình là chủ sở hữu của  các quyết định đó. Vì 
thế xác suất làm theo các quyết định đó cao hơn nhiều so với khi bị áp đặt
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Họp lớp và họp gia đình

Để hình thành một nề nếp, nội quy hay giải quyết các mâu thuẫn, vấn đề nảy sinh thì các cuộc họp lớp 
và họp gia đình để trẻ tham gia thảo luận vấn đề cần quan tâm là rất có ích. Đôi khi đó cũng là dịp để 
các thành viên trong gia đình hay lớp học muốn thay đổi, điều chỉnh một vài điều đã thoả thuận. Các 
cuộc trao đổi ở nhà và sinh hoạt lớp ở trường là cơ hội để trẻ học cách chia sẻ trách nhiệm. Đó cũng 
là cơ hội để người lớn thể hiện sự tôn trọng trẻ, hiểu được quan điểm của trẻ, cùng trẻ đi đến những 
quyết định mà tất cả sẽ cùng thống nhất và thực hiện. 

Tuy gia đình và lớp học có một số điểm khác nhau nhưng có nhiều điểm chung về nguyên tắc thiết lập 
nề nếp kỷ luật. Các chuyên gia giáo dục hàng đầu trên thế giới lưu ý rằng: mục đích của họp lớp, họp 
gia đình không phải để phê bình hoặc thuyết giảng về đạo đức. Cha mẹ, thầy cô giáo đừng coi cuộc 
họp lớp, họp gia đình là hình thức để kiểm soát trẻ được nhiều hơn. Trẻ sẽ nhận thấy điều này và sẽ 
không hợp tác. 

Mục đích của họp lớp, họp gia đình là:

(1) Khích lệ những gì trẻ đã đạt được

(2) Giúp đỡ nhau

(3) Giải quyết vấn đề, khó khăn

(4) Lập kế hoạch cho những sự kiện hay hoạt động của lớp/gia đình

Thông qua các cuộc họp lớp, họp gia đình, người lớn giúp trẻ học được những kỹ năng quan 

trọng sau đây:

  Tôn trọng lẫn nhau (từng người nói một; lắng nghe người khác nói)

  Khích lệ lẫn nhau (khích lệ những điểm tốt mà các cá nhân đã đạt được: thân thiện với nhau, chia 
sẻ, hợp tác trong một công việc nào đó)

  Để trẻ cùng thảo luận cách áp dụng hệ quả lôgíc. Ví dụ, nếu viết lên bàn, lên tường, chửi tục, đi 
muộn, không làm bài ở lớp, đi học về muộn, bày bừa khắp phòng,... thì trẻ sẽ bị kỷ luật như thế 
nào. Lưu ý không bao giờ quên 3 quy tắc của hệ quả lôgíc: liên quan, tôn trọng và hợp lý.
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Thông qua cuộc họp gia đình, bố, mẹ ông bà cũng hiểu nhau hơn và hành động một cách nhất quán, 
tránh tình trạng mỗi người một cách khiến trẻ lẫn lộn hoặc làm cho nội quy, quy tắc trong gia đình bị 
phá vỡ (xem hoạt động 4)

Các bước của một cuộc họp lớp, họp gia đình là:

  Bắt đầu bằng khích lệ, khen ngợi để giảm thái độ im lặng mang tính phòng thủ và tăng thái độ 
hợp tác của trẻ.

  Điểm lại xem cả lớp hoặc cả gia đình muốn thảo luận những vấn đề gì. Ví dụ, giáo viên có thể đề 
nghị: “Lớp học là của tất cả chúng ta. Thầy muốn các em tham gia xây dựng nội quy của lớp học. 
Các em muốn nội quy đó như thế nào? Gồm những điểm gì?”

  Giải quyết vấn đề: Trực tiếp hỏi trẻ có lỗi hoặc hành vi không phù hợp (đi muộn, không làm bài 
tập, vẽ bậy…) xem trẻ có đề xuất gì để giải quyết vấn đề do mình gây ra, hướng khắc phục lỗi 
không. Nếu có, mọi người sẽ đóng góp ý kiến xem có nhất trí với đề xuất của trẻ hay không. Nếu 
không, đề nghị mọi người cho đề xuất. Nếu đề xuất này không giúp ích gì mà chỉ làm tổn thương 
trẻ thì dùng cách hỏi tích cực để có thêm đề xuất tích cực, khả thi. 

  Lập kế hoạch thực hiện, chú ý cho trẻ được lựa chọn thời gian bao giờ  trẻ sẽ thực hiện đề xuất 
đã được thông qua, nhất trí.

Tình huống

Cả lớp đều cho rằng Hưng là học sinh hay gây sự và  hay trốn học, kể cả 

buổi sinh hoạt lớp hôm nay. Các bạn liệt kê ra là Hưng hay đánh bạn, lấy 

bóng của bạn lớp bên cạnh, chửi bậy, bị điểm kém... Nếu cô giáo hỏi sẽ 

xử lý ra sao bây giờ, chắc cả lớp đồng ý là phải kỷ luật. Nhưng cô hỏi “Các 

em nghĩ là tại sao Hưng lại làm như vậy?”. Học sinh đưa ra một số câu trả 

lời “Vì bạn ấy keo kiệt”; “Vì bạn ấy  hay bắt nạt bạn khác”. Cuối cùng một 

học sinh nói “Có thể không có ai chơi với bạn ấy”. Một học sinh khác nói 

“Bạn ấy ở với anh chị vì không có bố mẹ”. Sau đó cô giáo hỏi cả lớp cho 

biết xem sống không có bố mẹ sẽ thế nào. Học sinh nói rằng sẽ rất khó 

khăn, sẽ phải tự làm nhiều thứ... Giờ đây các em đã thể hiện sự hiểu biết 

Hưng chứ không phải ghét bỏ hay thù địch. Khi cô hỏi: “Có bao nhiêu em 

trong lớp mình muốn giúp đỡ Hưng”? Hầu như cả lớp cùng giơ tay. Cả lớp 

đưa ra một loạt những việc cụ thể mà các em muốn làm để giúp Hưng 

Hôm sau cô nói cho Hưng biết là lớp đã thảo luận vấn đề của Hưng. Khi cô 

đề nghị Hưng đoán xem liệu có ai muốn giúp đỡ mình, Hưng nhìn xuống 

nền nhà và nói “có lẽ là không có ai cả”. Khi cô cho biết tất cả cùng muốn 

giúp Hưng, Hưng nhìn lên tròn xoe mắt hỏi lại như không thể tin được 

“Cả lớp?”.

Khi cả lớp quyết định giúp đỡ Hưng bằng cách đối xử thân thiện với em, 

Hưng cảm thấy được khích lệ và dần dần có nhiều tiến bộ trong mối quan 

hệ với bạn bè và kết quả học tập.
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Nội quy của một lớp học có thể bao gồm những điểm như

  Tôn trọng lẫn nhau (nội quy nên theo hướng tích cực để thay thế cho “không đánh nhau”, “không 
chế nhạo”...).

  Lắng nghe

  Trật tự, không nói chuyện riêng trong lớp.

  Đối xử thân thiện với bạn bè…

Nếu những ý kiến đề xuất về nội quy ở lớp và ở nhà 
của trẻ không phù hợp hoặc khó khả thi, người lớn 
có thể đặt câu hỏi mở, ví dụ: “Đây có chắc là điều 
chúng ta muốn hay không?”; “Có giải pháp nào khác 
không?”; “Điều này chúng ta chưa thể thực hiện 
được. Nếu muốn chúng ta có thể thử cách khác, khi 
có dịp chúng ta sẽ làm theo cách của em”.

Khi đã thiết lập được nội quy, việc duy trì củng cố 
để thành thói quen cho trẻ là việc rất quan trọng và 
thường khó thực hiện hơn cả việc thiết lập nội quy.

Điểm cần nhớ để củng cố, duy trì nội quy với trẻ 

Hướng dẫn: Hướng dẫn phải rõ ràng, cụ thể, ví dụ “Đã đến lúc con phải dọn đồ chơi để...”

Nhắc nhở: Những lời nhắc nhở giúp trẻ suy nghĩ, nhớ lại và sau đó quyết định hành động, 
ví dụ: “Con có nhớ rằng chúng ta đã đồng ý là khi đến chơi nhà ai, con sẽ không mở và lục 
ngăn kéo”

Cho trẻ ít nhất 2 khả năng lựa chọn: cho phép trẻ được chọn 1 trong 2 khả năng mà ta đều 
mong muốn và chấp nhận để khuyến khích khả năng suy nghĩ, đưa ra các quyết định của 
mình. Ví dụ: “Hôm nay con muốn mặc cái quần màu xanh hay màu trắng?”

Cho trẻ biết hệ quả với hành vi lựa chọn: Cho trẻ biết kết quả hành vi của trẻ sẽ rất có ích. Ví 
dụ: “Cô sẽ rất lo lắng và buồn nếu khi tức giận em còn tiếp tục đánh bạn như vậy.” 

Cảnh báo: Cảnh báo không phải là đe doạ mà là nhắc nhở trẻ nghĩ về hậu quả xấu có thể 
xảy ra với một hành vi nào đó. Ví dụ: “Em thử nghĩ xem, chuyện gì có thể xảy ra nếu khi đi 
học chúng ta qua đường mà không quan sát cẩn thận?”

Thể hiện mong muốn:  Là cách khích lệ trẻ có một hành vi cụ thể nào đó. Ví dụ: “Mẹ mong 
rằng con sẽ không viết bẩn lên bàn học nữa”.
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Mục tiêu
Thực hành cách thức thảo luận để thiết lập một nội quy trong 
gia đình 

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 25 phút

Phương

pháp
Làm việc theo nhóm nhỏ và trình bày

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ, băng dính giấy, bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(10 phút)

Chia lớp ra các nhóm nhỏ. Giả sử mỗi nhóm nhỏ đó là một gia đình hay lớp học (tượng 
trưng). Mỗi gia đình, lớp học có thể có các vấn đề khác nhau (ví dụ: trẻ vi phạm về giờ 
giấc, việc nhà, hút thuốc, uống rượu, xem tivi khi người khác đang làm việc, một bạn 
có hoàn cảnh eo le rất hay gây chuyện ở lớp, một bạn mới chuyển đến lớp hay nói 
tục, chơi điện tử quá nhiều...). Đề nghị mỗi nhóm hãy tổ chức một cuộc họp để bàn và 
thống nhất về một số nội quy có ích cho cả gia đình hay lớp học. Có thể lập nội quy 
này theo bảng: các cột là ngày trong tuần, các hàng là trách nhiệm của các thành viên 
trong gia đình, tổ đội trong lớp học. 

Bước 2 

(10 phút)

Đại điện các gia đình/lớp học lên trình bày nội quy đã nhất trí của gia đình mình. Học viên 
và tập huấn viên có thể bình luận, bổ sung.         

Kết luận

(5 phút)

Khi được tham gia, cả người lớn và trẻ em đều cảm thấy mình thoải mái và hài lòng vì 
mình đã góp phần đưa ra các quyết định đó. Vì thế xác suất làm theo các quyết định đó 
cao hơn nhiều so với bị áp đặt.  

H
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Mục tiêu
Hiểu tầm quan trọng của sự nhất quán giữa người lớn với nhau 
trong việc duy trì nề nếp trong gia đình

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 15 phút

Phương

pháp
Làm việc theo nhóm và chia sẻ

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ, băng dính giấy, bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(3 phút)

Chia lớp ra các nhóm nhỏ rồi phát cho mỗi nhóm tình huống trong Tài liệu phát tay 
“Mỗi người một nẻo”. Đề nghị các nhóm thảo luận và trả lời các câu hỏi

Bước 2 

(7 phút)

Các nhóm trình bày chia sẻ lại cho cả lớp. Mọi người lắng  nghe và có thể hỏi, đóng góp, 
bổ sung, tranh luận. 

Kết luận

(5 phút)

Tóm tắt rằng cha mẹ cần trao đổi với nhau để hình thành, duy trì nề nếp, giới hạn trong gia 
đình. Chuyện này cũng quan trọng khi trong nhà có 3 thế hệ. Có thể giao bài tập về nhà 
(ví dụ học viên nào ở trong tình  huống tương tự sẽ trao đổi với vợ, chồng hoặc ông bà để 
việc duy trì nội quy trong gia đình được thực hiện một cách nhất quán).

M
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Mục tiêu
Thực hành cách thức kỷ luật với trẻ mới lớn trong một số tình 
huống thường gặp 

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 25 phút

Phương

pháp
Làm việc theo nhóm nhỏ và chia sẻ

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(10 phút)

Chia lớp thành những nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm một Tài liệu phát tay “Cách thức 
kỷ luật tích cực với trẻ mới lớn”. Các nhóm thảo luận và ghi tóm tắt kết quả vào những 
ô trống cho trước trong Tài liệu phát tay.

Bước 2 

(8 phút)

Các nhóm trình bày, chia sẻ kết quả thảo luận của nhóm mình. Mời các học viên khác hỏi, 
bổ sung. 

Kết luận

(7 phút)

Làm rõ sự khác nhau giữa các kiểu xử lý (kiểu độc đoán, buông lỏng và tích cực) của cha 
mẹ và tác động, hiệu quả của mỗi kiểu. Có thể giao bài tập về nhà: Học viên tự xem mình 
thường hay sử dụng cách thức nào? Cách đó có hiệu quả không? Lần sau có làm tương tự 
không? Buổi học tiếp theo sẽ dành ít phút để trao đổi, chia sẻ.

C
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Phương pháp dùng thời gian tạm lắng là một phương pháp kỷ luật có hiệu quả nhưng cũng dễ gây 
tranh cãi. Giống như dùng hệ quả lôgíc, nếu người sử dụng không tuân theo những nguyên tắc nhất 
định thì dùng thời gian tạm lắng cũng có thể trở thành trừng phạt, có hại cho trẻ.  

Thời gian tạm lắng là thời gian trẻ đang hoặc có nguy cơ thực hiện hành vi không mong muốn (như 
trêu chọc, đánh bạn, đánh anh chị em, đập đồ chơi,…) bị tách ra khỏi hoạt động mà trẻ đang tham 
gia. Trong lúc “tạm lắng” trẻ phải ngồi một chỗ, không được chơi, không được trò chuyện hay tham 
gia hoạt động như những trẻ khác. Việc này diễn ra trong một không gian và thời gian nhất định (cách 
ly) để cho trẻ bình tĩnh trở lại, suy nghĩ về hành vi không đúng mực của mình và tiếp tục tham gia các 
hoạt động đang diễn ra.  

Chúng ta không nên dùng thời gian tạm lắng 
như là biện pháp ưu tiên khi trẻ có hành vi 
không mong muốn. Chỉ áp dụng phương 
pháp này khi trẻ đang hoặc có nguy cơ 
làm tổn thương đến trẻ khác hoặc chính 
bản thân mình. Nếu người lớn sử dụng 
phương pháp này đúng cách (thỉnh 
thoảng mới sử dụng và trong một 
khoảng thời gian ngắn) thì trẻ có thể 
bình tĩnh trở lại, kiềm chế bản thân tốt 
hơn trong những tình huống gây ức chế, 
tức giận. Ngược lại, nếu sử dụng thường 
xuyên và không đúng cách sẽ không hiệu 
quả, thậm chí còn gây tác động tiêu cực tới 
trẻ, làm cho trẻ tức giận và hung hăng hơn. 
Ngoài ra, nếu sử dụng phương pháp này không 
đúng cách sẽ dễ trở thành một dạng trừng phạt 
thân thể và tinh thần (ví dụ như bắt đứng úp mặt 
vào tường suốt cả tiết học, bắt quì ở góc phòng, 
đứng ngoài trời nắng,…). 

Có nhiều tranh luận về thời gian tạm lắng nên kéo dài bao 
lâu. Nhiều nhà giáo dục khuyên rằng cách này thường hiệu quả 
nhất với trẻ 3-9 tuổi. Thời gian ngắn, dài tuỳ theo tuổi (lấy số phút tương ứng số tuổi 
cho dễ nhớ, ví dụ nếu trẻ 5 tuổi thì tạm lắng 5 phút), tuỳ theo khí chất hoặc mức độ mắc lỗi, miễn sao 
cho trẻ hiểu thông điệp của cha mẹ, thầy cô là được.

Kiến thức 
đề xuất

3
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Một số quy tắc cơ bản (để thời gian tạm lắng không trở 
thành trừng phạt)

Không sử dụng cho trẻ quá nhỏ. Trẻ sẽ sợ hãi khi bị tách khỏi người lớn, đặc biệt là cha mẹ, 
cô giáo ở nhà trẻ (có khi chỉ cần dọa “nhốt” trong nhà tắm một mình trẻ đã rất sợ).

Nên sử dụng ngay sau khi trẻ có hành vi làm tổn thưởng bạn hoặc bản thân. Trẻ sẽ hiểu rõ 
hơn tại sao người lớn lại dùng “thời gian tạm lắng” (như một hệ quả lôgíc của hành vi tiêu 
cực) đối với mình. Nếu có thể, nên cho trẻ các lựa chọn tích cực khác (ví dụ: dọn dẹp đồ 
đạc do chính trẻ bày bừa, xin lỗi bạn...) hơn là “cách ly” trẻ hoàn toàn khỏi hoạt động đang 
diễn ra trong lớp học hay ở nhà. 

Thời gian tạm lắng không được mang tính chất nhục mạ trẻ, làm cho trẻ thấy sợ hãi, bị làm 
trò cười,… Nếu như vậy thì thời gian tạm lắng trở thành trừng phạt. 

Thời gian tạm lắng không được dài hơn khoảng thời gian để trẻ bình tĩnh trở lại. Khi trẻ đã 
bình tĩnh lại rồi hãy giải thích hành vi nào là phù hợp, hành vi nào là không phù hợp hay 
không thể chấp nhận được. Hãy giúp trẻ thấy rõ tại sao trẻ bị áp dụng “thời gian tạm lắng”, 
nếu không trẻ sẽ có xu hướng lặp lại hành vi không mong muốn đó. 

Không đe dọa. Đừng nói với trẻ những lời đe dọa, ví dụ: “Nếu con làm thế nữa, con sẽ bị 
phạt đứng vào góc phòng!”. Trẻ sẽ nhầm lẫn coi đây là hình phạt tiêu cực, trẻ sẽ có thái độ 
không hợp tác và thời gian tạm lắng sẽ ít mang lại hiệu quả. Không sử dụng thời gian tạm 
lắng như một sự trừng phạt. 

Nếu trẻ rất lo lắng, bối rối hay khó chịu thì hãy giúp trẻ bình tĩnh lại một chút trước khi dùng thời gian 
tạm lắng. Nếu bạn dùng thời gian tạm lắng một vài lần với trẻ  mà không thấy thay đổi theo cách thức 
mong muốn thì có thể do:

1. Trẻ còn quá nhỏ, chưa thấy được mục đích của việc bị tách khỏi bạn bè

2. Trẻ bị “miễn dịch” với việc“bị cách ly” nên không có tác dụng

3. Trẻ có vấn đề về thể chất như suy dinh dưỡng hay ác cảm với việc bị “bị cách ly”.

Lưu ý rằng khi người lớn tức giận, trẻ thường là “nạn nhân”. Nếu vậy bạn cũng cần thời gian tạm lắng 
cho chính mình (xem chương 7). Cố gắng áp dụng thời gian tạm lắng với bản thân mình trước khi bạn 
cảm thấy bực mình và nổi giận bởi vì khi tức giận bạn rất dễ bỏ qua 3 nguyên tắc cơ bản (liên quan, 
tôn trọng và hợp lý). 
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Bảng 3: So sánh sự khác nhau giữa kỷ luật tích cực và tiêu cực (trừng phạt)

Kỷ luật tích cực Kỷ luật tiêu cực (trừng phạt)

1. Nhấn mạnh những gì trẻ nên làm. Cho trẻ 
những phương án lựa chọn tích cực.

1. Nhấn mạnh những gì trẻ không được làm. Cấm 
đoán, không giải thích tại sao.

2. Là quá trình thường xuyên, liên tục, nhất 
quán, cương quyết, mang tính hướng dẫn.

2. Chỉ diễn ra khi trẻ mắc lỗi hành vi. Mang tính 
kiểm soát, làm xấu hổ, mất mặt, chế nhạo.

3. Hệ quả của kỷ luật có tính lôgíc, có liên quan 
trực tiếp đến hành vi tiêu cực của trẻ.

3. Hệ quả của trừng phạt không liên quan hoặc 
phi lôgíc đối với hành vi tiêu cực của trẻ.

4. Lắng nghe trẻ, đưa ra ví dụ, tấm gương để 
trẻ làm theo.

4. Không hoặc ít lắng nghe trẻ. Yêu cầu trẻ tuân 
phục, nghe lời.

5. Tập cho trẻ tự kiểm soát bản thân, chịu trách 
nhiệm về mình, chủ động, tự tin.

5. Trẻ dần phụ thuộc vào người lớn, bị người lớn 
kiểm soát, sợ sai, kém tự lập, bị động, thiếu tự 
tin.

6. Giúp trẻ thay đổi. Tập trung vào hành vi chưa 
đúng của trẻ.

6. Giải toả, tập trung vào nỗi bực tức của người 
lớn khi thấy trẻ không nghe lời hoặc thậm chí có 
khi là “giận cá chém thớt”.

7. Mang tính tích cực, tôn trọng trẻ. 7. Mang tính tiêu cực, thiếu tôn trọng trẻ.

8. Khuyến khích khả năng tư duy, lựa chọn 
của trẻ.

8. Người lớn nghĩ và đưa ra quyết định, lựa chọn 
thay cho trẻ.

9. Hình thành, phát triển những hành vi mong 
muốn.

9. Phạt, chỉ trích những hành vi hư, có lỗi của trẻ. 
Việc này có thể dẫn đến hành vi không phù hợp 
khác của trẻ.

10. Phù hợp với năng lực, nhu cầu và các giai 
đoạn phát triển của trẻ.

10. Không tính đến năng lực, nhu cầu và các giai 
đoạn phát triển của trẻ.

11.  Không mang tính bạo lực về mặt thân thể 
và tinh thần.

11. Mang tính bạo lực về mặt thân thể và tinh 
thần.

12. Trẻ thực hiện nội quy nề nếp vì trẻ được 
tham gia thảo luận và nhất trí.

12. Trẻ không thực hiện nội quy, nề nếp hoặc nếu 
có cũng chỉ vì sợ bị phạt hoặc vì bị đe doạ, bị mua 
chuộc bằng tiền, phần thưởng người lớn hứa.

13. Dạy trẻ nhập tâm tính kỷ luật một cách tự 
giác.

13. Dạy trẻ ngoan ngoãn một cách thụ động vì trẻ 
hiểu rằng sẽ bị phạt nếu hư (không tự giác, không 
nhập tâm).

14. Coi lỗi lầm là những cơ hội học tập để tiến 
bộ thêm.

14. Không chấp nhận lỗi lầm, phạt và ép trẻ tuân 
phục theo ý người lớn.

15. Chú ý tới hành vi “hư” của trẻ, không phải 
nhân cách đứa trẻ. 

15. Phê phán nhân cách đứa trẻ hơn là hành vi 
của trẻ, ví dụ: “đồ ngu ngốc” “đồ ăn hại”,…
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Mục tiêu
Thực hành cách sử dụng thời gian tạm lắng cho trẻ đang có xung 
đột trong một tình huống cụ thể (ở nhà và ở trường)

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 20 phút

Phương

pháp
Làm việc theo nhóm nhỏ và chia sẻ

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(10 phút)

Chia lớp ra các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm tài liệu phát tay “ Làm gì với trẻ đang có 
va chạm, xung đột”. Các nhóm thảo luận theo các câu hỏi thảo luận và viết các kết quả 
thảo luận vào chỗ trống trong tấm thẻ.

Bước 2 

(7 phút)
Đại diện các nhóm chia sẻ cho cả lớp. Mời các học viên khác hỏi, bình luận, góp ý kiến.       

Kết luận

(3 phút)

Dựa vào phần Kiến thức đề xuất 3 để chốt lại. Người lớn phải cẩn thận để dùng phương 
pháp tạm lắng đúng cách. Vinh cần tạm lắng để không làm tổn thương bạn và bình tĩnh 
trở lại. Khi Vinh đã bình tĩnh trở lại người lớn có thể giải thích lý do tại sao. Lần sau có thể 
gợi ý cho Vinh chọn một đồ chơi khác để trao đổi với Ngọc, hoặc gợi ý cả hai cùng chơi 
chung. Mỗi khi trẻ học được hành vi mà cha mẹ hay cô gợi ý thì cần được khích lệ ngay để 
củng cố (chương 6).

Có thể giao bài tập về nhà: Bạn đã gặp các trường hợp trẻ ở trong trường hợp tương tự? 
Bạn đã làm gì? Kết quả ra sao? Lần sau bạn sẽ làm tương tự? Buổi học tiếp có thể dành ít 
phút trao đổi, chia sẻ.  

T
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Mục tiêu
Thực hành cách thức kỷ luật với trẻ mới lớn trong một số tình 
huống thường gặp 

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 20 phút

Phương

pháp
Làm việc theo nhóm nhỏ và chia sẻ

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(10 phút)

Chia lớp ra các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm tài liệu phát tay “Làm gì với trẻ đang tức 
giận”. Các nhóm thảo luận theo các câu hỏi thảo luận và viết các kết quả thảo luận và 
chỗ trống trong tấm thẻ.

Bước 2 

(7 phút)
Đại diện các nhóm chia sẻ cho cả lớp. Mời các học viên khác hỏi, bình luận, góp ý kiến.

Kết luận

(3 phút)

Người lớn phải cẩn thận để dùng phương pháp tạm lắng đúng cách. Vinh cần tạm lắng 
để học cách bình tĩnh trở lại, giải tỏa cơn tức giận và không phá đồ chơi. Khi Vinh đã bình 
tĩnh trở lại người lớn có thể nói rằng tức giận là bình thường, người lớn cũng có lúc tức 
giận nhưng làm hỏng đồ chơi hoặc làm đau người khác thì không được. Có thể nói với 
Vinh rằng đồ chơi bị “tổn thương” nên cũng “tức giận” và vì thế nó sẽ nằm trong “hộp tạm 
lắng” đến hôm sau (kết hợp dùng hệ quả lôgíc) Vinh mới chơi được. Hãy coi vị trí trẻ ngồi 
tạm lắng là một Góc bình an hơn là Góc sám hối hay Góc thời gian chết, Góc chết. Bạn có thể 
trang trí cho phù hợp.  

T
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Mục tiêu
Làm trắc nghiệm ôn tập và củng cố các kiến thức về phương pháp 
kỷ luật tích cực

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 15 phút

Phương

pháp
Làm việc cá nhân và chia sẻ

Nguyên liệu Bảng, phấn, tờ trắc nghiệm đã phôtô, mỗi học viên 1 bản

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Phát cho mỗi học viên một Tài liệu phát tay “Trắc nghiệm – Dùng chung cho giáo viên 
và cha mẹ”, hoặc/và “Trắc nghiệm - dành cho cha mẹ”. Đề nghị mỗi người tự làm.

Bước 2 

(10 phút)

Khi mọi người làm xong, tập huấn viên ghi các phương án trả lời đúng lên bảng để mọi 
người tự đối chiếu. Chỗ nào cần trao đổi, làm rõ hoặc có câu hỏi thì tập huấn viên hướng 
dẫn học viên trao đổi, trả lời. Đây là bài tập rất hữu ích, có thể  thực hiện tại lớp nếu có thời 
gian hoặc giao về nhà.

Kết luận

(10 phút)

Chốt lại những kiến thức, kỹ năng đã học (đặc biệt là ở chương 4). Hãy nhấn mạnh rằng: 
(1) Mục đích của việc kỷ luật trẻ là để dạy bảo và hướng dẫn chứ không phải  để phạt! 
Bản chất của việc rèn kỷ luật cho trẻ là giúp trẻ dần trở nên chín chắn hơn, có trách nhiệm 
hơn với cuộc sống của chính mình, chủ động và biết đưa ra các quyết định tốt, lựa chọn 
tốt; (2) Kỷ luật tích cực có hiệu quả hơn trừng phạt; (3) Càng sử dụng phương pháp kỷ 
luật tích cực bao nhiêu thì càng ít phải dùng đến biện pháp trừng phạt bấy nhiêu; (4) 
Chính người lớn có thể tạo ra sự thay đổi. Nếu chúng ta thay đổi thì con em mình sẽ 
thay đổi.

T
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Dùng hệ quả lôgíc

Tình huống 

Long, 8 tuổi, được mẹ nhắc là mỗi khi tắm xong, 

quần áo bẩn phải để vào chậu cho mẹ giặt thì 

những ngày sau mới có quần áo sạch để mặc, đặc 

biệt là đồng phục cho ngày thứ 2 và thứ 6. Mẹ 

nhắc nhở, rầy la liên tục nhưng Long không thay 

đổi mà còn than vãn là không muốn mặc quần 

áo bẩn. Mẹ phải vội vàng đi giặt mỗi khi Long nói 

rằng hôm sau phải mặc đồng phục. 

Hãy trả lời câu hỏi: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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Dùng hệ quả lôgíc (xử lý tình huống)

Tình huống (ở nhà)
1.   Long, 8 tuổi, được mẹ nhắc là mỗi khi tắm xong, quần áo bẩn phải 

để vào chậu cho mẹ giặt thì những ngày sau mới có quần áo sạch 

để mặc, đặc biệt là đồng phục cho ngày thứ 2 và thứ 6. Mẹ nhắc 

nhở rầy la liên tục nhưng Long không thay đổi mà còn than vãn là 

không muốn mặc quần áo bẩn. Mẹ phải vội vàng đi giặt mỗi khi 

Long nói rằng hôm sau phải mặc đồng phục. 

2.   Mẹ quyết định thử dùng hệ quả lôgíc. Mẹ nói một cách nhẹ nhàng 

nhưng nghiêm nghị rằng mẹ tin là Long sẽ có trách nhiệm với 

quần áo bẩn của mình. Mẹ giải thích rằng từ nay trở đi mẹ chỉ giặt 

những quần áo ngâm trong chậu mà thôi. Mẹ để cho Long trải 

nghiệm hệ quả lôgíc của việc không để quần áo bẩn vào chỗ đã 

quy định trong gia đình. Long cũng thử xem mẹ thế nào. Tối chủ 

nhật Long tìm bộ đồng phục chuẩn bị cho ngày thứ Hai chào cờ. 

Bộ này thứ Sáu tuần trước Long quẳng ở trong phòng của mình. 

Khi Long than phiền, mẹ nói một cách thông cảm: “Mẹ chắc là con 

không muốn mặc quần áo bẩn”. Khi Long năn nỉ mẹ giặt để may 

ra sáng hôm sau kịp khô để em mặc, mẹ nói “mẹ nghĩ là con đã 

biết phải làm thế nào rồi”. Mẹ lấy quần áo đi tắm để tránh một 

cuộc giằng co với Long. Long buồn bực vì phải mặc bộ quần áo 

khác (có thể bị cô phê bình) (hoặc mặc lại bộ quần áo đồng phục 

nhưng không sạch). Long đã học được nguyên nhân và hệ quả/

kết quả của một sự việc. 

Dùng hệ quả có thể giúp trẻ phát triển ý thức trách nhiệm. Nó giúp 

cho mối quan hệ cha mẹ-con cái ấm áp hơn, ít xung đột hơn. Bản 

thân tình huống đã cung cấp một bài học cho trẻ mà người lớn 

không cần phải thuyết giảng gì thêm.



99Chương 4: Cách kỷ luật trẻ mang tính tích cực

Dùng hệ quả lôgíc (tình huống ở trường)

Tình huống 

Lan, 12 tuổi, đã học kém lại còn vẽ bậy lên bàn và 

tường mấy lần. Cô giáo có nhắc nhở nhưng Lan 

không thay đổi. Cô quyết định là Lan phải trực 

nhật một tuần, bao gồm cả quét dọn lớp học và 

dọn nhà vệ sinh.  

Hãy trả lời các câu hỏi:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Trừng phạt hay dùng hệ quả lôgíc? 

Tình huống 

Kiên, 11 tuổi, sang chơi một nhà hàng xóm cùng mấy đứa trẻ khác và 

sơ ý đánh vỡ chiếc ấm pha chè.  

Hãy trả lời câu hỏi:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



101Chương 4: Cách kỷ luật trẻ mang tính tích cực

Trừng phạt hay dùng hệ quả lôgíc? 
(bản so sánh xử lý tình huống)

Kiên, 11 tuổi, sang chơi một nhà hàng xóm cùng mấy đứa trẻ khác và 

sơ ý đánh vỡ chiếc ấm pha chè.  

Trừng phạt Hệ quả lôgíc

Đánh đòn (vài cái đét đít, xoắn tai... rất đau). 
Kiên học được điều gì? Trẻ có thể:

-  Không bao giờ làm thế nữa 

-  Tìm cách dấu lỗi của mình

-  Đổ lỗi cho trẻ khác

-  Nói dối

-  Không để bị “bắt” lần sau

- Kết luận rằng mình không tốt, “hư”, có thể 
cảm thấy tức giận và “trả thù” lại người đã 
đánh mình. 

Khi bị đánh, trẻ có thể “ngoan” hơn vì sợ bị 

đánh nữa. Tuy nhiên bạn muốn con mình 

thay đổi hành vi vì sợ hay vì tôn trọng bạn?

Bạn nói với con “Mẹ biết là con đã đánh vỡ chiếc 
ấm pha chè bác ấy rồi. Giờ con định làm thế nào 
đây?” Sử dụng giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương 
quyết.

Đứa trẻ xin lỗi bác hàng xóm và quyết định giúp 
bác ấy hái chè mấy lần để “bù” lại chiếc ấm nếu 
bác đồng ý. Trẻ học được rằng: 

Mắc lỗi là một phần của cuộc sống (ai cũng 

có thể mắc lỗi). Điều quan trọng là trẻ mắc lỗi 

nhưng nhận lỗi (nhận trách nhiệm). Điểm chú 

ý ở đây không còn là lỗi nữa mà là trách nhiệm 

khắc phục lỗi đó.

Trẻ không cảm thấy tức giận hay muốn “trả 

đũa” cha mẹ. Điều quan trọng là lòng tự trọng, 

tính tự tin của trẻ không bị tổn hại. 
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Sự khác nhau giữa trừng phạt và dùng hệ 
quả lôgíc?

Tình huống Trừng phạt Hệ quả lôgíc

Trung mở đài rất to và tỏ ra thích 
thú khi nghe một bài hát, trong 
lúc cha mẹ đang nghỉ trưa.

Con 18 tuổi lấy xe máy của bố 
đi mà không hỏi. Khi bố cần có 
việc thì không thấy xe đâu nên 
lỡ việc.

Con mời bạn đến nhà chơi. Nhà 
cửa bừa bãi, lộn xộn. Lúc chơi 
xong không dọn lại. Có bạn còn 
nói tục.
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Sự khác nhau giữa trừng phạt và dùng hệ 
quả lôgíc (bản so sánh)

Trừng phạt Hệ quả lôgíc

1. Nhấn mạnh quyền hành của người lớn, chỉ 
cần yêu cầu. 
(Trung, tắt nhạc ngay, bố mẹ đang nghỉ)

1. Thể hiện thực tế cuộc sống. Người lớn và trẻ 
tôn trọng lẫn nhau.
(Trung, mẹ biết con đang thích bài hát đó, nhưng bố 
mẹ đang nghỉ. Hoặc là con vặn nhỏ đủ nghe, hoặc 
là con tắt cát sét đi)

2. Độc đoán hoặc ít liên quan tới tình huống.
(Khi bố mẹ đang nghỉ mà dám mở băng. Từ nay 
cấm không được động đến cái đài đó nữa)

2. Liên quan trực tiếp đến hành vi của trẻ.
(Vì con không thực hiện đúng thời gian đã nhất trí 
nên thứ bảy này con sẽ không được dùng cái đài 
đó nữa)

3. Đồng nhất hành vi và nhân cách của trẻ, 
hàm ý phán xét về mặt đạo đức.
(Con lấy xe của bố đi mà không xin phép, cứ như 
thằng ăn trộm, thằng không có mồm. Từ nay 
không bao giờ được đụng đến xe nữa)

3. Phân biệt hành vi và nhân cách. 
(Con lấy xe của bố mà không xin phép. Bố thấy con 
chưa sẵn sàng làm theo nội quy của gia đình nên 
ngày mai con sẽ không đi xe nữa. Thứ 6 này con sẽ 
có thêm một dịp để cho thấy là con muốn làm theo 
nội quy đã nhất trí.)

4. Quan tâm đến quá khứ.
(Con không được mời bạn đến nhà nữa. Lần 
trước đã bày bừa hết ra rồi, có đứa lại còn nói 
tục nữa)

4. Quan tâm đến hiện tại và tương lai.
(Con có thể mời bạn về nhà nếu sau khi chơi xong 
dọn dẹp sạch sẽ và làm sao để bố không nghe thấy 
ai nói tục)

5. Dọa sẽ đối xử thiếu tôn trọng.
(Lần trước con làm bố mẹ mất mặt với bạn của 
bố rồi. Cứ để lần sau bạn con đến rồi bố cho 
con thấy...)

5. Hàm ý thiện chí, thân thiện sau khi cả bố mẹ lẫn 
trẻ đều đã bình tĩnh.
(Vì con không muốn xử sự một cách tôn trọng với 
khách của bố, lần sau khi bố có khách con sẽ ở trong 
phòng của con)

6.  Yêu cầu vâng lời, tuân phục ngay
(Đi làm ngay bây giờ, đi đi! Không có...)

6. Cho phép lựa chọn.
(Con làm lúc nào cũng được nhưng phải xong trước 
khi bố về)
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Mỗi người một nẻo 

Tình huống 

Khánh, 15 tuổi, muốn đi dự sinh nhật bạn. Khánh hỏi mẹ nhưng mẹ 

không đồng ý vì buổi sinh nhật bắt đầu muộn và mẹ không muốn Khánh 

về quá muộn. Khánh chờ đến khi bố đi làm về và nói muốn giúp đỡ bố 

vào thứ Bảy, Chủ nhật này (bố có một xưởng sửa chữa xe máy). Bố rất 

vui vì thường Khánh không muốn làm việc này. Sau đó Khánh thuyết 

phục bố cho đi dự sinh nhật bạn. Không trao đổi với mẹ, bố đồng ý.                                                                               

Hãy trả lời câu hỏi:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Cách thức kỷ luật tích cực với trẻ tuổi 
mới lớn (tuổi teen)

Khó khăn/ Thách thức Kiểu độc đoán
Kiểu buông lỏng, 

quá nuông chiều
Kiểu tích cực

Trẻ đi chơi về khuya

Trẻ không giúp việc 
gia đình

Trẻ thể hiện sự tức giận 
với cha mẹ

Trẻ ăn uống thất 
thường

Trẻ học sa sút

Trẻ gặp va chạm nhỏ 
khi đi xe đạp đến 
trường.
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Một số ví dụ về cách thức kỷ luật tích cực 
với trẻ tuổi mới lớn (tham khảo)

Khó khăn/ 

Thách thức
Kiểu độc đoán

Kiểu buông lỏng, 

quá nuông chiều
Kiểu tích cực

Trẻ đi chơi về 
khuya

Mắng mỏ, thuyết 
giảng, cấm đoán

Thể hiện mong 
muốn trẻ về đúng 
giờ, nhưng sau đó 
chẳng làm gì cả

Trao đổi, thoả thuận thời gian 
về trước khi trẻ đi. Sử dụng hệ 
quả lôgíc (hôm sau, tuần sau 
không được đi nữa)

Trẻ không giúp 
việc gia đình

Yêu cầu, ra lệnh, 
gọi là “đồ ăn hại...”

Làm thay cho con. 
Không giao cho 
con việc gì nữa

Họp gia đình, trao đổi, thoả 
thuận phân chia việc nhà và 
thống nhất hình thức kỷ luật 
nếu không làm

Trẻ thể hiện sự 
tức giận với cha 
mẹ

Đe doạ, phản 
công lại bằng sự 
tức giận, đánh 
phủ đầu

Nhận trách nhiệm 
về mình vì đã gây 
ra sự tức giận cho 
trẻ

Sử dụng lắng nghe tích cực và 
thông điệp “Bố/mẹ...bởi vì...” 
(các chương sau); Xem xét các 
cách thể hiện cảm xúc khác. 
Hoặc bỏ qua cơn giận của trẻ 
và trao đổi khi bình tĩnh hơn.

Trẻ ăn uống thất 
thường

Thuyết giảng, cố 
ép trẻ ăn uống 
một cách phù hợp

Hoàn toàn không 
để ý đến thói quen 
ăn uống của trẻ

Trao đổi, cùng nhau lập kế 
hoạch về chế độ ăn uống. Sử 
dụng hệ quả tự nhiên hoặc 
lôgíc.

Trẻ học sa sút Cố ép trẻ học bài, 
học thêm. Trừng 
phạt, rầy la, mua 
chuộc.

Không quan tâm, 
để ý đến kết quả 
học tập của con.

Trao trách nhiệm học tập cho 
con. Tập trung vào các cố 
gắng, tiến bộ, điểm mạnh của 
trẻ (khích lệ, xem chương 6)

Trẻ gặp va chạm 
nhỏ khi đi xe đạp 
đến trường.

Trở nên tức giận. 
Rầy la. Không cho 
trẻ đi xe đạp đi 
học nữa

Xuýt xoa, thể hiện 
“cảm thông” quá 
mức. Nhận trách 
nhiệm cho trẻ (đưa 
trẻ đi học bằng xe 
máy)

Trao đổi, cùng con tìm xem 
có cách nào phòng tránh. Thể 
hiện rằng mình tin là con có 
thể đi xe an toàn hơn. 
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Làm gì với trẻ đang có xung đột, va chạm?

Tình huống 

1.   Vinh, 5 tuổi, đang chơi chiếc ô tô bằng nhựa màu đỏ trong lớp, bỗng 

nhiên bạn Ngọc tới lấy và chạy ra chỗ khác định chơi vì Ngọc cũng rất 

thích chiếc ô tô này. Vinh thấy thế lao đến giằng lại. Hai bạn giằng 

nhau, xô đẩy, Vinh đã cắn Ngọc một cái rất đau làm Ngọc khóc. Vinh 

cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Nguy cơ xung đột vẫn còn.

2. Tình huống tương tự nhưng xảy ra ở nhà giữa 2 anh/chị em.                                          

Hãy trả lời câu hỏi:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



108 Phương pháp Kỷ luật tích cực

Làm gì với trẻ đang tức giận?

Tình huống 

Vinh đang chơi một mình trò chơi xếp hình (ở nhà hoặc ở trường). Khi 

xếp gần xong bỗng sơ ý làm hỏng. Vinh tức quá ném mạnh mấy thứ 

trong tầm với vào tường làm hỏng một vài đồ chơi.

Hãy trả lời câu hỏi:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Một số điều cần ghi nhớ khi dùng “thời 
gian tạm lắng”

Không nên dùng “thời gian tạm lắng” như một giải pháp đầu tiên mà nên là giải pháp 
cuối cùng. 

Thường hiệu quả nhất là với trẻ 3-9 tuổi. Thời gian ngắn dài tuỳ theo tuổi của trẻ (có thể lấy số 
phút tương ứng số tuổi cho dễ nhớ), tính chất hoặc tuỳ theo mức độ lỗi mà trẻ mắc, miễn sao 
trẻ hiểu được thông điệp giáo dục của cha mẹ/thầy cô. 

Một số quy tắc cơ bản (để  thời gian tạm lắng không trở thành trừng phạt về tinh thần!!!)

  Không sử dụng cho trẻ quá nhỏ. 

  Sử dụng ngay sau khi trẻ có hành vi làm tổn thương bạn hoặc bản thân. 

  Thời gian tạm lắng không được mang tính chất nhục mạ 

  Thời gian tạm lắng không được dài hơn khoảng thời gian cần thiết trẻ cần để bình 
tĩnh trở lại. 

  Không đe dọa. 

Nếu trẻ rất lo lắng, bối rối hay khó chịu thì hãy giúp trẻ bình tĩnh lại một chút trước khi dùng 
thời gian tạm lắng. Nếu bạn dùng thời gian tạm lắng một vài lần với trẻ nào đó mà không 
thấy thay đổi theo cách thức mong muốn thì có thể do:

1. Trẻ còn quá nhỏ, chưa thấy được mục đích của việc trẻ bị tách khỏi bạn bè

2. Trẻ bị “miễn dịch” với việc “cách ly” nên không có tác động

3. Trẻ có vấn đề về thể chất như suy dinh dưỡng hay ác cảm với việc “cách ly”

Khi người lớn tức giận, trẻ thường là “nạn nhân”. Nếu vậy bạn cũng cần thời gian tạm lắng 
cho chính mình!
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Sự khác nhau giữa kỷ luật tích cực và 
tiêu cực

Kỷ luật tích cực Kỷ luật tiêu cực (trừng phạt)

1. Nhấn mạnh những gì trẻ cần, nên làm. Cho 
trẻ những phương án lựa chọn tích cực.

1. Nhấn mạnh những gì trẻ không được làm. 
Cấm đoán không cần giải thích tại sao.

2. Là quá trình thường xuyên, liên tục, nhất 
quán, cương quyết. Mang tính hướng dẫn.

2. Chỉ diễn ra khi khi bị “bắt lỗi” hay “sự cố”. Mang 
tính kiểm soát, làm xấu hổ, mất mặt, chế nhạo.

3. Hệ quả lôgíc có liên quan trực tiếp đến 
hành vi tiêu cực của trẻ.

3. Hệ quả không liên quan hoặc phi lôgíc đối với 
hành vi tiêu cực của trẻ.

4. Lắng nghe trẻ, đưa ra các ví dụ, tấm gương 
để trẻ làm theo.

4. Không hoặc ít lắng nghe trẻ. Yêu cầu tuân 
phục, nghe lời.

5. Tập cho trẻ tự kiểm soát bản thân, chịu 
trách nhiệm về mình, chủ động, tự tin.

5. Trẻ dần phụ thuộc vào người lớn, bị người lớn 
kiểm soát, sợ sai, kém tự lập, bị động, thiếu tự tin.

6. Giúp trẻ thay đổi, tập trung vào hành vi của 
trẻ.

6. Giải toả, tập trung vào nỗi bực tức của người 
lớn khi thấy trẻ không nghe lời hoặc có khi là 
“giận cá chém thớt”.

7. Mang tính tích cực, tôn trọng trẻ. 7. Mang tính tiêu cực, thiếu tôn trọng trẻ.

8. Khuyến khích khả năng tư duy, lựa chọn 
của trẻ.

8. Người lớn nghĩ và đưa ra quyết định, lựa chọn 
thay cho trẻ, làm hạn chế khả năng tư duy của trẻ.

9. Hình thành, phát triển những hành vi 
mong muốn. 

9. Phạt, chỉ trích những hành vi “hư”, “lỗi” của trẻ.

10. Hiểu năng lực, nhu cầu và các giai đoạn 
phát triển của trẻ.

10. Không phù hợp với các giai đoạn phát triển của 
trẻ, không tính đến năng lực, nhu cầu của trẻ.

11.  Phi bạo lực về mặt thể chất và tinh thần. 11. Mang tính bạo lực về mặt thể chất và tinh thần.

12. Trẻ thực hiện nội quy nề nếp vì trẻ được 
tham gia thảo luận và nhất trí.

12. Trẻ thực hiện nội quy, nề nếp vì sợ bị phạt, vì 
bị đe dọa hoặc bị “mua chuộc”….

13. Dạy trẻ nhập tâm tính kỷ luật một cách 
tự giác.

13. Dạy trẻ “ngoan” vì nếu “hư” có thể “bị bắt 
phạt” (khó tự giác, khó nhập tâm).

14. Coi lỗi lầm là những cơ hội học tập để tiến 
bộ thêm.

14. Không chấp nhận lỗi lầm (phạt khi trẻ mắc 
lỗi). Ép trẻ tuân phục vì “bố/mẹ/thầy cô bảo thế”.

15. Chú ý tới hành vi “hư” của trẻ, không phải 
nhân cách đứa trẻ. 

15. Phê phán nhân cách đứa trẻ hơn là hành vi 
của trẻ: “đồ ngu ngốc”, “đồ ăn hại”. 
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Trắc nghiệm - Dùng chung cho cha mẹ và 
giáo viên

1. Trừng phạt dạy trẻ cách thức

a. Tự kiềm chế. 

b. Sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề 

c. Tôn trọng cha mẹ. 

2. Phương pháp kỷ luật tích cực giúp 
trẻ học được cách 

a. Ứng xử phù hợp. 

b. Giấu giếm và tránh không bị “bắt” khi 
có hành vi tiêu cực/không phù hợp.

c. Sợ cha mẹ. 

3. Các nhà giáo dục trẻ em cho rằng trẻ 
em sinh ra đã

a. Là người xấu/hư.

b. Là người tốt. 

c. Có khả năng thành người tốt hoặc 
không tốt. 

4. Hệ quả của việc để quần áo bẩn lộn 
xộn trong phòng nên là  

a.  Phải mặc quần áo bẩn, chưa giặt. 

b. Không được xem TV. 

c. Cha mẹ phải đi thu dọn cho con. 
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Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây. 

Hành động ở nhà và ở trường của 

cha mẹ hoặc thầy cô
Tích cực Tiêu cực

Bạn đã từng sử dụng hành 

động này? (có/không)

1. Hướng dẫn trực tiếp, cụ thể (nói 
cho trẻ biết chính xác sẽ phải làm gì)

2. Kết luận, đánh giá hành vi của trẻ 
trước khi tìm hiểu kỹ lưỡng

3. Sử dụng vũ lực (đánh, tát, béo tai, 
đét đít...)

4. Ra lệnh, yêu cầu trẻ thực hiện 
không cần giải thích

5. Hành động, ứng xử theo cách để 
trẻ học làm theo

6. Dựa vào một hai sự việc để kết 
luận về trẻ 

7. Công khai so sánh trẻ với những 
trẻ khác

8. Lường trước những vấn đề, khó 
khăn có thể xảy ra với trẻ

9. Khăng khăng rằng mình đúng, 
mình là bề trên vì mình là cha mẹ/
thầy cô/người lớn

10. Thiết lập các nội quy, quy định ở 
nhà hoặc ở trường một cách rõ ràng, 
nhất quán và luôn củng cố duy trì 
các nội quy đó

Trả lời trắc nghiệm dùng chung cho cha mẹ và giáo viên:

1. = B                 2. = A                     3. = C                  4. = A 

Trả lời trắc nghiệm dùng chung cho cha mẹ và giáo viên: Các hành động 1, 5, 8, 10 là tích cực. 
Các hành động 2, 3, 4, 6, 7, 9  là tiêu cực.
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Bài tập

Trẻ (con em, học sinh) đã làm gì?

Tôi đã làm gì? 

(a) Trẻ đã làm gì? 

(b) Các hệ quả mà bạn và trẻ đã quyết định/lựa chọn? 

(c) Kết quả thế nào? Có hiệu quả không? Theo bạn thì tại sao?

1. Các phương pháp tôi thường dùng để rèn kỷ luật, nề nếp cho trẻ:

Quát tháo và mắng chửi Phớt lờ hành vi “hư” của trẻ 

Trách mắng Cách ly trẻ (vào phòng riêng, góc 
phòng, lớp học) 

Giải thích nguyên nhân một cách 
bình tĩnh

Đét đít

Lấy mất đặc quyền của trẻ (ví dụ 
như không cho xem chương trình 
tivi yêu thích) 

Để cho trẻ trải nghiệm các hệ quả 

Cho trẻ một vài lựa chọn trong 
giới hạn 

Đe dọa nhưng không thực hiện lời 
đe dọa 

Thể hiện cha mẹ, thầy cô không 
nhất trí 

Hướng sự chú ý của trẻ sang vấn đề 
khác cho trẻ quên đi 
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2. Trong tuần trước, tôi: 

Hành động Nhiều hơn Ít hơn Vẫn như cũ

Hành động, xử lý bình 
tĩnh

Hành động, xử lý 
cương quyết nhưng 
nhẹ nhàng

Dùng những lời nói ân 
cần, không dùng lời 
đay nghiến

Cho trẻ một vài lựa 
chọn có giới hạn và 
để trẻ rút ra bài học từ 
những hệ quả hành vi 
của chính mình 

3. Không khí trong gia đình, lớp học đã thay đổi theo một trong những hướng sau đây:

Hành động Nhiều hơn Ít hơn Vẫn như cũ

Thân thiện   

Hợp tác

Hiểu nhau

Lộn xộn

Vui

Căng thẳng
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Trắc nghiệm dành cho cha mẹ

Phong cách làm cha mẹ (có con tuổi mới lớn):

Trong nuôi dạy con, với tư cách là cha mẹ, tôi thường                                                                                          

Đúng Sai

1. Phê phán và tức giận

2. La, hét

3. Cấm đoán

4. Đe doạ 

5. Phạt bằng cách đánh, mắng chửi

6. Thường nghi ngờ con nói dối

7. Bắt lỗi về ăn mặc, về bạn bè của con

8. Phê phán, chỉ trích về điểm học tập 

9. Quyết định xem khi nào con phải làm bài tập

10. Lục lọi phòng, bàn học hay cặp sách để tìm “bằng chứng” về lỗi 
của con

11. Không chấp nhận ý kiến của con nếu khác với ý của cha mẹ

12. Có quan điểm rằng “bố mẹ sẽ tin con nếu con xử sự một cách 
đáng tin tưởng” (còn trẻ thì cho rằng “con sẽ xử sự một cách đáng 
tin tưởng nếu bố mẹ tin con”)

13. Rất ít khi thảo luận với con để cùng tìm ra giải pháp mà cha mẹ và 
con cái cùng chấp nhận được.

Nếu như phần lớn các câu trả lời của bạn là “đúng” thì bạn thiên về phong cách gia trưởng. 
Cách nuôi dạy này làm cha mẹ cảm thấy mình có trách nhiệm trong hầu hết hành vi của trẻ. 
Còn trẻ thì ngược lại, không học được cách tự suy nghĩ và hành động, rất khó tự lập sau này.  





Chương 5 

Mục tiêu: Sau chương này, học viên sẽ

1.   Hiểu lắng nghe tích cực và tầm quan trọng của lắng nghe 
tích cực

2.   Thực hành kỹ năng lắng nghe tích cực  

3.   Thực hành lắng nghe tích cực để hiểu và giúp trẻ khi gặp 
khó khăn

4. Thực hành lắng nghe tích cực để giải quyết bất hoà

Laéng nghe 
tích cöïc
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Muốn quan hệ của cha mẹ, thầy cô với trẻ tốt thì giao tiếp giữa hai bên phải tốt. Khi nói tới giao tiếp 
người ta thường cho rằng giao tiếp là “nói”, “nói chuyện”, “trò chuyện”... Thực tế thì “nói” chỉ là một phần 
của giao tiếp. Phần “nghe” là một phần rất quan trọng, có khi còn quan trọng hơn cả phần “nói”, đặc 
biệt trong các tình huống mới thiết lập các mối quan hệ hoặc khi trẻ đang gặp những khó khăn. Liệu 
có phải vì thế mà con người có hai tai và một miệng? Đối với trẻ nói chung, đặc biệt trẻ mới lớn nói 
riêng, việc người lớn lắng nghe và hiểu trẻ lại càng quan trọng.  

Ai cũng muốn được lắng nghe vì điều đó có nghĩa là người nghe đang muốn hiểu bạn. Người nghe 
tin rằng những điều bạn nói là có giá trị và đáng chú ý. Trẻ cũng vậy. Trẻ muốn được hiểu, cảm thấy 
có giá trị, được tôn trọng, yêu thương (Chương 1). Trẻ sẽ cảm thấy như vậy nếu được lắng nghe, lắng 
nghe một cách tích cực. Làm sao để cho trẻ thấy là bạn đang lắng nghe tích cực, không những “nghe” 
mà còn “hiểu”?

Lắng nghe tích cực là:

  Lắng nghe một cách chân thành, chăm chú, gợi mở (lắng nghe bằng cả ánh mắt và 
trái tim)

  Hiểu rõ được nội dung của người nói

  Hiểu rõ được cảm xúc của người nói

Ví dụ: Con bạn vào nhà và nói “Con ghét bạn Minh! Bạn ấy không cho con chơi cùng với bạn ấy, không 
cho con chơi đồ chơi”. Sau khi nghe, bạn sẽ phản ứng thế nào? Có cha mẹ nói “không sao, con có thể 
chơi với các bạn khác”.  Nếu trả lời như vậy là bạn đã bỏ qua hoặc không thừa nhận cảm xúc của trẻ. Với 
trẻ, câu nói của bạn khi đó có hàm ý “con chả sao cả, mẹ biết cách giải quyết rồi”.

Cha mẹ có thể phản hồi “Con cảm thấy tức giận với bạn Minh vì hôm nay bạn ấy không cho con chơi 
cùng à?.” Nếu như vậy thì bạn đã bắt đầu một quá trình lắng nghe tích cực, bởi vì thông qua phản hồi 
(về suy nghĩ và cảm xúc) của trẻ, bạn đã khuyến khích trẻ nói tiếp với cha mẹ “Vâng, hôm qua bạn ấy 
cho con chơi, nhưng hôm nay con không mang đồ chơi của con đi”.

“Như thế là bạn Minh muốn con phải mang theo một đồ chơi nào đó khi chơi cùng?”. “Vâng, con 
nghĩ thế”.

Kiến thức 
đề xuất

1
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Việc lắng nghe như vậy mất thời gian hơn và phải có thái độ ân cần, chấp nhận cảm xúc của trẻ, giúp 
trẻ tháo bỏ tâm lý e ngại, phòng thủ để chuyển sang hướng giao tiếp cởi mở, tích cực hơn. Nếu lắng 
nghe từ trái tim, tất cả các dấu hiệu phi ngôn ngữ đều có ý nghĩa. Người nghe nên thận trọng khi bày 
tỏ cảm xúc và phản ứng của mình với những gì người khác nói. Thay vào đó, bạn hãy chỉ lắng nghe. Đôi 
lúc phản ánh lại một vài nội dung hoặc cảm xúc, có lúc chỉ cần gật đầu hoặc bật ra một âm thanh nhỏ 
để xác nhận điều người khác đang nói. Đó là những cử chỉ tốt nhất chứng tỏ ta đã nghe và hiểu người 
nói, bởi rất nhiều khi chúng ta “nghe” nhưng không “hiểu”, giống như “nhìn” nhưng không “thấy”. 

Đôi khi các câu hỏi mở (Ví dụ: Tại sao em buồn? Nếu ở vào hoàn cảnh của bạn, em sẽ cảm thấy thế nào? 
Em sẽ làm gì? Có cách nào khác để giải quyết vấn đề này không?,…) sẽ rất có ích vì nó khuyến khích trẻ 
suy nghĩ rộng, nhìn sự việc từ nhiều góc độ và tự do khám phá nhiều giải pháp khác nhau cho một vấn 
đề.  Khi phản hồi nội dung, các câu nói như “Có phải con nói là...?”, “Có phải ý em là...”, “Bố nghe con vừa 
nói là...” vừa khích lệ trẻ nói, vừa giúp người lớn khám phá và hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề của trẻ.   

Như thế, lắng nghe tích cực là một cách thức rất tốt để cha mẹ, thầy cô hiểu con cái và học sinh của 
mình tôn trọng và quan tâm đến nhau, tăng cường mối quan hệ trong gia đình và lớp học. Lắng nghe 
tích cực cũng giúp ngăn ngừa và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong gia đình, lớp học đặc biệt trong 
bối cảnh quan hệ cha mẹ – con cái hay thầy – trò gặp nhiều thách thức như hiện nay. Qua giao tiếp 
tích cực, cha mẹ, thầy cô có thể kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của trẻ và có giải pháp 
khắc phục. Khó khăn của trẻ càng được phát hiện và có giải pháp khắc phục sớm thì càng dễ giải quyết, 
càng  ít tốn kém hơn và không cần phải dùng trừng phạt.
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Hoạt động: L    

Mục tiêu Thực hành để hiểu lắng nghe tích cực.

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 25 phút

Phương

pháp
Làm việc nhóm

Nguyên liệu
Một quả bóng mềm, nhỏ có thể nắm trong lòng bàn tay và tung 
cho nhau trong vòng tròn.

Cách tiến hành

Bước 1 

(10 phút)

Đề nghị tất cả học viên đứng thành vòng tròn. Tập huấn viên làm mẫu trước bằng 
cách nói một câu ngắn gọn để học viên “chủ động lắng nghe”. Ví dụ, nói “Đôi khi anh 
ấy đánh rất mạnh”. Các phản ứng của lắng nghe tích cực (tuỳ thuộc vào tín hiệu phi 
ngôn ngữ của người nói) có thể là: “Bạn không thích khi anh ấy đánh bạn”; “Bạn cảm 
thấy buồn khi anh ấy đánh đau”; “Bạn cảm thấy tức giận khi anh ấy đánh
 đau”... (phản ánh nội dung và cảm xúc)

Bước 2 

(10 phút)

Khi học viên đã hiểu cách thức làm, hãy đề nghị mọi người cùng tham gia: người thứ 
nhất nói một điều gì đó (Ví dụ: Tôi hơi lo lắng khi tham dự cuộc tập huấn này; Tôi lo 
lắng khi con tôi đi ra đường) xong chuyền quả bóng cho người thứ 2. Người thứ 2 (đã 
lắng nghe) sẽ phản ánh lại nội dung và thể hiện cảm xúc của người thứ nhất, sau đó 
lại đưa ra câu nói của mình rồi chuyền quả bóng cho người nghe thứ ba.... Làm như 
vậy khoảng 10 phút.                                                                 

Kết luận

(5 phút)

Lắng nghe tích cực là lắng nghe bằng cả ánh mắt và trái tim, lắng nghe chân thành, cởi mở 
để hiểu rõ nội dung và cảm xúc của người nói.



122 Phương pháp Kỷ luật tích cực



123Chương 5: Lắng nghe tích cực                                                      

Những điều cần tránh khi lắng nghe tích cực

1.  Không chú ý, sao nhãng, mất tập trung, gây mất hứng khởi của trẻ. Ví dụ: “Thôi nói 
chuyện khác đi. Đừng nghĩ đến chuyện này nữa”

2.  Phán xét, chỉ trích, trách mắng trẻ. Ví dụ: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, em không được 
làm thế mà”; “Sao lại làm thế?Em không biết làm thế là xấu lắm ư?”; “Chắc vì không được 
dạy bảo nên mày mới thế!”,…

3.  Đổ lỗi cho trẻ mà không xem xét rõ vấn đề. Ví dụ: “Em lúc nào cũng gây chuyện”; “Đó là tại 
con mới ra nông nỗi này”, “Đó là lỗi của con”…

4.  Hạ thấp, xem thường trẻ. Ví dụ: “Con thì chỉ đến thế là cùng!”; “Đúng là đồ ăn hại, cô sẽ 
chẳng làm nên tích sự gì đâu!”,…

5. Ngắt lời khi trẻ đang nói. Ví dụ: “Nhưng mà…”, “Thế còn...”, “Tại sao...”

6.  Đưa ra lời khuyên, giải pháp, thuyết trình, giảng giải về đạo đức. Ví dụ: “Bố biết con phải 
làm gì rồi, trước hết...”; “Đừng ngớ ngẩn, cái đó không quan trọng”, “Đã bảo thế rồi còn gì”, 
“Biết ngay mà”; “Em phải...”

7.  Đồng tình kiểu thương hại. Ví dụ: “Thật tội nghiệp, sao em luôn luôn gặp chuyện không 
may”, “Con lại bị cô mắng nữa à”,…  Sự đồng tình, tỏ ra thương cảm theo kiểu này thường 
làm trẻ thấy yếu đuối, thiếu tự tin hơn.

8.  Ra lệnh, đe doạ. Ví dụ: “Con phải làm xong ngay lập tức”, “Nếu con còn nói với bố mẹ như 
thế, bố mẹ sẽ…”, “Nếu em còn nói với cô như thế thêm một lần nữa thì cô sẽ không tha thứ 
cho đâu!”,...

Kiến thức 
đề xuất

2
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Tôi nói bạn nghe. Trẻ nói người lớn nghe

  Khi bạn quay đi chỗ khác hoặc ngắt lời, tôi cảm thấy không được tôn trọng và không 
muốn chia sẻ ý kiến của mình.

  Khi bạn đưa ra lời khuyên, tôi cảm thấy bạn không ở vị trí của tôi nên chưa thực sự hiểu 
hết. Có thể bạn đặt mình cao hơn tôi và đã “kê toa thuốc” cho tôi chăng? Có thể lời khuyên 
của bạn là sai hay không thích hợp.

Khi bạn phản bác ý kiến, tôi có cảm giác khó chịu, không vui vẻ.

Khi bạn thương hại, tôi trở nên yếu đuối.

  Khi bạn tỏ ra đồng tình, thương cảm với tôi một cách quá mức, tôi sẽ thấy cảm xúc và hành 
vi của mình là đúng và sẽ không cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề.

Giao tiếp giữa người lớn và trẻ

CÁCH TIẾN HÀNH GIAO TIẾP

Nhận thức – Xử lý – Phản hồi thông tin

CON ĐƯỜNG ĐẾN HỢP TÁC

Khám phá – Hiểu – Cùng tham gia, Hợp tác 

CON ĐƯỜNG ĐẾN BẤT HỢP TÁC

Xét hỏi – Phán xét – Cải tạo, Chỉnh sửa
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Hoạt động: R    

Mục tiêu Thực hành 3 vòng lắng nghe với các rào cản khác nhau

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 50 phút

Phương

pháp
Làm việc nhóm

Nguyên liệu Không

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Chia thành các nhóm 3 người, mang số 1, 2, 3. Hai người ngồi quay ghế đối diện nhau, 
còn người thứ 3 ngồi tách ra để quan sát. Lần lượt từng người trong nhóm sẽ đóng 
vai trò là người nghe trong khi một người khác đóng vai người nói, còn người thứ ba 
là người quan sát. Có thể làm 3 vòng để ai cũng được thực hành vai người nói, người 
nghe và người quan sát. Cụ thể:

 Người số 1 Người số 2 Người số 3

  Vòng I:             Nói               Nghe                  Quan sát
  Vòng II:          Nghe                    Quan sát                         Nói
  Vòng III:       Quan sát                     Nói                            Nghe 

Trong vòng 1, người nói có thể chia sẻ một điều tích cực. 
Trong vòng 2, người nói có thể chia sẻ một điều gây tức giận.
Trong vòng 3, người nói có thể chia sẻ một điều gây buồn bã hay khó xử. Tốt nhất 
các câu chuyện trên là những câu chuyện có thật, người nói đã từng gặp phải, 
trải qua.

Bước 2 

(7 phút)

Vòng I: Người nói chuẩn bị câu chuyện của mình (có thể đóng vai một đứa con hay 
học sinh muốn chia sẻ điều gì đó với cha mẹ, thầy cô (một bức tranh mới vẽ được 
chẳng hạn). Người nghe được mời ra ngoài để trao một nhiệm vụ “bí mật” là sẽ đóng 
vai một người nghe “tồi” bằng cách luôn mất tập trung, không chú tâm, sao nhãng 
(luôn xem đồng hồ, nghe điện thoại di động, mắt nhìn chỗ khác...). Sau khi người 
nghe vào thì mời các nhóm bắt đầu. Người thứ ba chỉ đóng vai trò là người quan sát, 
ngồi tách ra và không tham gia vào câu chuyện.                                                       
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Bước 3 

(8 phút)

Sau khi các nhóm thực hiện xong bài tập, hãy hỏi người quan sát xem họ thấy điều gì 
(chú ý đến quá trình, phản ứng của người nghe và người nói, không đi sâu vào tình 
tiết câu chuyện). Hỏi những người nói xem họ cảm thấy thế nào. Tạm kết: khi chúng 
ta không chú tâm vào người nói, người nói sẽ cảm thấy không được tôn trọng, không 
được lắng nghe và không được thấu hiểu.                                                                                            

Bước 4 

(10 phút)

Vòng II: Đề nghị những người nghe trong các nhóm đi ra khỏi phòng và trao nhiệm 
vụ cho họ là những người lắng nghe luôn đưa ra lời bình luận, phán xét, đánh giá chủ 
quan, có khi thiên lệch về người nói và câu chuyện họ. Hai người còn lại đóng vai của 
mình. Người nói có thể đóng vai một người con, học sinh và có điều gì đó muốn chia 
sẻ với bố mẹ hay thầy cô.

Sau khi các nhóm thực hiện xong bài tập thì hỏi người quan sát xem họ thấy điều gì. 
Hỏi những người nói xem họ cảm thấy thế nào. Tạm kết: khi chúng ta nghe và bình 
luận, phán xét người nói, chúng ta làm cho họ cảm thấy có lỗi và có cảm xúc tiêu cực. 
Chúng ta đã không giúp được người nói mà lại làm cho họ cảm thấy khó khăn và nặng 
nề hơn.

Bước 5 

(10 phút)

Vòng III: Đề nghị người nghe trong các nhóm đi ra khỏi phòng và trao nhiệm vụ cho 
họ là những người lắng nghe luôn đưa ra lời khuyên cho người nói (chỉ dẫn cần phải 
làm gì, cần nghĩ như thế nào và cần cảm thấy như thế nào). Người nói đóng vai trò là 
người con, học sinh và có điều gì đó muốn chia sẻ với bố mẹ hoặc thầy cô giáo. 
Sau khi các nhóm thực hiện xong bài tập thì hỏi những người nói xem họ cảm thấy 
như thế nào. Hỏi người quan sát xem họ quan sát thấy điều gì. Tạm kết: đôi khi chúng 
ta cố gắng muốn giúp người nói và đưa ra lời khuyên, giải pháp cho họ nhưng lời 
khuyên đó không thể giúp giải quyết vấn đề vì nó làm cho người nói cảm thấy người 
nghe không hiểu được hoàn cảnh của họ, làm giảm năng lực, sức mạnh giải quyết vấn 
đề của người nói.

Kết luận 

(10 phút)

Có nhiều rào cản việc lắng nghe tích cực mà chúng ta hay gặp phải. Đó là những điều 
cần tránh để giao tiếp giữa người lớn và trẻ được tốt hơn. Tóm tắt lại các rào cản này 
(ghi lên bảng hoặc dùng giấy trong/PowerPoint) dựa vào Kiến thức đề xuất 2 (Rào cản 
và Tôi nói bạn nghe). Có thể kết thúc bằng cách trình bày về Giao tiếp giữa người lớn 
và trẻ.
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Kiến thức 
đề xuất

3

Bước 1: Phản hồi để xác nhận thông tin bằng cách nhắc lại hoặc tóm tắt nội dung câu chuyện, cảm xúc 
của người nói. Trẻ cần hiểu rằng bạn đang lắng nghe và hiểu trẻ. 

Ví dụ 1: Người nói: “Con không đi bác sĩ chữa răng đâu!”. 

Phản hồi: “Con cảm thấy sợ khi phải đi bác sĩ chữa răng à”? 

Ví dụ 2: Người nói: “Em rất sợ khi phải trình bày trước lớp”.

  Phản hồi: “Em thấy sợ khi phải trình bày trước lớp, khi nói trước đông người ư?”

Bước 2: Xác nhận cảm xúc: Làm cho người nói thấy được cảm xúc của họ là bình thường, tự nhiên đối 
với con người. Những trẻ nhạy cảm cần thấy rằng các em không phải là người duy nhất có cảm xúc 
khó khăn như vậy. 

Ví dụ 1: “Nhiều người cũng sợ như vậy. Chữa răng đúng là khá đau”.

Ví dụ 2: “Nhiều người cũng có cảm giác như vậy”. “Trước khi làm giáo viên cô cũng có cảm giác như vậy 
khi phải nói trước đám đông”.

Bước 3: Khích lệ. Người nghe có nhiệm vụ tìm ra những điểm tốt, điểm mạnh, những lần ứng phó khó 
khăn thành công trước đây của người nói để khích lệ. Trẻ cần được khích lệ để có thêm sức mạnh. 

Ví dụ 1: “Con là một người dũng cảm”; “Con có nhớ lần trước con đã từng...”. 

Ví dụ 2: “Em có nhớ đã tham gia hát tốp ca lần trước không? Lần đó, em đã rất tự tin trước đông người”.

Bước 4: Cùng trẻ tìm giải pháp. Sau khi lắng nghe tích cực và làm cho người nói cảm thấy cảm xúc của 
họ là bình thường (nhiều người khác trong hoàn cảnh đó cũng có cảm xúc tương tự) để họ có thể trở 
lại trạng thái bình tĩnh và làm cho họ cảm thấy được khích lệ và mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể giúp 
người nói tìm ra cách giải quyết vấn đề của họ.

Ví dụ 1: “Lần sau con sẽ làm gì hay nói gì với bản thân?”, “Con đã thử....chưa?”

Ví dụ 2: “Em sẽ nói gì với bản thân?”, “Em sẽ chuẩn bị như thế nào?”
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Hoạt động: B
    

Mục tiêu
Thực hành 4 bước lắng nghe tích cực để giúp trẻ khi gặp khó khăn 
ở nhà và ở trường. 

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 30 phút

Phương

pháp
Làm việc nhóm lớn theo vòng tròn

Nguyên liệu
Một quả bóng mềm, nhỏ có thể nắm trong lòng bàn tay và tung 
cho nhau trong vòng tròn. 

Cách tiến hành

Bước 

chuẩn bị 

(3 phút)

Hỏi: Khi bạn có chuyện buồn, tức giận, khó khăn các bạn thường làm gì? Nếu có ai đó 
lắng nghe, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Giảm bớt tức giận, căng thẳng, lo lắng?
(Lắng nghe tích cực là một kỹ năng giải quyết các khó khăn, căng thẳng, tức giận, 
xung đột. Lắng nghe tốt cũng là cách khích lệ trẻ  tham gia trao đổi, chia sẻ, giải quyết 
những vấn đề trong quan hệ cha mẹ-con cái hoặc thầy-trò). 

Bước 1 

(4 phút)

Cách làm giống như hoạt động 1. Cả lớp đứng theo vòng tròn. Một người nào đó chia 
sẻ câu chuyện của mình. Sau khi chia sẻ xong hãy tung quả bóng mềm cho một ai 
đó trong nhóm. Người nhận được quả bóng sẽ là người lắng nghe và phản hồi lại nội 
dung câu chuyện cũng như cảm xúc của người nói trong vòng tròn lớn (bước 1). Hãy 
làm một số lần như vậy cho tới khi học viên thành thạo.
Ví dụ, người nói: Tôi cảm thấy tức giận khi bố tôi về nhà muộn và sặc mùi rượu. 
Phản hồi: Bạn cảm thấy tức giận khi cha bạn uống rượu và về nhà muộn?   

Bước 2

(5 phút)

Khi học viên đã thạo bước 1, chuyển sang bước 2 xác nhận cảm xúc. Trong ví dụ trên, 
người nghe có thể nói “Nhiều người trong hoàn cảnh của bạn cũng cảm thấy như vậy”. 
Làm một số lần cho học viên thành thạo.                                                   
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Bước 3 

(5 phút)

Khi học viên đã thạo bước 2 xác nhận cảm xúc, chuyển sang bước 3 khích lệ. Người 
nghe có nhiệm vụ tìm ra những điểm tốt của người nói để khích lệ họ.
Trong ví dụ trên, người nghe có thể nói “Bạn quan tâm đến cha của mình. Bạn là đứa 
con hiếu thảo”. Làm một số lần cho học viên thành thạo.                                                                                 

Bước 4 

(5 phút)

Sau khi học viên đã thạo phần khích lệ, chuyển sang bước 4 (bước cuối cùng) là giúp 
người nói tìm ra cách giải quyết vấn đề của họ.
Trong ví dụ trên, người nghe có thể nói “Bạn có thể làm gì? Bạn sẽ làm gì để giúp cha 
mình? Bạn đã thử làm.... chưa? “                                   

Kết luận 

(8 phút)

Tóm tắt lại 4 bước của quá trình lắng nghe tích cực để giúp trẻ khi gặp khó khăn, dựa 
trên phần Kiến thức đề xuất 3.

Kết thúc bằng một bài tập về nhà: Đề nghị mọi người thực hành các bước lắng nghe 
tích cực con cái, học sinh. Buổi sau trước khi bắt đầu bài mới hãy dành ít phút đề nghị 
vài người chia sẻ lại cho cả lớp.  
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Kiến thức 
đề xuất

4
Bất hoà là một phần của cuộc sống. Nó có thể diễn ra ở gia đình và nhà trường. Trước hết, người lớn 
hãy coi bất hòa hay thậm chí mâu thuẫn, xung đột không chỉ là vấn đề, là sự đe doạ mà còn là cơ hội 
để hiểu nhau hơn, là động lực thay đổi cho cha mẹ, thầy cô và trẻ. Vì bất hoà là điều không thể tránh 
khỏi nên cách tốt nhất là học một số kỹ năng giúp trẻ giải quyết vấn đề.

Trong khi bất hòa giữa người lớn và trẻ em, đặc biệt là trẻ mới lớn, thường xoay quanh giới hạn và nội 
quy (xem chương 4) như chuyện học hành, quan hệ với bạn bè, sử dụng thời gian rảnh rỗi, công việc 
nhà, vấn đề vệ sinh, ngăn nắp... thì chuyện bất hoà giữa trẻ nhỏ với nhau thường xoay quanh chuyện 
học và chơi ở trường, ở nhà. 

Có bao giờ các bạn phải làm trung gian hoà giải (cho các con, cho học sinh) chưa? Lúc đó các bạn làm 
như thế nào? Có hiệu quả không? Thường gặp khó khăn gì?

Chúng ta có thể áp dụng lắng nghe tích cực vào quá trình giải quyết bất hoà mâu thuẫn giữa hai trẻ. 
Bản thân trẻ cũng có thể học và áp dụng cho nhau để giải quyết bất hoà. 

Quy tắc giải quyết bất hoà dành cho người hoà giải

1. Đặt ra các câu hỏi trong tiến trình giải quyết bất hoà

2. Lắng nghe cẩn thận và lắng nghe tích cực từng trẻ nói

3. Chỉ dẫn và khuyến khích trẻ lắng nghe nhau

4. Khuyến khích trẻ nhắc lại những gì người kia nói

5. Ghi nhận một cách trân trọng khả năng của trẻ trong việc lắng nghe và giao tiếp

6. Tránh thiên vị, đứng về một phía. 

Quy tắc dành cho trẻ có bất hoà cần được giúp đỡ

1. Sẵn sàng lắng nghe

2. Sẵn lòng cùng nhau tìm kiếm giải pháp
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Hãy nhớ lại các yếu tố gây tắc nghẽn đối với quá trình giao tiếp đã đề cập ít nhiều ở phần rào cản lắng 
nghe tích cực. Đó là: buộc tội, quở mắng, trách cứ, xem thường, làm rối trí, cho giải pháp, phê phán, 
giảng giải đạo đức, đồng tình...

Khi có bất hoà, trẻ thấy khó lắng nghe nhau. Việc khuyến khích trẻ lắng nghe, đặc biệt là phản hồi về 
mặt cảm xúc là khâu then chốt. Trong nhiều trường hợp, bất hoà được giải quyết ngay sau khi trẻ nói 
cho bạn biết chúng đang cảm thấy như thế nào. 

Dưới đây là trình tự 4 bước cô giáo giúp 2 học sinh đang có bất hoà giải quyết vấn đề:

Cô: “Chào các em, có chuyện gì thế? Có cần cô giúp đỡ không?”

Nếu một hay cả 2 em nói “không” thì hãy nói cả hai cùng lên văn phòng nhà trường để thầy hiệu trưởng 
giải quyết. Nếu cả 2 đều nói “có” thì hãy tiến hành tiếp theo các bước dưới đây:
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Đối với trẻ thứ 1 (nếu chưa biết tên)
Tên em  là gì?

Đối với trẻ 1:
Hãy nói cho cô biết điều gì đã xảy ra?

Đối với trẻ 2:
Hãy nói cho cô biết điều gì đã xảy ra?

Đối với trẻ thứ 2 (nếu chưa biết tên)
Tên em là gì?

Đối với trẻ 2:
Em nhắc lại điều bạn vừa nói!

Đối với trẻ 1:
Em nhắc lại điều bạn vừa nói!
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Đối với trẻ 1:
Em cảm thấy thế nào khi điều đó
 xảy ra?

Đối với trẻ 2:
Em cảm thấy thế nào khi điều đó xảy ra?

Đối với trẻ 2:
Em nhắc lại điều bạn vừa nói!

Đối với trẻ 1:
Em nhắc lại điều bạn vừa nói!
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Đối với trẻ 1:
Em muốn bạn (tên trẻ 2) không làm gì nữa? 

Đối với trẻ 2:
Em muốn bạn (tên trẻ 1) không làm gì nữa? 

Đối với trẻ 1:
Thay vào đó em muốn bạn ấy phải làm gì?
(Lần sau em muốn bạn ấy làm thế nào?)

Đối với trẻ 2:
Thay vào đó em muốn bạn ấy phải làm gì?

Đối với trẻ 2:
Em nhắc lại điều (tên trẻ 1) vừa nói!

Đối trẻ 1:
Em nhắc lại điều (tên trẻ 2) vừa nói!

Đối với trẻ 2:
Em nhắc lại điều (tên trẻ 1) vừa nói. 

Đối với trẻ 1:
Em nhắc lại điều người kia nói. 
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Đối với trẻ 1:
Em có thể làm được điều đó không?

Đối với trẻ 2:
Em có  thể làm được điều đó không?
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Đối với cả hai trẻ: “Các em có cam kết là sẽ cố gắng cư xử theo cách mà cả hai đã đồng ý không?”. 
Nếu cả hai nói “có”, hãy khen ngợi và khích lệ trẻ đã lắng nghe nhau một cách tích cực và đã đưa 
ra giải pháp thoả mãn cả 2 bên.

Nếu một trong 2 trẻ nói “không”, hãy yêu cầu mỗi trẻ suy nghĩ tiếp về những việc mà trẻ này 
muốn cả hai cùng làm để giải quyết vấn đề. Đề nghị các em suy nghĩ về những giải pháp có thể 
có cho tới khi cả hai đồng ý rằng họ đã chọn được một giải pháp phù hợp, thoả mãn cả 2 bên 
và họ có thể thực hiện giải pháp này.

Trong trường hợp hai trẻ đang tức giận thì người hoà giải phải giúp 2 trẻ bình tĩnh trở lại trước 
khi bắt đầu. Khi đang “nóng”, lại có người lớn sẵn sàng nghe nên trẻ thường tranh nhau nói 
và có xu hướng chỉ nhìn vấn đề theo quan điểm của mình. Nếu vậy bạn sẽ phải thiết lập một 
quy tắc (từng người nói một, lắng nghe người kia nói...) trước khi bắt đầu bước 1 (Khám phá 
vấn đề).
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Hoạt động: L
    

Mục tiêu
Thực hành lắng nghe tích cực để giải quyết bất hoà giữa 2 trẻ ở 
nhà và ở trường. 

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 30 phút

Phương

pháp
Làm việc nhóm 3

Nguyên liệu Các vật dụng nhỏ hỗ trợ việc đóng vai.

Cách tiến hành

Bước 1 

(2 phút)

Kê 3 chiếc ghế ở chỗ cả lớp dễ nghe và theo dõi rồi đề nghị 2 học viên tình nguyện 
đóng vai 2 học sinh hay 2 trẻ ở nhà đang có bất hoà, va chạm (giật đồ chơi của bạn, 
túm tóc, đùa quá đau, nghĩ là bạn đã lấy bút của mình, đi xe đạp của bạn mà không 
được sự đồng ý...)

Bước 2 

(10 phút)

Tiến hành qui trình theo trình tự trình bày trong mục Kiến thức đề xuất 4. Sau khi làm 
xong hỏi xem ai có câu hỏi, ý kiến, bình luận gì không. Nếu có, tập huấn viên cùng 
lớp trao đổi, trả lời dựa trên những kiến thức trong mục 4. Nếu không chuyển sang 
bước 3.

Bước 3

(15 phút)

Chia lớp thành các nhóm 3 người. Các nhóm thực hành giải quyết bất hoà. Nếu có thời 
gian cho mỗi nhóm làm 3 vòng để ai cũng được thực hành đóng vai người trung gian hoà 
giải một lần. Đề nghị một vài nhóm làm mẫu trước lớp nếu cần. Nhận xét và đưa ra các ý 
kiến đóng góp.                                            

Kết luận

(3 phút)

Lắng nghe tích cực là một kỹ năng rất có ích cho giải quyết bất hoà. Người lớn và trẻ đều 
có thể học và áp dụng phương pháp này.
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Tôi nói bạn nghe. Trẻ nói người lớn nghe 
(tham khảo)

  Khi bạn quay đi chỗ khác hoặc ngắt lời, tôi cảm thấy không được tôn trọng và không 
muốn chia sẻ ý kiến của mình.

  Khi bạn đưa ra lời khuyên, tôi cảm thấy bạn không ở vị trí của mình nên chưa thực sự hiểu 
hết. Có thể bạn đã đặt bản thân mình cao hơn tôi và đã “kê toa thuốc” cho tôi chăng. Có 
thể lời khuyên là sai hay không thích hợp.

Khi bạn phản bác ý kiến, bạn làm tôi có cảm xúc tiêu cực.

Khi bạn thương hại, bạn làm tôi trở nên yếu đuối.

  Khi bạn đồng tình với tôi thì chỉ làm cảm xúc của tôi mạnh hơn lên và không cố gắng tìm 
cách giải quyết vấn đề.
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Lắng nghe tích cực để giúp trẻ khi gặp 
khó khăn (tham khảo)

Bước 1: Phản hồi bằng cách nhắc lại nội dung câu chuyện cũng như cảm xúc của người nói. Ví 
dụ: Người nói: “Con rất sợ đi bác sĩ chữa răng”. Phản hồi: “Con rất sợ đi bác sĩ chữa răng à”.

Bước 2: Xác nhận cảm xúc. Làm cho người nghe thấy được cảm xúc của họ là bình thường, 
tự nhiên đối với con người. Trong ví dụ trên: “Nhiều người cũng sợ như vậy. Chữa răng đúng 
là có đau”.

Bước 3: Khích lệ. Người nghe có nhiệm vụ tìm ra những điểm tốt của người nói để khích lệ họ. 
(Trẻ cần được khích lệ để có thêm sức mạnh). Ví dụ: “Con là một người dũng cảm”.

Bước 4: Cùng trẻ tìm giải pháp. Sau khi lắng nghe tích cực và làm cho người nghe cảm thấy 
cảm xúc của họ là bình thường (nhiều người khác trong hoàn cảnh đó cũng có cảm xúc tương 
tự) để họ có thể trở lại trạng thái bình tĩnh và làm cho họ cảm thấy được khích lệ và mạnh mẽ 
hơn ta có thể giúp người nói tìm ra cách giải quyết vấn đề của họ. Ví dụ: “Lần sau con sẽ làm 
gì?”. “Lần sau con sẽ nói gì với bản thân mình?” 



Chương 6 

Mục tiêu: Giúp học viên 

1.   Hiểu khái niệm củng cố hành vi một cách tích cực và tiêu 
cực trong sự phát triển  của trẻ 

2.  Năm quy tắc của hành vi củng cố tích cực với khích lệ và 
khen ngợi    

3. Phân biệt sự khác nhau giữa khen thưởng và khích lệ

4. Thực hành một số kỹ năng khích lệ trẻ.

Khích leä-Naâng cao 
loøng töï troïng, töï tin 
vaø ñoäng cô cho treû
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Kiến thức 
đề xuất

1

Chán nản và thiếu động cơ hoạt động

Có rất nhiều trẻ ở lứa tuổi khác nhau có tiềm năng nhưng cảm thấy chán 
nản về năng lực của mình, mất dần hứng thú, động cơ học tập, 
hoạt động. Trẻ tin rằng mình không thể “khá” lên được, đánh 
giá thấp về bản thân mình, không vượt qua được khó khăn, 
dễ bỏ giữa chừng, kém tự tin. Các nhà nghiên cứu về giáo 
dục kết luận rằng “tất cả những đứa trẻ “hư” hay có hành 
vi không phù hợp đều là những đứa trẻ chán nản”. Khi 
chán nản, trẻ không còn hứng thú hoạt động và động 
cơ hoạt động nữa. 

Chán nản là nguyên nhân của hầu hết những 
thất bại học đường, đặc biệt với trẻ em tuổi mới 
lớn. Một số em cho rằng mình không đáp ứng 
được mong mỏi của thầy cô, cha mẹ. Một số 
thấy cha mẹ, thầy cô không đánh giá mình 
đúng mức. Trong trường hợp đó, trẻ sẽ quyết 
định không đáp lại các mong mỏi, các tiêu 
chuẩn do người lớn đề ra cho trẻ nữa. Trẻ mất 
dần hứng thú và cố gắng, trong khi cuộc sống 
là một quá trình cố gắng liên tục. 

Củng cố tích cực

Khi còn nhỏ, hầu hết trẻ em đều năng động, tích cực, yêu thương và thán phục thầy cô, người lớn. Tất 
cả chúng ta đều thấy con em mình thể hiện sự cố gắng. Vì thế dường như trẻ cũng nhận được nhiều 
nụ cười và sự quan tâm hơn từ mọi người xung quanh. Ví dụ khi trẻ được điểm cao, sẽ được người lớn 
và bạn bè công nhận, tán thưởng. Mọi người đối xử tích cực với trẻ, trẻ cũng dễ dàng đáp lại bằng sự 
tích cực, hợp tác. Cảm xúc được yêu thương, tôn trọng và cảm giác vui thích lại củng cố thêm các cảm 
xúc tích cực khác bên trong trẻ.  Khi trẻ có một hành vi tích cực, người lớn có những phản ứng mang 
tính chất củng cố. Cứ như vậy một thói quen tốt dần được hình thành. Quá trình hình thành này diễn 
ra như vòng xoắn trôn ốc chứ không phải đơn thuần như một đường thẳng. Có khi một thói quen đã 
được hình thành nhưng nếu không được củng cố thường xuyên nó có thể thay đổi. 
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Củng cố tiêu cực

Với những trẻ có một số hành vi tiêu cực thì sao? Hầu hết người lớn thường nhìn nhận trẻ đang có vấn 
đề về cảm xúc hoặc hành vi một cách tiêu cực hơn thực tế (“bôi đen”). Khi đó, các em có thể biểu hiện 
sự chán nản, cảm thấy giận dữ, bất lực, có khi trầm cảm. Trẻ cảm thấy chán đến trường, dần dần trẻ sợ 
đi học và không cố gắng nữa. Trẻ mất dần động cơ hoạt động. Khi những hành vi của người lớn ở nhà 
và ở trường tạo cho trẻ cảm xúc bất lực, đau đớn, sợ hãi, ngượng ngùng và bất an thì trẻ sẽ khó phát 
triển bình thường, khỏe mạnh.

Trẻ đến lớp trong các hoàn cảnh khác nhau, một số chưa được chuẩn bị đầy đủ, kể cả về trình độ phát 
triển ngôn ngữ, cảm xúc hoặc hành vi. Nếu một học sinh cảm thấy bất lực và gặp thêm những thất bại, 
trẻ sẽ càng cảm thấy không có hy vọng. Nếu bị bạn học trêu chọc thêm, trẻ càng cảm thấy chán nản 
hơn. Động cơ của trẻ giảm dần, trẻ càng ngày càng ít cố gắng. Càng ít cố gắng trẻ lại càng dễ thất bại, 
ví dụ: bị điểm kém, bị phê bình ở lớp, bị  mắng chửi ở nhà, bị đúp lớp, bỏ học,… Vòng luẩn quẩn cứ thế 
tiếp diễn. Trong trường hợp này, vòng xoắn trôn ốc sẽ tiến triển theo chiều đi xuống. 

Một số học sinh chán nản, dần chống đối việc học tập. Trẻ có thể cảm thấy bất lực và buồn bã. Một số 
khác cảm thấy tổn thương, sợ hãi, phẫn nộ, ngượng ngùng, giận dữ và đôi khi có hành vi bạo lực. 

Những yếu tố sau đây khiến cho một vòng xoắn tiêu cực ở trẻ tiếp tục đi xuống: 

  Môi trường sống trong gia đình tiêu cực

  Bị coi thường, chê trách, sỉ nhục, la mắng, đánh phạt

  Kỹ năng ngôn ngữ phát triển ở mức độ kém

  Khi cần không được ai giúp đỡ

  Những lời nhận xét không hay của bạn bè

  Bị bạn bè gán tội hoặc tẩy chay

  Dinh dưỡng không đầy đủ.

Đôi lúc, cha mẹ hay giáo viên cũng cảm thấy căng thẳng và bất lực khi có những trẻ hư, gây rối ở trong 
lớp hay gia đình. Nếu người lớn trừng phạt trẻ thì không những không mang lại hiệu quả mà còn gây 
hại cho trẻ, làm trẻ lo âu và hạn chế tiến trình học tập và phát triển của bản thân. Nếu dùng các hình 
phạt như đánh, mắng,… sẽ đẩy trẻ đi xa hơn, làm cho trẻ muốn chống đối hơn là hợp tác. Nếu trẻ có 
thay đổi thì có thể chỉ vì bị ép buộc nhiều hơn là muốn hay tự nguyện thay đổi. Muốn thay đổi hành vi 
của trẻ một cách hiệu quả, người lớn cần có sự hợp tác của trẻ. Trẻ cần cảm thấy được khích lệ để có tự 
tin và động cơ hoạt động. 

Một trong những chuyên gia có uy tín về giáo dục là Dreikurs đã nhấn mạnh rằng khích lệ là một kỹ 
năng quan trọng nhất mà người lớn có thể dùng để giúp trẻ. Ông nhấn mạnh nhiều lần:

Trẻ em cần khích lệ giống như cây cần nước. Trẻ không thể tồn tại 

và phát triển nếu không có sự khích lệ.
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Hoạt động: C    

Mục tiêu
Tìm hiểu về kết quả của việc trẻ chán nản (không cảm thấy được 
khích lệ) trong học và chơi. 

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 20 phút

Phương

pháp
Thảo luận, chia sẻ

Nguyên liệu Tài liệu phát tay “Chán nản và mất động cơ”

Cách tiến hành

Bước 1 

(10 phút)

Chia lớp làm các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm một Tài liệu phát tay “Chán nản và 
mất động cơ”. Dựa trên 3 câu hỏi thảo luận, các nhóm trao đổi và viết kết quả vào phần 
trống của Tài liệu phát tay.

Bước 2 

(7 phút)
Các nhóm chia sẻ kết quả của nhóm mình. Tập huấn viên có thể bổ sung nếu cần.                                                   

Kết luận 

(3 phút)

Chán nản là nguyên nhân của hầu hết những “thất bại” học đường, đặc biệt với trẻ em 
tuổi mới lớn. Trẻ em cần khích lệ giống như cây cần nước vậy. Trẻ em không thể tồn 
tại và phát triển nếu không có sự khích lệ.
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Hoạt động: C    

Mục tiêu
Tìm hiểu về củng cố tiêu cực và hệ quả thông qua một tình huống 
cụ thể 

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 10 phút

Phương

pháp
Thảo luận, chia sẻ

Nguyên liệu Tài liệu phát tay "Hành vi củng cố của người lớn"

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Chia lớp làm các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm một Tài liệu phát tay “Hành vi củng 
cố của người lớn”. Dựa trên 2 câu hỏi thảo luận các nhóm trao đổi và viết kết quả vào 
phần trống của Tài liệu phát tay.

Bước 2 

(3 phút)
Các nhóm chia sẻ kết quả của nhóm mình. Tập huấn viên có thể bổ sung nếu cần.                                              

Kết luận 

(2 phút)

Bà mẹ chính là nguyên nhân chủ yếu. Bà đã củng cố hành vi tiêu cực thay vào củng cố 
hành vi tích cực ở con mình.
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Hoạt động: K    

Mục tiêu
Tìm hiểu về củng cố tiêu cực và hệ quả thông qua một tình huống 
cụ thể 

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 10 phút

Phương

pháp
Thảo luận, chia sẻ

Nguyên liệu Một bức tranh do trẻ em vẽ.

Cách tiến hành

Bước 1 

(2 phút)

Chia lớp làm các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm một bản phôtô một bức tranh trẻ 
em vẽ (ví dụ một ngôi nhà hay con vật nào đó theo cách thức mà một trẻ học lớp 1, 2 
có thể vẽ, bao gồm những nét có ý nghĩa và những nét bị lỗi, bị sai lệch, mất cân đối, 
không hợp lý hoặc xấu xí. Hỏi học viên: “Nếu con hoặc học sinh của anh chị mang bức 
vẽ này và nói “Mẹ/bố/cô hãy xem bức vẽ của con này!”. Anh chị sẽ trả lời ra sao?” 

Bước 2 

(5 phút)

Liệt kê lên bảng tất cả những gì họ nói (dù là khen ngợi, khích lệ hay chê bai) khi xem 
bức tranh. Sau khi liệt kê hết các ví dụ đó lên bảng bạn cùng với nhóm quyết định xem 
câu nào là khen, khích lệ, câu nào là phê phán, chê bai. Hỏi: “Nếu bạn là đứa trẻ trong 
trường hợp như vậy bạn sẽ cảm thấy thế nào?”                                      

Kết luận 

(3 phút)

Kể cả một bức tranh hay những kết quả hoạt động không được tuyệt vời vẫn có thể 
được khích lệ.
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Kiến thức 
đề xuất

2

1. Việc có thật và cụ thể

Thường nhiều người lớn không để ý đến những hành vi tích cực, chỉ chú ý đến việc bắt lỗi, chú ý tới 
hành vi tiêu cực của trẻ. Điều quan trọng là phải tìm ra được các hành vi đúng đắn, tích cực của trẻ để 
củng cố. Ví dụ, nếu một trẻ khoảng 6, 7 tuổi viết chữ xấu thì khích lệ bằng cách tìm ra một điểm gì đó 
trong bài viết để củng cố. Điểm này phải có thật và cụ thể. Ví dụ, bạn có thể nói một cách quan tâm và 
dịu dàng: “Chữ X này con viết ngay ngắn và thẳng hàng đấy” hoặc “em đã kết hợp các câu rất hay”. Trẻ 
sẽ ngắm nghía chữ hoặc câu mà bạn vừa khen ngợi, sẽ vui và tin tưởng, cảm thấy phấn khởi và đã rõ 
phải viết thế nào cho đẹp vì đã có chữ mẫu. Điều quan trọng là thái độ và giọng nói của người lớn phải 
chuyển tải được điều tích cực đó. Khích lệ đặc biệt quan trọng với những em học sinh gặp khó khăn, 
ít thành công trong học tập. Những học sinh giỏi thường đã nhận được nhiều yếu tố củng cố tích cực 
trước đó (được điểm cao, được cha mẹ và thầy cô hài lòng, được bạn bè trong lớp đánh giá tích cực...)

2.  Cụ thể và gọi tên một 

phẩm chất

Việc khen ngợi, khích lệ phải nhằm vào một việc 
cụ thể, từ đó thể hiện một phẩm chất tốt cụ thể 
của trẻ. Ví dụ: “Mẹ thích cách con giúp em gái. Con 
vừa thể hiện sự đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ 
nhau”; “Em rất tốt khi đã không đánh lại bạn khi 
bạn trêu chọc và chế nhạo em. Em rất mạnh mẽ 
và bình tĩnh”. 

Trẻ sẽ nhớ những phẩm chất mà bạn nói là 
chúng đã có hay đã thể hiện. Điều này rất quan 
trọng vì nó có thể giúp trẻ thay đổi suy nghĩ, 
quan điểm của mình từ tiêu cực (như định 
đánh trả khi bạn trêu chọc) sang tích cực (tự 
trọng, bình tĩnh, kiên nhẫn). 
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3.  Chân thành

Bạn sẽ cảm thấy thế nào có nếu có người khen ngợi, động viên nhưng bạn cảm thấy người này không 
thật lòng, không thực sự có ý đó? (còn quen gọi là “khen đểu”).

Trong khen ngợi và khích lệ, chính tình cảm và sự yêu thương, chân thành của bạn mới là quan trọng 
nhất. Điều này làm trẻ cảm thấy mình được tôn trọng, công việc và những cố gắng, nỗ lực của chính 
trẻ được đánh giá đúng mực. Ai cũng muốn được yêu quý, được công nhận. Ánh mắt, lời nói thể hiện 
sự tôn trọng, chân thành là những dấu hiệu vô giá của sự thành thật, một điều dễ dàng nhận thấy đối 
với con người ở mọi lứa tuổi.

Một bé gái 3 tuổi vừa vẽ xong bức tranh sẽ rất vui mừng, phấn khởi nếu có ai đó nhìn một cách âu yếm, 
mỉm cười và nói “Ô, nhìn xem cháu đã dùng màu gì nào - đỏ này, xanh này, tím này! Và có cả những 
vòng tròn và đường thẳng nữa này!”. Sự mô tả cụ thể ấy có vẻ như chẳng có gì là khen ngợi hay khích 
lệ cả, nhưng nó tác động như một tác nhân củng cố tích cực vì trẻ cảm thấy mình được đánh giá cao 
cùng với tình cảm của bạn mà trẻ đã nhận được.  

4. Luôn để lại cảm xúc tích cực

Đôi khi ta cố gắng khen hoặc khích lệ nhưng lại kết thúc bằng một câu làm người được khen thấy khó 
chịu. Ví dụ, một người chồng sẽ cảm thấy thế nào khi vợ nói “Hôm nay anh nấu cơm thật ngon. Anh mà 
nấu thế thường xuyên hơn thì tốt biết bao”?. Hoặc khi giáo viên nói  “Hôm nay em làm bài tốt. Khá lắm! 
Giá như hôm nào em cũng làm thế có phải hay hơn không?”, học sinh được khen sẽ thấy thế nào? Lời 
nhận xét ban đầu rất tốt, nhưng khi nó chuyển sang giọng chỉ trích, hoặc nó nhắc lại hành vi tiêu cực 
trong quá khứ, thì những cảm xúc tích cực sẽ mất đi nhanh chóng. 

5. Ngay lập tức

Một hành vi tích cực mới xuất hiện cần nhận được phản hồi 
tức thì. Một số trẻ không chịu làm bài khi không có ai 
đó ngồi bên cạnh. Do vậy các em học yếu dần. Hãy 
hình thành một kiểu hành vi mới bằng cách cùng 
giúp các em phấn đấu. Ví dụ: “Con biết cách làm 
rồi đấy. Tốt lắm, khi làm xong 3 bài này thì đưa cho 
mẹ xem nhé!.” Khi trẻ hoàn thành bài, hãy chấm 
điểm luôn và khen ngợi nếu trẻ làm đúng. Khi bạn 
tiếp tục củng cố, hãy tăng số bài tập mà trẻ phải 
làm trước khi bạn quay trở lại. Trong một thời gian 
ngắn, trẻ sẽ làm bài một cách độc lập hơn và học 
khá hơn. 

Việc khích lệ thường xuyên rất cần để thiết lập một 
hành vi mới, nhưng đến khi hành vi này trở thành 
thói quen thì có thể giảm dần sự khích lệ.  
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Kiến thức 
đề xuất

3
Trong đời thường chúng ta hiểu khen thưởng và khích lệ gần như đồng nhất. Người ta nhất trí rằng 
khen thưởng mang lại hiệu quả vì nó thôi thúc trẻ có hành vi tốt hơn. Tuy nhiên nhiều nhà giáo dục lưu 
ý nên phân biệt khen thưởng và khích lệ. 

Theo các bạn chúng khác nhau ở điểm gì? Khen thưởng và khích lệ khác nhau về thời gian và hiệu quả 
như ta thấy ở bảng dưới đây.   

Sự khác nhau giữa khen thưởng và khích lệ

Khen thưởng Khích lệ

1.  Thực hiện sau khi thành tích đã đạt được, 
khi trẻ đã thành công (ví dụ khen thưởng trẻ 
được phiếu bé ngoan vào cuối tuần, được 
học sinh giỏi cuối kỳ hay cuối năm). 

1.  Thực hiện trước hoặc trong khi một hành 
động nào đó diễn ra, không chỉ khi thành công 
mà cả khi khó khăn hoặc thất bại (khích lệ những 
nỗ lực, những cố gắng, tiến bộ, những đóng góp 
của trẻ).

2.  Trao cho những trẻ có thành tích, đôi khi 
mất chi phí cho việc khen thưởng. Có rất ít 
trẻ, ít việc xứng đáng được khen thưởng, ví 
dụ số học sinh giỏi, xuất sắc. Những thành 
tích này thường phải đạt được sau một thời 
gian cố gắng.

2. Không mất chi phí và trẻ nào cũng xứng đáng 
được nhận món quà này. Có rất nhiều trẻ, nhiều 
việc trẻ thể hiện nỗ lực, cố gắng, tiến bộ xứng 
đáng của trẻ cần được khích lệ. Phải trải qua rất 
nhiều ngày như thế này trẻ mới đạt được điều 
người lớn sẽ khen thưởng.

3. Do người lớn hài lòng, đánh giá (Bố mẹ, 
thầy cô vui lòng).

3. Do tự trẻ đánh giá (Cho bố mẹ, thầy cô biết 
xem thế nào; Con/em nghĩ thế nào?).

4. Thể hiện sự mong đợi - với thái độ của 
người bề trên (ví dụ: Phải được điểm 10 mới 
gọi là giỏi chứ!).

4. Đánh giá, tôn trọng năng lực cá nhân của trẻ 
(ví dụ: Em làm rất tốt; Ai cho cô biết cách giải 
phần này thế nào!).

5. Tuân phục, nghe lời cha mẹ, thầy cô (Con 
phải làm thế là ngoan, là đúng).

5. Đồng cảm (Mẹ thấy con rất thích khi làm phần 
này).

6. Khen thưởng có khi được sử dụng như hình 
thức để “mua chuộc” trẻ, kèm theo điều kiện, 
ví dụ“nếu con được điểm 10 thì bố mẹ sẽ cho 
tiền”. Lần sau trẻ có thể yêu cầu “Con sẽ chỉ cố 
gắng được 10 nếu bố mẹ vẫn cho tiền” (“mặc 
cả”). Dần dần trẻ học được một điều “không 
bao giờ làm gì nếu không được gì”.

6. Khích lệ làm trẻ cảm thấy phấn chấn vì những 
cố gắng, nỗ lực, đóng góp của mình, có động cơ 
hoạt động như một yếu tố nội tại. Trẻ có thể nói 
“Con sẽ cố gắng học bởi vì con thấy thích các 
môn này rồi”.
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Hoạt động: K
    

Mục tiêu Tìm hiểu sự khác nhau giữa khen thưởng và khích lệ 

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 20 phút

Phương

pháp
Thảo luận, chia sẻ

Nguyên liệu Tài liệu phát tay "Khác nhau giữa khen thưởng và khích lệ"

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Chia lớp làm các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm một Tài liệu phát tay “Khác nhau 
giữa khen thưởng và khích lệ”. Các nhóm thảo luận, viết ra các câu trả lời vào tài liệu 
phát tay.

Bước 2 

(5 phút)
Các nhóm chia sẻ lại cho cả lớp.                          

Kết luận 

(10 phút)

Chúng ta muốn trẻ ứng xử tốt vì một động cơ nội tại, bên trong (niềm vui, cảm giác 
đã làm được, đạt được một kết quả nào đó...) chứ không phải vì động cơ hay sức 
ép bên ngoài (để được khen, thưởng, làm người lớn vui lòng). Tóm tắt và hệ thống 
lại những điểm khác biệt giữa khen thưởng và khích lệ dựa trên phần Kiến thức đề 
xuất 3.
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Kiến thức 
đề xuất

4
Khi khích lệ trẻ, bạn dùng ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi nào? Hãy nhớ lại lần đầu tiên bạn quét nhà, rửa 
bát hay trực nhật lớp sạch sẽ! Bạn có được người lớn khen ngợi, khích lệ hay không? Họ làm điều đó 
như thế nào? 

Khích lệ thể hiện qua nụ cười, giọng nói, cái gật đầu, quàng vai trẻ, lời nói thể hiện sự cảm ơn, đánh giá 
cao những nỗ lực, cố gắng, tiến bộ của trẻ. Sau đây là một số kỹ năng khích lệ trẻ: 

1. Kỹ năng thể hiện sự hiểu biết, thông cảm và chấp nhận trẻ

Tình huống:

Thảo, 9 tuổi chịu khó học nhưng bị điểm rất thấp trong kỳ thi học kỳ vừa qua. 

Phản ứng mang tính không khích lệ (1) và mang tính khích lệ (2) có thể như sau:

1. Đừng có nản, cố chịu khó học nữa vào, không lại bị thế nữa đấy.

2. Bố  biết rằng con  đã rất cố gắng, bố tin lần sau con có thể vượt qua.

Các trường hợp khác người lớn có thể thể hiện sự hiểu biết và thông cảm như sau: “Mẹ, thầy cô thấy 
rằng đây là một bài khó; Bố mẹ, thầy cô vui vì con đã cố gắng; Bố mẹ tin là con sẽ làm được...”

Để khích lệ, cha mẹ, thầy cô nên tránh so sánh trẻ với anh, chị em hoặc bạn cùng lớp. Nếu trẻ không 
xuất sắc, thì các so sánh như vậy làm giảm sự tự tin của trẻ vì nó đánh giá thấp các nỗ lực, cố gắng của 
trẻ. Những người lớn có phong cách khích lệ thường ghi nhận và đánh giá những cố gắng ở trẻ, họ 
chấp nhận sự khác biệt ở trẻ để tìm cách giúp trẻ tiến bộ. Trẻ nhỏ cần khích lệ để cảm thấy mình có 
giá trị, mình có khả năng, có thể “làm được”. Trẻ tuổi mới lớn cần khích lệ để vượt qua khó khăn, thách 
thức, áp lực bạn cùng trang lứa và có trách nhiệm  với bản thân mình. Đó chính là cách xây dựng lòng 
tự trọng, tự tin cho trẻ. Kỳ vọng của cha mẹ quá thấp hay quá cao đều dễ làm trẻ chán nản. Kỳ vọng 
quá thấp làm trẻ mong chờ người khác làm hộ, quá cao làm trẻ thấy mình không có năng lực, “không 
thể làm được” và mất cố gắng. 
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2. Kỹ năng tập trung vào điểm mạnh của trẻ

Tình huống: 

Hùng, 12 tuổi, nhận là đã mắc lỗi ở trường khi giở vở trong giờ kiểm tra, bị đọc tên phê bình trước lớp và em 
đã sửa chữa lỗi đó. 

Phản ứng mang tính không khích lệ (1) và mang tính khích lệ (2) có thể như sau:

1. Em chẳng bao giờ nghĩ trước khi làm cả! Không biết xấu hổ à?

2.   Thầy rất vui khi thấy em đã nhận ra và có trách nhiệm về lỗi 
của mình. 

Trong cuộc sống, chúng ta thường chú ý, nhấn mạnh nhiều 
vào những lỗi lầm dù biết rằng tất cả chúng ta đều có điểm 
mạnh và điểm yếu và đều mắc lỗi. Thay vào việc cằn nhằn và 
chỉ chú ý đến bắt lỗi (giống như trọng tài trong bóng đá), phụ 
huynh và thầy cô có thể tập trung vào những điểm mạnh và 
vốn quý của trẻ: Tìm ra những năng lực, những hành vi tích 
cực của trẻ. Hãy khích lệ tất cả những điểm mạnh và vốn quý 
của trẻ để giúp trẻ trở thành người có trách nhiệm: Giúp đỡ 
cha mẹ ở nhà, thầy cô, bạn bè ở trường, quan tâm đến nhu cầu 
của người khác,...

3. Kỹ năng tìm điểm tích cực, nhìn nhận tình huống theo 

cách khác

Tình huống:

Bình, 16 tuổi, bị rủ tham gia hút thuốc, uống rượu cùng nhóm bạn thân, sau đó gây lộn xộn và bác tổ trưởng 
đã phải nhắc nhở. 

Phản ứng mang tính không khích lệ (1) và mang tính khích lệ (2) có thể như sau:

1.   Bây giờ con đã thấy chưa? Đã sáng mắt ra chưa? Đó chính là lý do tại sao bố mẹ không đồng ý 
cho con chơi với mấy cái thằng đó! 

2. Bố mẹ nghĩ con đã tự rút được ra điều gì đó khi theo đám đông bạn bè. 

4. Kỹ năng tập trung vào những điểm cố gắng, tiến bộ của trẻ

Tình huống:

Hương, 14 tuổi, đã cố gắng để có điểm trung bình học kỳ này tốt hơn nhưng kết quả không được như 
mong đợi.
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Phản ứng mang tính không khích lệ (1) và mang tính khích lệ (2) có thể như sau:

1. Bố mẹ tưởng con nói là sẽ chịu khó học hơn, vậy mà... 
Hãy nhìn điểm trung bình môn toán và tiếng Anh mà 
xem! Tại sao lại tồi tệ thế cơ chứ?

2.   Con đã có tiến bộ ở môn Văn và môn Sử. Hình như con 
đang cố để đạt mục tiêu của mình ở các môn kia nữa 
nhé. Con hãy cố gắng nữa nhé!

Trong các tình huống khác người lớn có thể tập trung vào 
những nỗ lực, ghi nhận sự cố gắng của trẻ như sau, ví dụ: “Cô 
thấy em đã rất cố gắng”; “Cô thấy em đã tiến bộ ở môn Văn”; 
“Cô nghĩ rằng em có thể làm được bài này”. 

Trước hoặc sau khi đi thi về trẻ cảm thấy lo lắng hoặc chán 
nản. Người lớn cần thể hiện sự khích lệ nhưng không có áp 
lực. Ví dụ: “Điều quan trọng là con đã cố gắng hết sức trong 
kỳ thi này…”

Chúng ta rất dễ ghi nhận những gì đã được thực hiện xong như 
đoạt được giải trong một kỳ thi, đỗ vào trường này trường khác. 
Nhưng chẳng có ai đạt được những thành tích đó trong một ngày! Nếu cha mẹ, thầy cô chỉ khen ngợi 
khi trẻ đạt được một điều gì đó thì họ sẽ phải chờ rất lâu và rất ít khi có dịp. Các nỗ lực, cố gắng, tiến bộ 
từng bước của trẻ cần được khích lệ thường xuyên thì trẻ mới đạt tới được thành tích cuối cùng. 

5. So sánh khích lệ với trừng phạt và nuông chiều

Tình huống:

Một trẻ tuổi học trò về nhà với một vết xước lớn, rớm máu ở tay.

Các phương án phản ứng của người bố mẹ đứa trẻ có thể rất khác nhau: 

1. Trừng phạt 

Cha mẹ không quan tâm đến vết thương. Cha mẹ có thể nói: “Đừng có thút thít nữa không tao lại cho 
thêm mấy cái tát rồi tha hồ mà khóc”. Cha mẹ quát tháo hoặc túm lấy trẻ mà lắc đẩy thể hiện sự 
tức giận.

Khi đó, đứa trẻ có thể diễn giải phản ứng của cha mẹ: Nhu cầu hiện nay của mình không quan trọng. 
Mình bị bố mẹ ghét, mình không xứng đáng được mọi người yêu thương.

Đứa trẻ cảm thấy: Đau ở tay và đau đớn trong lòng. Sợ hãi, rút lui, lùi xa thêm, cô đơn, thất vọng, 
xấu hổ,…

2. Nuông chiều, che chở, bảo vệ quá mức

Mẹ lao đến chỗ con. Có khi cả bố và ông bà cũng cuống cuồng:  “Giời ơi, chết tôi rồi, đau lắm hả con? 
Vào đây, mẹ băng lại cho. Vào đây, nằm lên ghế này, chỗ trước cái tivi ấy. Thôi, mẹ sẽ làm hết việc 
nhà cho con.”
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Khi đó, đứa trẻ có thể diễn giải phản ứng của cha mẹ: Mình không làm gì được lúc này. Mình không cần 
phải học cách chăm sóc bản thân vì đó là nhiệm vụ của cha mẹ. 

Đứa trẻ cảm thấy: Đau ở tay, còn cảm xúc thì không rõ ràng, không xác định được. Lúc này trẻ cảm thấy 
thoả mãn vì mình là trung tâm chú ý, được chăm bẵm, chiều chuộng. Sau đó, khi chỉ có một mình, 
không có bố mẹ bên cạnh, trẻ có thể cảm thấy lúng túng, tuyệt vọng, oán giận cha mẹ (không có mặt 
để thực hiện trách nhiệm), thủ thế, xấu hổ (bạn khác xoay xở được, coi như không, còn mình thì không 
biết làm thế nào, hoảng sợ).

3. Khích lệ, hỗ trợ

Cha mẹ đã từng dạy cho cách làm sạch vết xước và tự dán băng: Người mẹ nói với giọng bình tĩnh, nhẹ 
nhàng, quan tâm: “Mẹ thấy con bị xây xát ở tay. Đau lắm không? Con muốn mẹ giúp rửa vết xước rồi 
băng lại hay con muốn con tự làm?” Sau đó bà mẹ ôm vai con.

Khi đó, đứa trẻ có thể diễn giải phản ứng của cha mẹ: Mẹ yêu quý mình. Nhưng mình biết phải làm gì, làm 
thế nào rồi. Mình đủ sức làm được. Mình không chỉ có một mình, nếu cần mẹ sẵn sàng giúp đỡ. Mình 
sẽ tự quyết định xem sẽ nhờ mẹ giúp gì hoặc tự mình làm lấy. 

Đứa trẻ cảm thấy: Đau ở tay nhưng cảm thấy tự tin. Cảm thấy được an ủi, chăm sóc, an toàn và đây là 
một dịp nữa để mình lớn hơn, trưởng thành hơn, học cách ứng phó tốt hơn. 

Như thế, 3 cách ứng xử của cha mẹ tạo ra 3 hiệu quả khác nhau. Cách cuối cùng (khích lệ, hỗ trợ) là cách 
có ích nhất cho sự phát triển của trẻ.
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Hoạt động: T    

Mục tiêu
Thực hành kỹ năng khích lệ (thể hiện sự hiểu biết, thông cảm và 
chấp nhận trẻ)

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 15 phút

Phương

pháp
Thảo luận, chia sẻ

Nguyên liệu Tài liệu phát tay "Kỹ năng khích lệ 1"

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Chia lớp làm các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm một Tài liệu phát tay “Kỹ năng khích 
lệ 1”. Các nhóm thảo luận, viết ra các câu trả lời vào tờ giấy trắng.

Nếu “mặt bằng” kiến thức và kỹ năng của học viên mà tốt thì có thể chia làm 5 nhóm, 
mỗi nhóm làm một trong 5 kỹ năng (1, 2, 3, 4, 5) cùng một lúc để tiết kiệm thời gian.  

Bước 2 

(5 phút)

Các nhóm chia sẻ lại cho cả lớp. Học viên và tập huấn viên hỏi, bình luận, đóng góp 
ý kiến.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kết luận 

(5 phút)

Người lớn có kỹ năng khích lệ thường ghi nhận và đánh giá những cố gắng ở trẻ, chấp 
nhận sự khác biệt giữa cá nhân (dựa vào phần Kiến thức đề xuất 4, phần 1). 
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Hoạt động: T
    

Mục tiêu
Thực hành kỹ năng khích lệ (tập trung vào điểm mạnh và những 
đóng góp)

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 15 phút

Phương

pháp
Thảo luận, chia sẻ

Nguyên liệu Tài liệu phát tay "Kỹ năng khích lệ 2"

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Chia lớp làm các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm một Tài liệu phát tay “Kỹ năng khích 
lệ 2”. Các nhóm thảo luận, viết ra các câu trả lời vào giấy trắng.

Bước 2 

(5 phút)

Các nhóm chia sẻ lại cho cả lớp. Học viên và tập huấn viên hỏi, bình luận, đóng góp 
ý kiến.                                                                                                                                                                                                                                

Kết luận 

(5 phút)

Thay vào việc cằn nhằn và chỉ chú ý đến bắt lỗi, cha mẹ và thầy cô nên tập trung vào 
những điểm mạnh và vốn quý của trẻ: tìm ra những năng lực, những hành vi tích cực 
của trẻ. (Kiến thức đề xuất 4, phần 2). 
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Hoạt động: T    

Mục tiêu
Thực hành kỹ năng khích lệ (tìm điểm tích cực, nhìn nhận tình 
huống theo cách khác)

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 15 phút

Phương

pháp
Thảo luận, chia sẻ

Nguyên liệu Tài liệu phát tay "Kỹ năng khích lệ 3"

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Chia lớp làm các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm một Tài liệu phát tay “Kỹ năng khích 
lệ 3”. Các nhóm thảo luận, viết ra các câu trả lời vào giấy.

Bước 2 

(5 phút)

Các nhóm chia sẻ lại cho cả lớp. Học viên và tập huấn viên hỏi, bình luận, đóng góp 
ý kiến.                                                                                                                                                

Kết luận 

(5 phút)

Khi trẻ mắc lỗi, người lớn có thể nhấn mạnh điểm tích cực, nhìn nhận lỗi theo một 
hướng khác, coi đó là cơ hội rút kinh nghiệm, cơ hội thay đổi (Kiến thức đề xuất 4,
phần 3)
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Hoạt động: T    

Mục tiêu
Thực hành kỹ năng khích lệ  (tập trung vào những cố gắng, tiến 
bộ)

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 15 phút

Phương

pháp
Thảo luận, chia sẻ

Nguyên liệu Tài liệu phát tay "Kỹ năng khích lệ 4"

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Chia lớp làm các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm một Tài liệu phát tay “Kỹ năng khích 
lệ 4”. Các nhóm thảo luận, viết ra các câu trả lời vào giấy.

Bước 2 

(5 phút)

Các nhóm chia sẻ lại cho cả lớp. Học viên và tập huấn viên hỏi, bình luận, đóng góp 
ý kiến.                                                                                                                    

Kết luận 

(5 phút)

Các nỗ lực, cố gắng, tiến bộ từng bước của trẻ cần được khích lệ thường xuyên thì trẻ 
mới đạt tới được thành tích cuối cùng. (Kiến thức đề xuất 4, phần 4)
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Hoạt động: T    

Mục tiêu
Hiểu biết và thực hành 3 phong cách làm cha mẹ khác nhau 
(Trừng phạt, nuông chiều quá mức và khích lệ)

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 20 phút

Phương

pháp
Thảo luận, trình bày, chia sẻ

Nguyên liệu Tài liệu phát tay "So sánh trừng phạt – nuông chiều – tích cực"

Cách tiến hành

Bước 1 

(8 phút)

Chia lớp làm các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm một Tài liệu phát tay “So sánh trừng 
phạt – nuông chiều – tích cực”. Các nhóm thảo luận, viết ra các câu trả lời vào giấy.

Bước 2 

(7 phút)

Các nhóm chia sẻ lại cho cả lớp. Học viên và tập huấn viên hỏi, bình luận, đóng góp 
ý kiến.                                                                                                             

Kết luận 

(5 phút)

3 cách ứng xử của cha mẹ tạo ra 3 hiệu quả khác nhau. Cách cuối cùng (khích lệ, hỗ 
trợ) là cách có ích nhất cho sự phát triển của trẻ. (Kiến thức đề xuất 4, phần 5)
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Chán nản và mất động cơ

Tình huống

Tuấn, 13 tuổi, thường hay ngồi ghế dự bị trong đội bóng đá của trường 

và ít khi được tham gia thi đấu chính thức. Kết quả học tập học kỳ vừa 

qua của Tuấn có 5 môn dưới trung bình, còn lại chỉ trên 5 hay 6. Cả 

trên sân bóng lẫn trong lớp học Tuấn đều cảm thấy chán nản. Thầy 

giáo thể dục huấn luyện đội bóng cho rằng Tuấn không nhiệt tình và 

cố gắng, còn phần lớn thầy cô dạy lớp Tuấn đều cảm thấy bất lực. Cha 

mẹ Tuấn cũng cảm thấy rất chán, buồn phiền và không biết có cách gì 

để giúp con hay không.  

Hãy trả lời các câu hỏi:

1. Có nhiều trẻ như Tuấn hay không? Nam hay nữ? Lứa tuổi nào?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Tại sao Tuấn lại cảm thấy chán nản như vậy?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Trẻ tự tin, có động cơ hoạt động khác với trẻ thiếu tự tin và không có động cơ hoạt động như 
thế nào?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Hành vi củng cố của người lớn

Tình huống 

Bé Hương, 5 tuổi, tự ngồi chơi một 

mình. Khi Hương tự chơi một mình, mẹ 

nghỉ ngơi thoải mái ở phòng bên và đọc 

mấy tờ báo. Sau đó một lúc Hương thấy 

chán và bắt đầu khóc lóc, quấy rầy. Lúc 

này mẹ mang cuốn truyện tranh sang 

xem cùng Hương. Khi Hương nín, mẹ 

lại sang phòng mình. Sau đó Hương lại 

khóc, mẹ lại sang cùng với ít bánh qui 

để làm cho Hương nín. Càng ngày mẹ 

Hương càng thấy có ít thời gian nghỉ ngơi 

hơn và Hương liên tục đòi mẹ phải chú ý, 

quan tâm. 

Hãy trả lời các câu hỏi:

1.  Mẹ Hương đã củng cố hành vi nào? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2.  Hương học được điều gì từ hành vi của mẹ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Hành vi củng cố của người lớn (đầy đủ)

Tình huống

Bé Hương, 5 tuổi, tự ngồi chơi một mình. Khi Hương tự chơi một 

mình, mẹ nghỉ ngơi khá thoải mái ở phòng bên và đọc mấy tờ báo. 

Sau một lúc Hương thấy chán và bắt đầu khóc, mè nheo. Lúc này mẹ 

mang cuốn truyện tranh sang xem cùng Hương. Khi Hương nín, mẹ 

lại sang phòng mình. Sau đó Hương lại khóc, mẹ lại sang cùng với ít 

bánh qui để làm cho Hương nín. Càng ngày mẹ Hương càng thấy có 

ít thời gian nghỉ ngơi hơn và Hương liên tục đòi mẹ phải chú ý, quan 

tâm. 

Ghi chú

Bà mẹ chính là nguyên nhân chủ yếu. Khi Hương chơi ngoan một 

mình, bà mẹ không làm gì cả. Thay vào đó mẹ lại thưởng (truyện 

tranh, bánh qui và cả sự chú ý của mình) khi con không tự chơi một 

mình. Biện pháp thay thế là mẹ Hương thưởng cho Hương (truyện 

tranh và bánh qui) khi con chơi ngoan một mình. Dần dần như 

vậy, bà mẹ phải sang chỗ con ít dần đi và Hương cũng học cách tự 

vui chơi khi có một mình. Dần dần bà mẹ có nhiều thời gian nghỉ 

ngơi hơn. 
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Khác nhau giữa khen thưởng và khích lệ

Tình huống 

Vinh, 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Cứ mỗi tuần được phiếu bé 

ngoan ông nội lại thể hiện là ông rất vui lòng và thưởng cho Vinh 

5 ngàn đồng.

Hãy trả lời các câu hỏi:

1. Theo bạn điều ông nội Vinh làm này có lợi và hại gì? Tại sao?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Một hôm vào thứ sáu, Vinh mang về 4 phiếu bé ngoan. Nếu là ông nội, bạn sẽ cảm thấy thế nào và sẽ 
làm gì?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Kỹ năng khích lệ 1

Tình huống 

Tuấn, 9 tuổi, chịu khó học nhưng bị điểm rất thấp trong kỳ thi học kỳ 

vừa qua. 

Giả sử bạn là cha mẹ hay giáo viên của Tuấn. Hãy đưa ra: 

1. Một số phản ứng mang tính không khích lệ:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Một số phản ứng mang tính khích lệ (thể hiện sự hiểu biết, thông cảm và chấp nhận trẻ):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Kỹ năng khích lệ 2

Tình huống 

Hùng, 12 tuổi nhận là đã mắc lỗi ở trường 

(giở vở trong giờ kiểm tra, bị đọc tên phê 

bình trước lớp) và sửa chữa lỗi đó. 

Giả sử bạn là cha mẹ hay giáo viên của Hùng. Hãy đưa ra:

1. Một số phản ứng mang tính không khích lệ:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Một số phản ứng mang tính khích lệ (tập trung vào điểm mạnh và những   nỗ lực, cố gắng, tiến bộ):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Kỹ năng khích lệ 3

Tình huống 

Bình, 16 tuổi bị rủ tham gia hút thuốc, uống rượu cùng nhóm bạn 

thân, sau đó gây lộn xộn và bác tổ trưởng đã phải nhắc nhở. 

Giả sử bạn là cha mẹ hay giáo viên của Tuấn. Hãy đưa ra: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Kỹ năng khích lệ 4

Tình huống 

Hương, 14 tuổi, đã cố gắng để có điểm trung bình học kỳ này tốt hơn 

nhưng kết quả không được như mong đợi.

Giả sử bạn là cha mẹ hay giáo viên của Hương. Hãy đưa ra:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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So sánh trừng phạt – kiểu nuông chiều 
– kiểu tích cực

Tình huống 

Một trẻ tuổi học trò về nhà với một vết xước lớn, rớm máu ở tay.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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So sánh kiểu trừng phạt – kiểu nuông chiều 
– kiểu tích cực (tham khảo)

1. Kiểu trừng phạt 

Cha mẹ không quan tâm đến vết thương

Đứa trẻ diễn giải phản ứng của cha mẹ 

Đứa trẻ cảm thấy

2. Kiểu nuông chiều, che chở, bảo vệ quá mức

Mẹ lao đến chỗ con. Có khi cả bố và ông bà cũng cuống cuồng 

Đứa trẻ diễn giải phản ứng của cha mẹ

Đứa trẻ cảm thấy
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3. Kiểu khích lệ

Đứa trẻ diễn giải phản ứng của cha mẹ

Đứa trẻ cảm thấy





Chương 7 

Mục tiêu: Giúp học viên hiểu

1.  Hiểu về sự căng thẳng và cách thức giảm căng 
thẳng

2.  Hiểu về sự tức giận và cách thức đề phòng, kiềm 
chế tức giận.

Cheá ngöï caêng thaúng 
vaø töùc giaän
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Dấu hiệu và tác động của sự căng thẳng

Căng thẳng (stress) là phản ứng của con người đối với một tác nhân được coi là có hại cho thể chất và 
tâm lý con người. Có rất nhiều tác nhân (các yêu cầu hay thách thức) gây căng thẳng: 

   Sự kiện trong cuộc sống: mất người thân, bạn thân, ly dị, bị thương, tai nạn, rủi ro, mất việc, nghỉ 
hưu, có thai, khó khăn về tài chính, nợ tiền bạc, thay đổi điều kiện sống, mất mùa, thiên tai,... 

   Phức tạp rắc rối hàng ngày: tắc đường, bất đồng với người quen, quá ồn, quá lộn xộn, thời tiết khó 
chịu, các mối bận tâm hàng ngày với con trẻ,…

   Công việc: quá nhiều việc, phải cố gắng quá sức, việc lặp đi lặp lại đơn điệu, không tự chủ được 
công việc, công việc nguy hiểm, độc hại, trách nhiệm quá nặng nề, thời hạn phải xong việc đến 
gần, áp lực công việc...

Tất cả các tác nhân trên đều là tác nhân bên ngoài. Nhưng cũng có các tác nhân bên trong như xung 
đột nội tâm (phải chọn giữa hai mục đích, hành động mâu thuẫn nhau - đi dự tập huấn hay tham dự 
một sự kiện quan trọng khác; chọn 1 trong 2 hoạt động thích thú...), các suy nghĩ, đánh giá tình huống, 
sự kiện một cách tiêu cực cũng có thể gây căng thẳng (tức giận, sợ hãi, lo âu, buồn bã, ghen ghét, 
khủng hoảng,…). Cuối cùng, vấn đề sinh lý cũng có thể gây căng thẳng: tăng trưởng tuổi mới lớn, kinh 
nguyệt với phụ nữ, ốm đau, tuổi già, thiếu kinh nghiệm, vận động ít, dinh dưỡng tồi,… 

Như thế căng thẳng là thực tế cuộc sống. Thường chúng ta nghĩ các nguyên nhân gây căng thẳng đều 
là tiêu cực nhưng cũng có các sự kiện gây căng thẳng nhưng tích cực: chuyển đến nhà mới, được đề 
bạt lên vị trí cao hơn nhưng trách nhiệm nặng nề hơn, vụ mùa bội thu phải thu hoạch gấp… Ở chừng 
mực nào đó, căng thẳng cũng có tác dụng cảnh báo cho sự an toàn và sức khoẻ thể chất và tinh thần 
của bạn. Căng thẳng một chút có thể kích thích bạn tìm hướng giải quyết khó khăn. Khi bị căng thẳng 
có nghĩa là có điều gì đó phải thay đổi.

Cha mẹ và thầy cô thường gặp những căng thẳng gì trong nuôi dạy và giáo dục trẻ? Với cha mẹ, việc 
con cái ốm đau, tiền học, khó khăn ở trường, giờ giấc, quan hệ bạn bè, rắc rối trong cuộc sống… rất có 
thể gây căng thẳng. Nỗi lo làm cha mẹ có khi kéo dài suốt đời. Với thầy cô, yêu cầu ngày càng tăng của 
chất lượng giáo dục là áp lực rất lớn. Ngoài ra,  quan hệ thầy-trò, quan hệ giữa học trò với nhau, vấn đề 
giờ giấc, học hành, các hành vi có vấn đề của học sinh… đều có thể gây căng thẳng. Cha mẹ và thầy 
cô nên lưu ý rằng dù nguyên nhân sự căng thẳng ở người lớn có liên quan đến trẻ hay không thì trẻ 
em vẫn thường là người hay phải chịu tác động tiêu cực nhất. Trong nhiều trường hợp trẻ em bị trừng 
phạt về thân thể và tinh thần vì sự căng thẳng hay tức giận của người lớn. Theo nghĩa này, hiểu và biết 
cách giảm bớt căng thẳng không chỉ tốt cho người lớn mà còn rất có lợi cho trẻ.

Kiến thức 
đề xuất

1
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Các biểu hiện khi căng thẳng

Sinh lý Hành vi

Đau đầu

Mệt mỏi

Căng cơ ở cổ, lưng và quai hàm

Tim đập mạnh

Thở nhanh

Ốm

Thay đổi thói quen ngủ

Có tật hay run và lo lắng

Đi ngoài, khó tiêu, nôn

Đi tiểu thường xuyên

Mồm và họng khô

Giảm ngon miệng 

Nói lắp, lắp bắp

Nhiều “lỗi” hơn thường lệ

Hút nhiều thuốc lá hơn

Uống rượu nhiều hơn

Uống cà phê nhiều hơn

Thể hiện sự thiếu kiên nhẫn

Không có khả năng thư giãn

Nghiến răng

Thiếu sự mềm dẻo trong ứng xử

Né tránh mọi người

Có những lời nói xúc phạm người khác

Không hoàn thành công việc

Cảm xúc Nhận thức

Sợ

Lo lắng

Tức giận

Ấm ức

Hành vi hung hăng hơn

Khó chịu

Trầm cảm/cảm thấy buồn bã

Muốn khóc, chạy, trốn

Phủ nhận cảm xúc

Buồn tẻ

Suy nghĩ theo một chiều

Thiếu sáng tạo

Không có khả năng lập kế hoạch

   Quá lo lắng về quá khứ hay tương Lai 
(không nghĩ tới hiện tại)

Thiếu tập trung

Tư duy tiêu cực

Tư duy cứng nhắc

Gặp ác mộng

Mơ ngày

bản thân chúng đã gợi ý cho ta phải làm gì để giảm căng thẳng.
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Giảm bớt sự căng thẳng 

Công thức căng thẳng:

ÁP LỰC CUỘC SỐNG (XÃ HỘI, CÔNG VIỆC, GIA ĐÌNH...)

     CĂNG THẲNG   =      

     NỘI LỰC BẢN THÂN

1. Giảm áp lực cuộc sống và tăng nội lực 

Khi căng thẳng do công việc quá gấp thì có lẽ việc sắp đặt thời gian hợp lý, kỹ năng lập kế hoạch sẽ rất 
có ích. Sắp đặt công việc theo một lịch trình hợp lý hoặc chia công việc thành những phần nhỏ để làm 
hàng ngày, hàng tuần sẽ giúp dễ dàng đạt được thời hạn và giảm căng thẳng.

Khi căng thẳng do những suy nghĩ tiêu cực gây ra, rèn luyện tư duy tích cực hơn, tập trung vào những 
điểm tích cực, vào những gì mình kiểm soát được... có thể giúp thay đổi tình hình.   

Khi quan hệ cha mẹ – con cái hay thầy – trò căng thẳng thường xuyên thì đó là lúc cần có sự thay đổi: ví 
dụ như thay đổi cách thức giao tiếp, lắng nghe, thay đổi phong cách làm cha mẹ, giảng dạy và xử lý các 
vấn đề trong quan hệ thầy trò. Thay đổi như thế nào? Nhiều câu trả lời đã được gián tiếp trao đổi, thực 
hành ở các chương trước. Những thay đổi trong cách thức kỷ luật trẻ một cách tích cực (hệ quả lôgíc, 
thiết lập nội quy, nề nếp, thời gian tạm lắng, khích lệ...) là những cách thức giảm căng thẳng một cách 
lâu dài, bền vững nhất.

2. Một số yếu tố hỗ trợ  giúp giảm căng thẳng

Thể dục, thể thao hay vận động

Đi bộ, chạy nhảy, đánh cầu lông, bóng bàn,... hay làm việc nhà, lao động chân tay sẽ giúp giảm căng 
thẳng và nguy cơ bệnh về tim mạch. Bắt đầu việc thể dục thể thao bằng những hoạt động vừa sức, ví 
dụ đi bộ ra chợ, đi xe đạp đến chỗ không xa quá, sau đó tăng dần lên. 

Cười, âm nhạc

Hài hước giúp giảm căng thẳng rất nhiều, “tiếng cười bằng 10 viên thuốc bổ”. Các nghiên cứu cho thấy 
về mặt thể chất, cười có thể giảm huyết áp. Âm nhạc cũng rất có ích. 

Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý

Rau, quả, sữa chua,... rất có ích trong giảm căng thẳng.  Uống đủ nước hàng ngày giúp ứng phó tốt hơn 
với căng thẳng. Nghỉ ngơi, tạo lập sự cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa làm việc và giải trí... cũng 
rất có ích.
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Giảm hút thuốc 

Một số người nói rằng hút thuốc làm giảm căng thẳng nhưng các nghiên cứu lại cho thấy điều ngược lại.

Ngủ

Thiếu ngủ có thể dẫn đến đến trạng thái dễ nổi cáu, mệt mỏi, mất tập trung, thậm chí trầm cảm... làm 
tăng căng thẳng. 

Sự chia sẻ, hỗ trợ của người thân, đồng nghiệp 

Các nghiên cứu cho thấy những ai có bạn bè, người thân để chia sẻ, tâm sự lúc căng thẳng thường ứng 
phó với căng thẳng tốt hơn. 
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Mục tiêu
Nhận biết dấu hiệu căng thẳng, tác động của căng thẳng và cách 
thức giảm căng thẳng

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 30 phút

Phương pháp Suy nghĩ nhanh và chia sẻ

Nguyên liệu
Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn, Tài liệu phát tay “Căng thẳng và 
giảm căng thẳng”

Cách tiến hành

Bước 1 

(7 phút)

Phát cho mỗi người một Tài liệu phát tay “Căng thẳng và giảm căng thẳng”. Đề nghị học 
viên đọc, suy nghĩ nhanh và chọn ra 2 câu hỏi mà mình muốn thảo luận với người bên 
cạnh. Thảo luận với người ngồi bên khoảng 3 phút           

Bước 2 

(15 phút)

Sau khi các nhóm đôi đã thảo luận xong, hãy đề nghị chia sẻ lại theo nhóm lớn (cả lớp). 
Tập huấn viên có thể ghi tóm tắt những điều học viên liệt kê lên bảng để mọi người dễ 
bình luận, bổ sung, có ý kiến. Dành nhiều thời gian hơn cho câu hỏi 5, 8, 9 và đặc biệt là 
10. Nếu có ai muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình (câu 5) hãy dành thời gian cho 
họ. Nếu có thời gian, hãy chuyển câu 10 thành hoạt động 2 (ở trang tiếp theo) cho chi tiết 
và cụ thể hơn.

Kết luận

(8 phút)

Tóm tắt lại các dấu hiệu, triệu chứng của sự căng thẳng, tác động của sự căng thẳng và 
cách thức giảm căng thẳng (Kiến thức đề xuất 1). Có thể giao bài tập về nhà cho học viên 
(tập áp dụng một số cách thức giảm căng thẳng khi có trạng thái căng thẳng).
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Mục tiêu
Trao đổi cách thức giảm căng thẳng (câu hỏi 10, Tài liệu phát tay 
“Căng thẳng và giảm căng thẳng”)

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 20 phút

Phương pháp Suy nghĩ nhanh và chia sẻ

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(5 phút)

Viết công thức căng thẳng lên bảng (phần Kiến thức đề xuất 1). Như vậy, muốn giảm căng 
thẳng cần (1) giảm áp lực một cách tích cực, tăng nội lực của bản thân và (2) tìm kiếm 
một số yếu tố hỗ trợ giảm căng thẳng. Chia lớp thành nhóm nhỏ để thảo luận 2 nhóm kỹ 
năng/ phương pháp vừa nêu. Viết kết quả vào 1/2 tờ giấy A0.       

Bước 2 

(10 phút)

Sau khi các nhóm đã làm xong, đề nghị mỗi nhóm trình bày. Mời các học viên khác bình luận, 
bổ sung. Lưu ý câu hỏi ở đây là làm thế nào, chứ không chỉ liệt kê tên cách làm.   

Kết luận

(5 phút)

Tóm tắt lại 2 điểm chính (từ phần Kiến thức đề xuất 1):

1. Kỹ năng giảm áp lực cuộc sống, tăng nội lực (quản lý thời gian, quản lý sự thay đổi, kỹ 
năng lập kế hoạch, suy nghĩ tích cực, tập trung vào những gì mình kiểm soát được...)

2. Một số yếu tố hỗ trợ (thể dục, thể thao, làm những việc mình yêu thích, chế độ ăn uống, 
ngủ, nghỉ ngơi...)
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Tức giận là một cảm xúc thứ phát  

Tức giận (giận dữ) là một cảm xúc thông thường mà cả trẻ em và người lớn đều có. Giúp trẻ và cả chính 
người lớn hiểu rõ cơn tức giận của mình là bước đầu tiên trong việc đề phòng và kiềm chế tức giận. 

Sự tức giận là trạng thái cảm xúc thứ phát. 
Đằng sau sự tức giận thường là cảm giác 
lo lắng, sợ hãi, thất vọng, đau đớn, 
không được yêu thương, không được 
tôn trọng, bị tổn thương, bị đe doạ... 
Sự tức giận có thể là cách phòng vệ 
để trốn tránh cảm giác đau đớn; nó 
có thể liên quan tới sự thất bại, lòng 
tự trọng bị tổn thương hoặc cảm 
giác bị cô lập; nó cũng có thể liên 
quan tới sự lo lắng về những tình 
huống nằm ngoài khả năng kiểm 
soát của bản thân. Tức giận có thể 
liên quan tới cảm giác buồn phiền 
và chán nản.  

Có khi nào bạn thấy một trẻ bị ngã rồi 
lại bị cha mẹ đánh thêm chưa? Chờ con đi học mãi không thấy về, khi con về, cha mẹ đánh cho một 
trận? Họ tức giận, nhưng đằng sau sự tức giận đó là sự lo lắng, “xót” con, thương con, muốn bảo vệ con. 
Có bao giờ bạn thấy một ông bố, bà mẹ trở nên tức giận vì rất ngượng về hành vi của con gái mình khi 
con gái “chẳng biết làm gì, đến nấu bữa cơm cũng không xong”. Đằng sau cơn tức giận đó có thể là sự 
lo sợ cho tương lai của con mình hay cảm giác xấu hổ, ngượng nghịu, sợ bị mất mặt khi người khác 
nghĩ rằng bạn là một phụ huynh tồi? 

Kiến thức 
đề xuất

2
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Các biểu hiện khi tức giận

Suy nghĩ Phản ứng cơ thể

       Mình đang bị đe dọa

                hoặc bị tổn thương

Nội quy, nề nếp bị phá vỡ

Mình bị đối xử không công bằng

Cứng cơ, khó cử động

Huyết áp tăng

Nhịp tim tăng

Hành vi Tâm trạng

Phòng ngự, bảo vệ, chống lại

Tấn công, tranh cãi

Rút lui (trừng phạt, làm đau đớn

                hoặc bảo vệ)

Cáu tiết, nóng mặt

Tức giận

Nổi khùng, nổi điên
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Đề phòng và chế ngự  tức giận

Mô hình nhận thức – hành vi

Tình huống 

kích hoạt (A)

Suy nghĩ, thái độ, 

niềm tin (B)

Hệ quả

    (C)

Đứa trẻ đánh vỡ bát ở nhà hoặc 
làm đổ lọ mực ở trong lớp.

1. “Nó lúc nào cũng lóng 
ngóng, hậu đậu. Chẳng 
được tích sự gì.”

2. “Ồ, đôi khi những sơ xuất 
như vậy cũng có thể xảy ra 
với bất kỳ ai (kể cả chính 
mình).”

    1. Tức giận

    2. Phản ứng một cách 
bình tĩnh
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Những dạng suy nghĩ thiên lệch, méo mó, không có ích

1.  Suy nghĩ trắng - đen: Bạn nhìn sự vật, hiện tượng 
một cách tuyệt đối hoặc trắng hoặc đen, hoặc 
là tất cả hoặc là không có gì.

2.  Khái quát hoá quá mức: Bạn nhìn sự vật, 
hiện tượng như một khuôn mẫu liên tục 
thất bại (“Chẳng bao giờ về đúng giờ”; 
“Lúc nào cũng lóng ngóng”; “Luôn luôn 
sai hẹn”

3.  Định kiến: Chỉ tập trung vào điểm 
tiêu cực, bỏ qua điểm tích cực.

4.  Hạ thấp các điểm tích cực: Khăng 
khăng những gì đã đạt được là 
không đáng kể, “không được tính”.

5.  Kết luận vội vã: Nhanh chóng cho 
rằng người khác phản ứng với bạn một 
cách tiêu cực khi chưa có bằng chứng rõ 
ràng hoặc bạn “dự báo” (mò) trước là mọi việc sẽ tồi tệ.

6.  Phóng đại hoặc đánh giá thấp: Phóng đại sự việc, hiện tượng hoặc hạ thấp tầm 
quan trọng.

7.  Suy đoán cảm tính: Suy đoán từ trạng thái cảm xúc: “Mình cảm thấy như một thằng 
ngốc, chắc chắn mình là thằng ngốc”.

8.  Suy nghĩ là “phải” thế này hay thế kia: Phê phán bản thân hay người khác, cho rằng 
mình hay người khác “phải” hay “không được” thế này hay thế kia.

9.  Chụp mũ: Đồng nhất mình với những khiếm khuyết của bản thân. Đáng lẽ nói “mình 
có sai lầm” thì lại nói “mình đúng là thằng ngu”.

10.  Cá nhân hoá và đổ lỗi: Đổ lỗi cho bản thân và người khác về những gì mà bạn hay họ 
không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
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H
    

Mục tiêu
Tìm hiểu tức giận (như một trạng thái cảm xúc thứ phát) và tác 
động đối với sức khoẻ và quan hệ

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 30 phút

Phương pháp Suy nghĩ nhanh và chia sẻ

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(15 phút)

Đề nghị mỗi người nhớ lại một lần gần đây nhất mình bị tức giận. Từng người chia sẻ. Nếu 
cần thì trước đó để họ chia sẻ theo nhóm 2 hoặc 3. Khi mỗi người chia sẻ trong cả lớp, tập 
huấn viên có thể phân tích một vài trường hợp cụ thể để học viên nhận ra sự tức giận chỉ 
là cảm xúc thứ phát (xem phần Kiến thức đề xuất 2, phần I).  

Bước 2 

(10 phút)

Đề nghị học viên chia sẻ xem trong những lúc tức giận như vậy, phản ứng cơ thể của họ 
như thế nào, họ nghĩ gì, hành vi, tâm trạng ra sao? Tức giận có tác động như thế nào đến 
sức khoẻ và quan hệ con người (cha mẹ-con cái, thầy-trò).   

Kết luận

(5 phút)

Tức giận là cảm xúc thứ phát, gây ra các phản ứng cơ thể, suy nghĩ, tâm trạng và hành vi 
con người có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ và quan hệ giữa người với người (dựa vào 
Kiến thức đề xuất 2)
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Mục tiêu Tìm hiểu cơn tức giận của người lớn đối với trẻ

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 25 phút

Phương pháp Thảo luận nhóm và chia sẻ

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(10 phút)

Chia lớp tập huấn thành các nhóm nhỏ. Phát cho mỗi nhóm Tài liệu phát tay “Phản ứng 
của người lớn khi tức giận trẻ”. Các nhóm thảo luận và điền kết quả vào chỗ trống của Tài 
liệu phát tay. Sau đó đại diện các nhóm chia sẻ lại kết quả của nhóm mình. Cả lớp hỏi, bình 
luận, đóng góp ý kiến.            

Bước 2 

(10 phút)

Chọn một hoặc hai phương án tích cực trong số những phương án học viên đã chia sẻ 
để phân tích theo hướng người lớn nên làm gì để kiềm chế, xử lý tức giận trong 2 tình 
huống đó. 

Kết luận

(5 phút)

Khi người lớn tức giận, trẻ thường là “nạn nhân”. Nếu vậy người lớn cũng cần thời gian tạm 
lắng cho chính mình. Khi “điên” lên, bạn muốn gọi con vào và trừng trị ngay. Nhưng có lẽ đây 
không phải là lúc tốt nhất để cho con một bài học. Bạn cần thời gian để xử lý cơn tức giận của 
mình, để bạn không phải ân hận vì đã quá tay với con sau này. Khi đã xử lý được cơn tức giận 
của mình, bạn bắt đầu xem xét xem chuyện gì đã xảy ra: đó là vì trẻ sơ ý hay cố ý vì muốn mẹ 
quan tâm chú ý tới trẻ hơn? 

P
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Mục tiêu
Tìm hiểu cách thức đề phòng tức giận bằng cách thay đổi suy nghĩ, 
thái độ, niềm tin.

Đối tượng Cha mẹ và thầy cô giáo, những người chăm sóc, làm việc với trẻ

Thời gian 25 phút

Phương pháp Làm việc cá nhân

Nguyên liệu Giấy A0, bút dạ hoặc bảng, phấn

Cách tiến hành

Bước 1 

(10 phút)

Phát cho mỗi học viên một Tài liệu phát tay “Tham khảo cách thức phản ứng của người 
lớn khi tức giận trẻ”. Đề nghị mỗi cá nhân làm ngay tại chỗ. Sau khi mọi người làm xong đề 
nghị một số chia sẻ lại cho cả lớp.       

Bước 2 

(10 phút)

Chọn một vài trường hợp (mượn từ học viên Tài liệu phát tay họ đã làm) để đối chiếu phân 
tích vào mô hình Nhận thức-hành vi và làm rõ ý cần chốt lại.  

Nếu có thời gian, có thể tiếp nối cuộc thảo luận này bằng cách đặt câu hỏi: Bạn đang 
trong cơn tức giận, phải làm gì bây giờ (biện pháp khẩn cấp)? Đề nghị học viên chia sẻ 
kinh nghiệm họ làm gì trong tình huống đó rồi liệt  kê lên bảng (xem phần Kiến thức đề 
xuất 2).

Kết luận

(5 phút)

Mô hình Nhận thức-hành vi B  C chứ không phải A  C. Có thể tập luyện để đề phòng 
tức giận... dựa trên phần Kiến thức đề xuất 2, phần 3.
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Kiềm chế cơn tức giận của người lớn

  Thở sâu. Thở sâu một lần nữa, hãy nhớ rằng bạn là người lớn. Cố suy nghĩ một chút trước 
khi nói và hành động. Nên nhớ bạn là tấm gương cho trẻ.

  Nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang nghe thấy những điều mà trẻ sắp nghe thấy 
bây giờ.

Hãy vỗ nước lạnh lên mặt hay đi ra ngoài. 

Mím môi lại và đếm đến 20. Hoặc tốt hơn là đếm đến 50.

Đưa con/học sinh đến chỗ ghế ngồi để thực hiện Thời gian tạm lắng.

  Bạn hãy tự mình thực hiện Thời gian tạm lắng cho chính bản thân. Tách mình ra khỏi tình 
huống hiện tại. Chọn thời điểm khác để nói chuyện với trẻ. Hãy nghĩ xem tại sao bạn lại 
cáu giận. Đó thực sự có phải là do hành động của trẻ, hay chỉ đơn giản trẻ là nơi để bạn 
trút cơn giận dữ của mình?

Hãy nói chuyện với một người bạn nào đó. Không mượn rượu để giải toả cơn tức giận.

Khi con/em (la hét khi bố/mẹ đang 
nghỉ/đang nói chuyện; nói chuyện 
liên tục khi cô đang giảng bài...)

Bố, mẹ/thầy cô (cảm thấy rất khó 
chịu/ tức giận...)

Bởi vì (bố/mẹ không thể nghe được 
cô/chú ấy nói gì; cô không thể tiếp 
tục giảng bài được...)

Bố, mẹ/thầy cô muốn (con hãy nói 
nhẹ nhàng trong khi bố mẹ đang 
nói chuyện với người khác; em hãy 
trật tự khi cô đang giảng bài...) 
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Dạy trẻ cách đối phó với tức giận

1. Học cách thư giãn

2. Học cách trò chuyện

3. Học cách giải quyết vấn đề 

Ngừng ngay lại

Lắng nghe

Phát hiện vấn đề

nhiều cách khác nhau

phương án tốt nhất
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Thực hiện

Đánh giá xem

4. Học cách tạm lắng

5. Sử dụng tính hài hước

Cha mẹ cũng tức giận!
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Căng thẳng và giảm căng thẳng

1. Màu sắc nào gợi lại cho bạn sự căng thẳng (stress)?

2. Ai là người ít bị căng thẳng nhất mà bạn biết?

3. Điều gì xảy ra đối với cơ thể bạn khi bạn cảm thấy căng thẳng?

4. Điều gì xảy ra đối với tâm trí bạn khi bạn cảm thấy căng thẳng?

5.    Bạn có nhớ được lần gần đây nhất bạn cảm thấy căng thẳng không? Tại sao 

bạn có cảm giác đó?

6. Hình ảnh/ biểu tượng nào gợi lại cho bạn sự căng thẳng?

7.    Bạn nghĩ rằng mức độ căng thẳng của con người ngày càng tăng lên hay 

giảm xuống? 

8. Chuyện gì xảy ra trong mối quan hệ gia đình khi bạn bị căng thẳng?

9.    Chuyện gì xảy ra trong mối quan hệ thầy-trò, đồng nghiệp khi bạn bị 

căng thẳng?

10. Bạn có cách thức nào dùng để đề phòng hoặc giảm bớt sự căng 

thẳng không?
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 Phản ứng của người lớn khi tức giận trẻ

Tình huống

1.   Bạn vào phòng và phát hiện ra trên 

chiếc áo bạn rất thích và mới mua 

dính đầy đất cát và nhựa cây. Bạn 

thấy rất bực mình, cảm giác như 

muốn“điên” lên, muốn gọi con vào 

và “trừng trị” ngay. 

2.   Thường con bạn (đang học trung 

học cơ sở) đi học về lúc 5 giờ 30 

phút. Hôm nay chờ mãi tới 6:30 

rồi tới chương trình thời sự 7:00. 

Khi con về bạn chuyển từ lo lắng 

sang tức giận. 

Bạn sẽ làm gì?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Tham khảo cách thức phản ứng của người 
lớn khi tức giận trẻ

Tình huống

Bạn vào phòng và phát hiện ra trên chiếc áo bạn rất thích và mới 

mua dính đầy đất cát và nhựa cây.. Bạn thấy rất bực mình, bạn 

“điên” lên, muốn gọi con vào và “trừng trị” ngay. 

Dừng lại!

Có lẽ đây không phải là lúc tốt nhất để cho con một bài học. Bạn cần 

thời gian để xử lý cơn tức giận của mình trước đã để sau này không 

phải ân hận mình đã quá tay với con. Khi đã xử lý được cơn tức giận 

của mình rồi bạn bắt đầu xem xét xem chuyện gì đã xảy ra: đó là vì 

trẻ sơ ý hay cố ý vì muốn mẹ quan tâm chú ý tới mình hơn? 

Bạn làm gì để xử lý cơn tức giận đó?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Hiểu về cơn tức giận của bạn
Để hiểu xem điều gì xảy ra khi bạn tức giận, hãy nhớ lại lần tức giận gần đây nhất. Mô tả tóm tắt tình 
huống vào cột 1. Theo thang 100, với mức 100 là cao nhất (phát điên, nổi khùng), 50 là giận dữ, 10 là hơi 
cáu tiết, nóng mặt, hãy đánh giá cơn tức giận của mình và ghi vào cột 2. 

Ở thời điểm khi bạn cảm thấy tức giận nhất, chuyện gì xảy ra trong đầu bạn? Hãy ghi những suy nghĩ đó 
(lời nói, hình ảnh, thái độ) vào cột 3.

1. Tình huống

Ai?
Về cái gì?
Khi nào?  Ở đâu?

    3. Suy nghĩ (hình dung)

a. Điều gì diễn ra trong đầu 
bạn ngay trước khi bạn 
bắt đầu có tâm trạng 
như vậy? Có suy nghĩ, 
hình dung gì không?

b.  Đánh dấu suy nghĩ 
“nóng” nhất.

2. Tâm trạng

a. Bạn đã cảm thấy thế 
nào?

b.   Đánh giá tâm trạng
     (0 – 100)
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Tham khảo về cơn tức giận của bạn

1. Tình huống

Ai?
Về cái gì?
Khi nào?  Ở đâu?

    3. Suy nghĩ (hình dung)

a. Điều gì diễn ra trong đầu 
bạn ngay trước khi bạn 
bắt đầu có tâm trạng 
như vậy? Có suy nghĩ, 
hình dung gì không?

b.  Đánh dấu suy nghĩ 
“nóng” nhất.

2. Tâm trạng

a. Bạn đã cảm thấy thế 
nào?

b.   Đánh giá tâm trạng
     (0 – 100)

Trẻ đánh vỡ bát ở nhà
hoặc làm đổ lọ mực ở
trong lớp

1. Nó lúc nào cũng lóng 
ngóng, hậu đậu. Chẳng 
được tích sự gì.

2. Ồ, đôi khi những sơ xuất 
như vậy cũng có thể xảy 
ra với bất kỳ ai (kể cả chính 
mình)

1.  Tức giận

2. Phản ứng một cách 
bình tĩnh

Chồng đi làm về muộn 1. Chẳng bao giờ về đúng giờ. 
Chả bao giờ quan tâm đến 
vợ con. Đáng lẽ giờ này 
phải về lâu rồi chứ. Chắc 
có bồ bịch gì mới hay về 
muộn...

2. Có thể hôm nay lại họp 
hành gì rồi. Hay lại có 
chuyện gì chăng?

1. Tức giận, có khi giận sôi 
lên khi chồng về.

2. Hơi khó chịu. Lo lắng
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Bốn bước thay đổi tức giận
Bước 1: Mô tả tình huống gây tức giận (như đã làm ở cột 1 tài liệu phát tay “Hiểu về cơn tức giận của 
bạn”)

Bước 2: Ghi nhận lại những cảm xúc tiêu cực và tự đánh giá theo thang 0 (thấp nhất) đến 100 (cao 
nhất). Sử dụng các từ mô tả trạng thái như khó chịu, cáu tiết, tức giận, nổi khùng.

Bước 3: Kỹ thuật 3 cột. Làm theo hướng dẫn 3 cột dưới đây:

Suy nghĩ tự động

Hãy viết những suy nghĩ, 
thái độ tiêu cực của mình 
và đánh giá theo thang 
0-100

    Thiên lệch

Xác định các suy nghĩ thiên lệch 
trong mỗi suy nghĩ tự động ở 
cột 1

Suy nghĩ có ích hơn, lành 

mạnh hơn

Thay các suy nghĩ, thái độ ở 
cột 1 bằng những suy nghĩ 
thái độ thực tế và có ích hơn. 
Đánh giá theo thang 1-100

Bước 4: Đánh giá lại suy nghĩ, thái độ, niềm tin trong phần suy nghĩ tự động theo thang 0-100 và xem 
bây giờ bạn cảm thấy thế nào:

(1) Không khá hơn      

(2) Có vẻ khá hơn       

(3) Khá hơn nhiều

(4) Khá hơn rất nhiều






